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Vân đề văn bản 


Bản kinh được in trong ấn bản nây chủ yếu là của Max 
Miiller' Tôi có ghi thêm phần phân bổ trang của ông 
trong dấu ngoặc vuông, để người đọc có thể căn cứ vào đó 
và trích dẫn rõ ràng. Trích dẫn riêng của tôi luôn luôn dựa 
vào các phẩm do Max Miiler đã phân ra từ kinh văn. 


Dõi ngược lại, hiển nhiên là cách phân đoạn đó được kế 
thừa của Lương Vũ Đề (Wu-ti; -531) vị vua đầu tiên của 
đời nhà Lương (Liang) Trung Hoa, người đã đề xuất cách 
thức phân đoạn nây từ bản tịch tiếng Hán của ngài Cưu- 
ma-la-thập› Bản của Max Miller dựa vào ba tải liệu đều 
có tương đối trễ. Đó là: 
I1. Một bản chép tay của Nhật Bản, được ông mô tả 
trong trang l6-l7; 


2. Một bản khắc gỗ của Trung Hoa; 


! Wqjracchedikãä Prajñaparamifta-sửra, cd. Max Mũller. Anecdota 
Oxoniensia, Aryan serles, voi. Ì, part l. I811. Text pp. 19-46. 
?_ Viết tắt MM. [MMI9] 
3 S: KumarajTva (344-413) hoặc (350-409). Hán phiên âm Đông Thọ Š 
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3. Một bản khắc gỗ song ngữ của Tây Tạng từ Bắc 
Kinh, bản kinh được khắc bằng tiếng Sanskrit cùng 
ngôn ngữ Lansa và phiên âm tiếng Tây Tạng; thêm 
cả phần phiên dịch xen vào giữa các dòng kinh. 


Một bản sao khác của bản khắc gỗ tương tự hiện còn ở 
London School oƒ Oriental Studies,': và nhờ sự hỗ trợ của 
các tư liệu này, mà tôi có điều kiện được rà soát lại các ghi 
chép của Max Miller. 


Về các ghi chú, tôi đã dùng nhiều tư liệu khác nhau, ở đây 
được sắp xêp theo thứ tự niên đại: 


Hai nguồn tư liệu xưa nhất là Bản dịch tiếng Hán của ngài 
Cưu-ma-la-thập.? và Luận giải của ngải Vô Trước vả Thế 
Thân. Dù tính chất cổ điển của nó. Bản dịch của Cưu-ma- 
la-thập đã hé mở chút ánh sáng vào vấn đề nhận định về 
bản kinh. Đây một phần vì bản dịch ấy không xuất phát 
trực tiếp từ một bản gốc bằng tiếng Sanskrit, và phần lớn vì 


! Peking blockprint with Sanskrit, 74 Phật. LSOAS. 34849 

Also Tohoku 677. 

2T 235; KUMARAJTVA. A.D. 400. Chin-kang pan-jo po-lo mỉ chỉng. vol. 
VIII. pp. 748.752. — Còn có trong /7zshinaoto, Xem số 3]. 

4a. F. W. THOMAS, 4 Buddhist Chinese Text im Brahmi Script, ZDMG, 
1937, pp. I-48.. 4b. H. W. BAILEY, Vajra-PraJñapaäramitä, ZDMG 92, 
1938, 579-593. - 4c. F. W. THOMAS' reply to 4b, 1bd. pp. 594-610. - 44. 
E. CONZE, The ƒrontispiece to the Tun. Huang print oƒ 8ó8 A. D., The 
Middle Way xxx 1, 1955, pp. 1-2. 

3 ASANGA. 77 v. ed. Commenfaries.. G. Tucci, MBT. 

Năng đoạn kim cương bát-nhã ba-la-mdl-đda kinh luận tụng (2 bản, 
Äryabhagavati-praJñäparamitã-vajracchedika-saptartha-fIkã và Triáatikãyã- 
prajñãpãramitäyã-kãrikã-saptati); 3 quyền, Bồ-đề Lưu-chi dịch. Còn có 
một bản dịch của Ngài Nghĩa Tịnh. 


nó có ít liên quan với bản gốc hơn là bản dịch tiếng Tây 
Tạng sau này. 

Phần lớn sự trệch hướng từ bản văn của Max Mũiller được 
ghi chú bởi De Harlez,' tuy nhiên, chúng ta phải ghi nhớ 
rằng vào thời đại của Max Mũiller, cách đây 60 năm, thuật 
ngữ Phật học luôn luôn chưa được hiểu một cách dễ dàng 
như trong một số trường hợp, nơi mà chúng được thoát thai 
từ một nguồn khác sớm hơn, chúng đã biểu lộ một tình 
trạng sớm hơn của kinh văn (như trong các đoạn 3, l3e, 
14a, 17d và 31). 


Ở trong một thời điểm nào đó mà ta không biết chắc, như 
khi Cưu-ma-la-thập dịch ở đoạn 17e, đã dùng thuật ngữ 
amahakavah thay vì akayah Đoạn 25, đã dùng 
abalap†thagj7ana (phàm phu) thay vì ajana (ngu sỉ, vô trị), 
hoặc là nhan đề kinh ở đoạn 13a đã ghi là 
vajraprajnãaparamia thay vì phí đơn giản - là 
prajäparamiãä: Trong đoạn 10c, ông diễn giải 
apratisthitam cittam là phát khởi tín tâm thanh tịnh — sanh 
tịnh tín tâm,: chúng ta hầu như thích nghi với một trong 
những cách chú giải nầy bên cạnh cách ngài Cưu-ma-la- 


! CH. DE HARLEZ⁄, Vajracchedika. Traduction du texte sanscrit avec 
corn parai son des versions chỉnoise et mand. choue. ]As, Sième sérIe, 
tome 18, 1891, pp. 440.509. From no. 1. 

? T0§n0235_p0751b04 || #1A#Z24‹ (Cưu-ma-la-thập) 

› Tiếp đầu ngữ vz/ra- được dùng khá hiếm hoi trong Đại bản Bái-nhã 
(Larger Prajãäparamitä), và trong đó đề cập đến một loại Kim cang định— 
“aqdamanfine` samadhi (A xxx 491, P 82, 172, 199, 201), (A xxxI 525), 
hoặc là Pháp (đharma) (P 169), hoặc Trí (7/#ana) (P 233). Hợp từ va/7ra- 
prajñãparamiiä ít thấy dùng ở đâu. 

+ T08n0235_p0749c21 || #£#£ãJf£ƒ§ in E+78X#öù,. 

E: pure, translucent thought. 
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thập theo thói quen giải thích rõ khi ngài đọc lời dịch ra.! 
Ở đây ngài lưu ý người đang tiếp nhận giáo lý Bát-nhã ba- 
la-mật-đa của mình về prabhãsvara-citta (hàng phục tâm) : 
Có nhiều sự khác biệt về ngôn từ, sự giản lược và bỏ sót rất 
có thể do phương pháp phiên dịch của Cưu-ma-la-thập gây 
ra hơn là do sự phân kỳ của bản gốc kinh văn từ tiếng 
Sanskrit. Đưa ra một trường hợp sau cùng, bài kệ trong 
đoạn 32a như sau: 

Tất cả các pháp hữu vỉ 

Đêu giống như sao đêm, như mắt loạn, như ngọn 

đèn, như huyền thuật, như sương mai, như bọt nước, 

như cơn mộng, như ảnh chóp, như đảm mây. 

Chúng nên được quản chiếu như vậy. 


Có lẽ đơn giản là do vận luật nghiêm ngặt của thi ca Trung 
Hoa mà các pháp hữu vi trong bài kệ nây chỉ nêu có 6 ví 
dụ,! thay vì 9 khi so sánh. Do vậy tôi đã chú thích bản dịch 


' ý dịch (e: elucidating his translations). Khác với lối T¡ rực địch của 
ngài Huyền Trang. 
Demiéville, JAs 1950, pp. 375-395. 

?A15-6 =P 121-123 = S 490-503 

› Bản Hán dịch của Huyền Trang: Chư hoà hợp sở vi, Như tỉnh 

đăng huyền. Lộ bào mộng điển vân. Ung tác như thị quản. 

T07n0220_ p09§5c I9 || RỂ NIC mã  t884J 

T07n0220 p0985c20|| 8#  ##£inREf 

prasunuyädaprameyamasamkhyeyam | katham ca samprakasayet | 

vathã na prakã$ayet | tenocyate samprakã$ayediti | tarakã timiram 

dipomäyävasyäyabudbudam | supinam vidyudabhram ca | 

“Bản Hán dịch của Cưu-ma-la-thập: Nhất thiết hữu vi pháp, Như 
5 


của Cưu-ma-la-thập trong chỉ vài trường hợp, khi bản dịch 
của ngài dường như có một điểm hiển nhiên là rất khác với 
bản gốc Sanskrit. 

Kế đến là hai thủ bản cổ xưa. Bản thứ nhất là vào khoảng 
500 năm stl. từ miền Đông Turkestan đã được Pargiter biên 
tập'. Không may là bản nây không đầy đủ. Trong đó có ba 
đoạn kinh bị mất, -khô 1 /öiio), từ đầu kinh cho đến giữa 
đoạn 2. Khô 3-5, phần chính văn từ đoạn 4 đến đoạn 10; 
cũng như khổ 12, tương đương với đoạn lóc đến I7b. 
Thêm vào đó, nhiều chữ trong phần còn lại không thể đọc 
được. Thủ bản nầy khác với bản của Max Mũiller chủ yếu 
là sự bỏ qua những thuật ngữ rập khuôn và loại bỏ những 
chỗ lặp lại. Thỉnh thoảng bản kinh lại duy trì hình thái 
ngôn ngữ Pzakzirie cỗ mà người sao chép sau này đã làm 
theo đúng thể thức. 

Bất luận nơi nào trong thủ bản sau này, khi chép câu 
bodhisattvo mahãsatxrah đều chỉ ghi bodhisafsa, (ngoại 
trừ trong đoạn 32a). Tôi đã ghi chú chỉ riêng điều nây trong 
khổ thứ hai ấn bản này của Max Mũiler. Trong phầm đối 


mộng huyền bào ảnh, Như lộ diệc như điển, Ung tác như thị quán. 
T08n0235_p0752028|| —U8ã*%u#¿Jấ 

T08n0235 p0752b29|| #nZmš Jƒ&#£imẽBii. 

! The Gilgit Manuscrrpt, ed. IsSMEO . Roma, In: GŒ. Tuccl, MBT, 1956. 

? Xuất phát từ chữ Präky/a có nghĩa là “(lời nói) của giới bình dân '. Cũng 
như tiếng Sanskrit, có thể đại biểu thích hợp cho ngôn ngữ Indo-Aryan cổ; 
tiếng Prãkr¡t cũng vậy, đại biểu thích hợp cho giai đoạn trung kỳ ngôn ngữ 
Indo-Aryan. Ngôn ngữ Prakri/ được hình thành trong giai đoạn hai của 
tiến trình hình thành ngôn ngữ Ấn Độ. Tiếng Prãlyi¿ được sử dụng phố 
biến ở các vùng M⁄ãhãrãgtri, Šaurasenï và Mãgadhi, cùng các phương ngữ 
trong kinh điển Kỳ-na giáo. 
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chiêu của tôi vê thủ bản nây và các bản tiêp theo, tôi 
thường bỏ qua những khác biệt nhỏ nhặt về cách việt, v.v.. 
Luôn luôn có những nguyên bản đê đáp ứng điêu nây. 


Thủ bản Gijgi/ Manuscrip¿,.' từ thế kỷ thứ 5 hoặc 6 là 
những nguồn tư liệu giá trị sớm nhất về những phần của 
bản kinh mà nó chứa đựng, có nghĩa là về đoạn 13c đến 
giữa đoạn 14e, và về đoạn I5b cho đến 32b. Trong 12 khổ 
(folio), có 7 khổ còn được lưu trữ, có nghĩa là khổ 5, và 
khổ 7 đến 12. Thủ bản nầy thậm chí hiếm có những lập lại 
không cần thiết hơn thủ bản của Pargiter, nhưng trong đó, 
tiễn trình Phạn hoá (sanskritization) đã đi xa hơn. 


Đến chừng năm 600, chúng ta có một tư liệu quan trọng, 
đó là bản dịch tiếng Hán của ngài Cắp-đa (Dharmagupta).: 
vốn mô phỏng lại bản gốc Sanskrit ở Trung Hoa với sự tin 
cậy xác thực hơn. Với sự hỗ trợ của bản dịch nầy, và của 
những tư liệu khác được liệt kê ở đây, khiến chúng ta có 
thể tái cấu trúc với một mức độ cao về tính chính xác của 
bản gốc Sanskrit như khi nó đang lưu hành vào thời ấy. Vì 
điều nầy không phải là mục đích của tập sách nầy, nên 
chưa cầằng phải đề cập đến bản dịch của ngài Cấp-đa 
(Dharmagupta) ở đây. 


Tiêp đên chúng ta có thê đê cập đên ân bản Khotanese:. 


! The Gilgit Manuscrrpt, ed. IsSMEO . Roma, In: GŒ. Tuccl, MBT, 1956. 

?P.238§: DRARMAGUPTA. 600. vol. VHI. pp. 766.772. Chinkang 

neng-tuan pan-jo po-lo-mi chỉng. 

; Ed. STEN KONOW, The V. ím the oldl Khotanese version oƒ 

Eastern Turkestan. In HOERNLE, etc., I, pp. 214-239 (Introduction), 

239-276 (Khot. text + MMs skr.), 276-288 (English), 330-356 
Ề 


Không rõ niên đại chính xác, có lẽ khoảng giữa thế kỷ thứ 
8-10,' ấn bản nầy ngắn hơn bản Sanskrit nhiều. Nó thiếu 
mất một số đoạn, như 13c, ISb, lóc, 17d (phần lớn), I8b- 
25, 27, 28, 30a, 30b (ngoại trừ 3 câu sau cùng). Đoạn 6 và 
7 cho thấy một vài sự khác biệt với bản Sanskrit, trong 
đoạn 9 và 32a là những gì dường như được các nhà luận 
giải thêm vào. 

Bản kinh gốc mà bản dịch tiếng Tây Tạng sử dụng.: được 
xác định niên đại vào khoảng năm 800 sítl. là có căn cứ, 
vốn hoàn toàn khác với sự quen thuộc của bản gốc SanskrIt 
mà chúng ta đang có. Chúng ta đã xem nó tương đương 
như bản chép tay tiếng Sanskrit vào thế kỷ thứ 8, và đã ghi 
chú toản bộ những điểm lệch lạc quan trọng ở cước chú. 
Có một khuynh hướng rõ rệt để viết tắt các câu rập khuôn; 
và đôi với tôi, dường như các bản này, với độ dài hiện có 
chỉ là do công sức sao chép bản thảo qua hằng thế ký. 
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Như trong một bản 1n cÏ7chés, chữ “đời sau”, hoặc chữ “sẽ 


(Vocabulary). 

! Chứng cứ về niên đại đã được khảo sát bởi Sten Konow trong tác 
phâm Norsk Tiddskrijfi for Sprovidenskap xi, 1938, pp. 25 sqa. Nhưng 
nó ít có tính thuyết phục. 

? Ses rụub kyi pita rol in phyin pa rdo rje gcod pa. 

lOa. @/ani Cafalogue 739. — lÚb. Tohoku Cafalogue 16 (Ka 12la 
132b) lOc ed L. J. SCHMIDT, Mem Ae Imp des Sclences de St 
Petersburg, IV, 1837, Ủber das Mahãyãna und Pradschnã-Pãramitã 
der Bauddhen.- lOd. 

Còn có nhiều thủ bản (như bản Tohoku 6763), và bản khắc gỗ Lhasa 
Tohoku 6762, Peking LSOAS 8§282”?, v.v... Hashimofo (see no 31) 
in lại bằng offset, một thủ bản trên “giấy xanh sẵm với chữ bằng bạc, 
được trao cho ông ta ở Mông Cổ.” 

3 Hán: Lai thế, e: latter days 
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được chư Phật thấy biết.”' đều bị lược bớt. Sẽ có phần 
khích lệ khi suy luận răng các đoạn kinh văn tiếng Sanskrit 
trong bản văn của chúng ta mà bản dịch tiếng Tây Tạng bỏ 
sót, đã được bổ sung vào sau năm 800. Đây không phải 
trường hợp luôn luôn được trình bày theo cách bản Tây 
Tạng cũng như bản của Gi/gi/ bỏ sót ba dòng ở đầu đoạn 
18b, dường như chắc chắn là quá rườm rà. Tuy nhiên, nó 
đã có trong bản của Cưu-ma-la-thập rồi. Có lẽ răng, như 
các bản kinh trong hệ Bát-nhã khác, cũng là Ÿa/racchedika 
được lưu hành trong các ấn bản đã được duyệt lại khác 
nhau, vốn đồng ý với nhau trong mọi yếu tính, nhưng khác 
nhau trong những chỉ tiết nhỏ. Tuy nhiên, phần lớn những 
tư liệu đề nghiên cứu về các ấn bản đã được duyệt lại có 
thê dùng làm căn cứ hiện nay thì đã bị tiêu trầm. 


Điều cần phải nói về bản khắc gỗ song ngữ (bilingual 
blockprmt),: là nó khác với bản trong tạng Cam-châu-nhĩ: 
một vài chỉ tiết về sự phân đoạn (như đoạn 28), và bản ẫy 
thường không tương đương với bản Sanskrit của chính nó 
(như đoạn 32a). 


Tác phâm chủ giải của Weller về Nhập bô-đề hành luận ° 
đã chỉ ra răng một nghiên cứu gân đây về các bản dịch Tây 
Tạng cho thây nhiêu vân đê phức tạp vôn không phải luôn 


! Hán: Như Lai tất trí tất kiến ; e: being seen by the Buddhas. 

? Peking blockprint with Sanskrit, 74 ffLSOAS 34849 

Also Tohoku 6773. 

›H 4l, Bkah-hgyur ; Kãh-gyur; Kanjur 

+ Ä STEÍT NẾN, S: Bodhicaryävatära. Của ngài Tịch Thiên TI 
Šãntdeva. Luận sư Trung quán Ấn Độ thế kỷ thứ 8. (.H. 
Hodgson, 1800-1894) 


luôn dễ giải quyết, và đối với tôi, dường như có lẽ các 
nghiên cứu sâu hơn về các thủ bản và bản khắc gỗ tiếng 
Tây Tạng sẽ tiết lộ một mức độ lớn hơn về những sự khác 
nhau mà tôi ghi chú ở đây. 

Sau cùng, chúng ta phải để ý những phần của bản kinh 
được tìm thấy trong các #ích đẩn (quotations) ở các tác 
phẩm luận giải khác. Đến chừng mực tôi phát hiện được là: 
Mở đầu của đoạn 3 trong SZđhanamalä, trang 26. Một 
phần của đoạn 4 và 16 trong Š/kgãmuwccaya! 275, 11-13 và 
171, 9.12. Một phần của đoạn 9 và 10c, cũng như đoạn 
26b trong Bodhicaryavatarapafjika 442, 13-443, 9, và 
421. Đoạn 26a-26b trong Prasannapada xx1 448, 12-15. 
Dòng đầu tiên trong đoạn 26b cũng được trích dẫn, mà 
không chỉ rõ nguồn gốc, trong 1bjisamayalankaralokä 
trang 228, và đoạn 32a trong Kauwusýika Prajfñaparamita 
(chương V). Những trích dẫn nây trong các tác phẩm luận 
giải được biên soạn từ thế kỷ thứ 7-9 cho thấy trong mọi 
nơi, không có ý nghĩa lêch lạc nào từ bản kinh của chúng 
ta. 


Do vấn đề sự kiện, nếu chúng ta thừa nhận ấn bản 
Khotanese, thì mọi tư liệu liên quan đến sự khác biệt chỉ là 
những chi tiết nhỏ nhặt, và trên thực tế, những khác biệt về 
văn bản không bao giờ ảnh hưởng đến ý nghĩa. Trong một 
trường hợp, chúng ta có thể suy luận răng một đoạn kinh 
(17c-d),: là sự thêm thắt vào sau nầy, vốn đã được âm thầm 


! Tập Bồ Tát học luận (s: šikgãsamuccaya) của Tịch Thiên (s: Šãntideva);) 

2 

(17c) And why? “Tathagata', SubhutI, of true Suchness that 1s a 

synonym. Szo vậy? Tu-bô-đề, “Như Lai,” với chân như là đồng nghĩa. (7đ) 
10 
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đưa vào bản kinh từ sau năm 800. Đó cũng là mối tồn nghi 
về giáo lý, vì, ngược với toàn bộ truyền thống đạo Phật 
(như chính bản kinh nầy ở đoạn 27), nói rằng Như Lai 
tương đương với sự huỷ hoại hoặc sự đoạn diệt của pháp 
(ucchedda of dharmas)' 


And whosoever, SubhutI, were to say: “The Tathagata, the Arhat, the 
fully Enlightened One, has fully known the utmost, right and perfect 
enliphtenmenf”, he would speak falsely, and he would misrepresent 
me by selzing on what 1s not there. And why? There 1s not any 
dharma by which the Tathagata has fully known the utmost, right and 
perfect enliphtenment. And that dharma which the Tathagata has 
fully known and demonstrated, on account of that there 1s neither 
truth nor fraud. 

Tu-bô-đề, nếu có ai đó nói “Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Chính Đăng Chính Giác 
chứng đắc Vô Thượng Chính Đăng Giác” thì người áy nói lời hư vọng. Tu-bô-đề, 
người ấy diễn dân ta sai vì cháp vào cái không có thật. Vì sao? Tu-bó-đề, vì không 
có pháp nào được Như Lai chứng đặc thành Vô Thượng Chính Đăng Chính Giác. 
Lại nữa Tu-bô-đề, ở Pháp do Như Lai chứng đặc hoặc thuyết giảng, nơi ấy phi 
chân phi vọng. 
Therefore the Tathagata teaches, “all dharmas are the Buddha”s own 
and special dharmas'.. : 

Thê nên Như Lai dạy răng, “tất cả các pháp đêu là Phật pháp ”. 
And why? “All-dharmas”, Subhuti, have as no-dharmas been taught 
by the Tathagata. Therefore all dharmas are called the Buddhaˆs own 
and special dharmas. 

Vì sao? Tu-bó-đề, “Tái cả các pháp« được thuyết bởi Như Lai chính là phi pháp, 
thê nên tất cả các pháp đêu được gọi là Phật pháp. 

' kasyacid dharmasya vinaáah prajñapta ucchedo vetl. 

“Những người đã khởi hành với Bồ Tát thừa nhận biết được sự huỷ hoại hoặc sự 
đoạn diệt của một pháp nào đó. ” 
T08n0235_p0752a22 ||...š##i§Z?# 
T08n0235_p0752a23 || =#=#iãtZ›*ñWjH. äEE 
T08n0235_p0752a24|Ì3. (Cưu-ma-la-thập) 


Tôi đã bỏ qua ý này trong cả phần biên tập và phiên dịch 
của tôi. Phần còn lại, bản kinh mà chúng ta đang có thực 
chất hoàn toàn giống như bản kinh mà ngài Vô Trước và 
Thế Thân chú giải vào khoảng năm 400 stl. Tất nhiên, có 
thể chính nó đã phát triển từ một bản văn ngắn hơn, bản 
văn mà, như có một lần E. J. Thomas đã gợi ý cho tôi, có 
thể bản kinh ấy vốn đã kết thúc ở đoạn 13a với câu 
fenocydfe PrqJnaparamiia.)' Cuốn 
Bhadramayadkaravyaäkarana (trang 136) và một vài bản 
kinh Päli: cũng có kết thúc như điểm đã lưu ý. 


Thế nên có lẽ từ đoạn läc đến 32a, về sau đã được thêm 
vào. Trong mỗi liên quan nầy, rất thú vị để lưu bị rằng 
phần lớn các đoạn ày đã bị bỏ quên trong ân bản 
Khotanese, thế nên nó vốn còn giữ được tình trạng cô xưa 
hơn của bản kinh. Thêm vào đó, những đoạn nây dường 
như quá lộn xộn và nhiều trùng lặp, và nguyên tắc nhất 
quán khó được tìm thấy trong sự liên tục các đoạn kinh và 
chủ đề. Cũng có gợi ý răng sau đoạn ló, một sự nhằm lẫn 
của các trang giây có lúc đã xảy ra vài lần, và tình trạng 
của bản kinh có thể được giải thích bằng cách thừa nhận 


' Bản dịch tiếng Anh của E. Conze: “7herefore it is called 'Wisdom 
which has gone beyond.` 

: Trung bộ kinh (Ä⁄ajjhima Nikãya). Kinh số 12. 

Ko nãmo qayam bhane dhamma pariyayo? Tasmatiha tvam 
Nagasamala mmam dhammapariyaaydn Lomaham- sanapaniyayo tỉ 
na nam dhãarehiT. — 

Tương tự như trong Kinh số 18. 115 và 7rường bộ kinh (Digha- 
nikãya) l. 
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rằng hoặc là các trang kinh đã bị sắp sai chỗ, hoặc là bị 
gấp lại trong quá trình sao chép, rồi bị ghép lẫn lộn vào 
trong chính bản kinh. Nếu điều ấy có thể xảy ra, chúng ta 
thấy các nhà luận giải trước đó, khoảng từ năm 400 stl. Đã 
khổ công đề thể hiện tính hợp lý (logic) đẳng sau sự tổn tại 
của bản kinh, và chúng ta không có tư liệu nào để dõi 
ngược lại đủ để cho phép chúng ta phát biểu với chút thâm 
quyền về bản kinh mà chúng ta đã có trước đó ở một thời 
điểm sớm hơn. 


Nhan đề kinh 


Nhan đề ƒWajracchedika Prajñäparamifä được chứng 
thực từ lời ghi ở cuối kinh văn của vài thủ bản, từ năm 500 
síl. trở đi bởi bản dịch tiếng Hán của ngài Cắp-đa, bởi bản 
dịch tiếng Tây Tạng và những trích dẫn trong 
Šiksãmuccaya v.v... 


Từ số dòng của các bài kệ, bản kinh còn được biết đến với 
tên gọi 7risafikã Prajñaparamiia (Bát-nhã Tam bách kệ)! 


!E: PerƒecHon oƒ Wisdom in 300 Lines. 

Trong tác phẩm Lư Somme dụ Grand Véhicule của E. Lamotte in 

năm 1939, ở trang 195 có ghi: 

Dams la Trisatika Prajñaparamitä il est địt: Quand on parle d une 

verfu, on parle de toufes les verfws”. 

Từ sự thiếu sót dòng nầy trong bản Kinh Kim Cang (Vajracchedikäa) 

của chúng ta, có thê suy ra rằng có một bản đã được duyệt lại khác 

của ấn bản 7?isafikä Prajñãparamitä đang lưu hành. Tuy nhiên, rất 
13 


Thông thường, theo Max Mũller, dịch Wajracchedika Sutra 
thành Kinh Kim Cang. Không có lý do nào để bỏ đi cách 
dùng thông dụng này. Nhưng, nói một cách nghiêm túc, 
càng không chắc chắn có thê xảy ra hơn khi ở đây, người 
Phật tử có thể hiểu vz/røz như là chất liệu mà chúng ta gọi 
là Kửm cang- điamond. Thuật ngữ rất quen thuộc trong 
nhiều kinh điển Phật giáo, gồm cả Đại phẩm Bát-nhã ba- 
la-mái-ẩa (Large Prajñaparamiia Suiras).' Mọi nơi, kinh 
đều nói đến “tiếng sét: mầu nhiệm, và biểu thị cho sức 
mạnh không thể khácng cự lại được, cả ý nghĩa thụ động 
và chủ động. Do vậy, nên đề kinh có nghĩa là, “øí huệ 
viên mãn chặt đứt (các thứ) như sẩm ché,` hoặc ít chắc 
chăn hơn, “rí huệ có thể chặt đứt cả sắm sét. 


Với ý tưởng chúng ta có thể so sánh Mãtrccheta, người ví 
lời nói của Thế tôn như mặt trời, thường liên tục xua tan 
bóng tối ngu si, vô trí (4j/7ãn4), và so sánh với vũ khí của 
Đề thích (ŠSakra), chày Kim cang (va/ra) chẻ đôi núi kiêu 
mạn. Ân dụ “chš/ đứ?” còn tìm thấy diễn đạt băng hình ảnh 
đôi khi dùng để biểu hiện Bát-nhã ba-la-mật-đa,' 


có khả năng đây là sơ suất một phần là do Giáo sư Lamotte, và sự 

liên quan là với luận giải của ngài Thế Thân về Kinh Kim Cang 

(Subcommentary to no. 32 by Vasubandhu. Bản Sanskrit đã bị mất.) 

Có nghĩa là chú giải về đoạn 3. 

L Vajracchedikãä Prajñaparamitä-sura, ed. Max Miller. Anecdota 

Oxoniensia, Aryan series, voI. L, part I. I8I1. Text pp. 19-46. 

? Satapañcasika v, 74. 

Ý tưởng này không giống như của can so sánh Julius Caesar với 

sấm sét trong (Pharsalia I, 151-157): 

› Có nghĩa là Prajñäparamitä trong Hư Không tạng (4Xãsagarbha) 

của Thai tạng giới Mạn-đà-la (Garbhadhaftuxnandgla) của Chân ngôn 
14 
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Và thường xuyên là qua Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, mô phỏng 
hình tướng nam giới với một thanh kiếm. Trong định 
nghĩa của No 0102166200607 Bát-nhã (pzññã) vốn được 
gọi là “gươm,” vì theo chú giải của ngài Phật Âm 
(Buddhaghosa), nó cắt đứt phiền não. Còn có thể nói rằng 
nó cắt đứt bóng tối vô minh, và trong vài hình tượng của 
Văn-thù-sư-lợi, đầu lưỡi của thanh gươm là một ngọn lửa. 


Kinh Kim Cang (Ƒajracchedikđ) là một trong khoảng 40 
bản kinh đã tạo nên văn hệ Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lòng 
nhiệt thành xiên dương kinh hệ Bát-nhã vào đầu kỷ nguyên 
Tây lịch đã có kết quả bằng những tác phẩm có độ dải, khó 
sử dụng, và sự sắp xếp lộn xộn như vậy, có nghĩa là, như 
tôi có trình bày qua một bài viết trong tác phâm Eas and 
Wesi,° niềm tin đặt vào đó đã vững chắc để thích ứng với 
các bản kinh. Văn hệ mới này đối diện với một nhu cầu về 
tình trạng canh tân trong việc biên soạn, giữa năm 300 đến 
năm 500 stl., một mặt là một số tóm lược bằng thể thơ 
(rùng tụng vers/ied summaries) như — Abhi- 
samayalankhara, và mặt khác, một số các bản kinh ngăn 
khác có tính chất triết học. Nổi tiếng nhất trong số nây là 
Kinh Kim Cang (Wjracchedik4), vôn đã có được danh 
tiếng tuyệt đỉnh trong các quốc gia Đại thừa Phật giáo. Quả 
thực, Kinh Kim Cang là một trong các bản kinh sâu mâu, 
vi điệu và có ảnh hưởng nhất trong số các kinh điển Đại 


tông (Shingon school). 

!Tn. 16, pañña-sattham. cf. also Theragathä no. 1095. 
? As1 148, kilesa-cchedana. ef. ]at. 1v 174. 

› V3, 1954, pp. 192-497. 


thừa. Ngữ cú (phraseoloøy) và văn phong của kinh hệ Bát- 
nhã mà nó đã tiên phong, và trong ít nhât § trường hợp nó 


đã hàm chứa sự hồi tưởng đến As‡asähasrikä.! 


Được sắp đặt như là cuộc đối thoại giữa Tu-bồ-đề và Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni, bản kinh cô đọng chỉ trong vài đề 
tài Như trong Đai phẩm Bát-nhã, có nhiều không gian 
được dành để nhân mạnh đến công đức của việc truyền bá 
và biên chép, lưu hành kinh. Những đoạn ít có tính truyền 
giáo này, gây sự nhàm chán như vôn có, có thê đã có nhiều 
vấn đề để thực hiện đối với sự thành tựu và tồn tại của 
kinh. 


Vân đê còn lại là liên quan đên siêu hình. Hàng đệ tử 


! 8: Agfasahasrika Prajnaparamitã: Bát thiên tụng Bảt-nhã. 

Trong đoạn 3 Kinh Kim Cang, tương đương với 4gƒasãhasrika 
Prajñaparamiiä 1 20. 

-Đoạn 6, câu “Được thấy biết bởi Như Lai-Như Lai tất tri tất kiến" 
xuất hiện trong 4s†asahasrikãä Prajñaparamiia, x 224. 

-Đoạn 7, câu cuối cùng bị lược bỏ trong 4gƒasahasrika 
Prajñaparamita, 11 36. 

- Đoạn 8, câu, “Issued from 1t 1s enlightenment”v.v..., bị lược bỏ trong 
Astasahasrika Prajñaparamiia, 58 và xxvI1 463. 

-Đoạn 12, 15c, chú thích về caitya: trong  As‡asahasrika 
Prajfñaparamiftäa 11 57. 

-Đoạn 14d, vai trò của päramitä và aparimäna, tương tự như trong 
Astasahasrika Prajñaparamitä A 11 45. 

-Đoạn I7b. The thọp ký của Đức Phật Nhiên Đăng (Dipañkaral| 
cũng giống như trong 4s/asđhasrikã Prajñäpäramiiä A ïi 48, iii 368. 
-Đoạn I8b, câu “past thought 1s not got af, v.v... etc., như trong 
Astasahasrika Prajñaparamiiä x1 268. 
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Thanh văn và Duyên giác (Disciples and Pratyekabuddha), 
vốn rất được chú ý trong kinh văn Nguyên thuỷ, nay đã 
giảm bớt sức chú ý, và chẳng có sự nhắc nhở đến họ. Giáo 
pháp trong kinh đã được diễn đạt một cách một cách khúc 
chiết, thắng tắt và cô đọng. 


Ý tưởng nền tảng 


Nội dung bản kinh có thể được tóm tắt theo 5 đề mục: 

L Con người không nên bám chặt khái niệm về một “cái 
ta (bản ngã), chúng sinh, thọ mạng, người (nhân).”" Theo 
cách tôi hiểu, bốn từ khoá thường lặp lại này nên được hiểu 


như sau: 


(1 Ngã (¿#nan): tưởng có một vòng tròn trung tâm mà 
mọi thứ thuộc về mình được sắp đặt trong đó, một phân 
của chính mình có liên quan với điều mà ta nói, “Đây là cái 
của ta. Ta là cái nầy. Đây là chính tôi.” 


(2) Chúng sinh (sz//va), là một cá thê riêng biệt, vốn cách 
biệt hắn với những gì như thể là ở bên trong mình với 
những gì như thể là đang ở bên ngoài. 


(3) Thọ mạng (4): là cội nguồn thống nhất của sinh 
mạng cá nhân. Như øsyche (thê chất). hoặc azøma chính là 
lực truyền động và hợp nhất trong mỗi cơ phận, nhưng nó 
chỉ kéo dài tuổi thọ một đời người, từ khi thụ thai cho đến 


! Khác với thứ tự trong bản dịch của Cưu-ma-la-thập: Ngã, nhân, 
chúng sinh, thọ giả. 
17 


khi chết. 


4) Người (nhân, s: pđca/a): Là một chúng sinh được nhìn 
từ bên ngoải, như là một thực thê xã hội. 


Ở đây chúng ta xem xét phần đã đóng vai trò trong các bối 
cảnh khác nhau, sự tự ý thức về chính mình (self- 
identification) có kết quả từ mối tương quan bất biến về vai 
trò con người trong mỗi hoàn cảnh.! 


H. Con người không nên xem một (pháp), hay một thực 
thê riêng biệt, hiện hữu bât kỳ nơi đâu, vì nó là không. 
III. Các pháp đều không có tự tính. 


IV. Chúng ta không nên kiến lập nhận thức riêng của mình 
trong mọi nơi. 

V, Đức Phật và tánh giác ngộ của ngài là vô cùng siêu 
VIỆt. 

Với giáo lý nguyên thuỷ về vô ngã (ana//2) ngay từ điểm 
khởi đầu, như vậy kinh đã phát triển hệ quả của cái thấy 
các pháp và không có tự ngã (vøiđ ø# se). Mặc dù thuật 
ngữ 'không-empfyÌ dù không chỉ được đề cập một lần, tuy 
nhiên, giáo lý về tánh không (§ữnyatã; emptiness) là chủ đề 
chính ở đây, và nó được thiết lập trên nền tảng của bản thê 
học (ontological), tâm lý học (psychological) và luận lý 
học (logical). 

Về mặt bản thể học, tính vô ngã của các pháp có nghĩa là 
chẳng phải pháp (no dharma), (như trong đề mục II vừa 


' Bốn vấn đề trên đều được định nghĩa súc tích trong tác phẩm 
Abhisamayalankaraloka của Haribhardra, U. Wogihara. 
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nêu trên). Ngay cả tột đỉnh của những phân tích Phật học 
cũng không tôn tại trong chính nó, cả giáo lý chứa đựng sự 
phân tích ây cũng không. 


Về mặt /âm lý học, chúng ta được thôi thúc (như trong đề 
mục IV vừa nêu trên), phải “phát khởi tâm niệm” không 
chấp cứng, không vướng mắc, với bất cứ nơi nào, hoặc 
không đứng ở một quan điểm nào (đoạn 10, và đoạn 4), 
hoặc không tuỳ thuộc vào một điều gì. 


Về mặt Luận lÿ học, kinh dạy răng, (như trong đề mục III 
vừa nêu trên), rằng mỗi khái niệm chính trong đạo Phật 
đều tương ứng với một khái niệm tương phản với chính nó. 


Một định thức đặc biệt ở đây được vận dụng đề diễn đạt tư 
tưởng này, có nghĩa là, “Công đức lớn, Như Lai thuyết dạy 
chẳng phải là công đức lớn. Trong ý nghĩa đó nên Như 
Lai mới nói đó chính công đức lớn.” (đoạn 19, đoạn 8) 
tương tự như cùng một định thức, đã được dùng cho ý 
niệm cU⁄ng sinh các đoạn (I4£, L7, 21b), các tướng của 
Như Lai (5, 13d, 20b, 26a), Phật pháp' (§; cŸ. 17e), Bốn 
quả vị A-la-hán (9a-d), Phật độ? (0b, 17g), nhân tướng 
(l0c), vi trần (13c), chân thật tưởng (14a), nhẫn nhục ba-la- 
mật-đa (14d), chúng sinh tưởng (14f, mang thân to lớn 
(I7e), tâm lưu chú-írends oƒ fhoughí (18B), thân Như Lai 
viên mãn (20a), sự thuyết pháp (21a), thiện pháp (23), 
chấp ngã (25), phàm phu (25), Như Lai (29), vi trần chúng 
(30a), thế giới (30b), nhất hợp chấp:- (30b), ngã kiến (31a) 


! consfituents (dharmas) ofa Buddha. 
? Buddha field. 
3 se1zIing on material obJects. 


và pháp tưởng (3Ib). 


Trong mối quan hệ nây, cách dùng rõ nét của thuật ngữ 
tenocyafe, vôn chủ yêu xuất hiện trong phần sau này, chính 
là khía cạnh đặc biệt cuả bản kinh. Ở đây fena có nghĩa là 
đo vậy- therefore, hoặc với ý nghĩa là “đó là lý do tại sao— 
that is why`, hoặc “vì lý do đó- ƒor that reason`,' hoặc là 
với ý nghĩa “đó là cách,'` “theo cách đó'. Thủ bản của 
Pargiter đã dùng thuật ngữ /aở trong vị trí đó. Cụm từ nầy 
là một thành phân chung của các định nghĩa và luận chứng 
Phật học, trong kinh điển của các tông phát: và nó biểu thị 
một mối tương quan luận lý vốn là đáng tin cậy và có thể 
được tán đồng. Trong bản kinh nảy, tuy vậy, lại thường 
biểu hiện một nghịch lý, bỏ lửng, và phi lý liên quan giữa 
tiền đề và đoạn sau. 

Nó làm nổi bật một cách giàu trí tưởng tượng vốn hiện hữu 
giữa chân lý ân mật và chỉ là lời nói, giữa thực thể như nó 
đang là, và ngôn từ mà nó biểu hiện. Điều nầy hoàn toàn 
theo kịp với cách dùng của thuật ngữ /asmad trong Bát-nhã 
Tâm kinh (#rđaya). Vì, trong đó chúng ta được dạy rằng, 
tánh không ($ũnyatã) là tương đương với các uẫn 
(skandhas), đo váy, chúng ta được bảo rằng, nghịch lý 
chính là chân thực, có nghĩa là các uân hoản toản rỗng lặng 
ở trong tánh không (Sũnyatä). Qua sự phá huỷ nguyên lý 
mâu thuẫn, tính Luận lý của Bát-nhã ba-la-mật-đa khắc 


! Tương đương với /eno karanena ở trang I76b, và tương đương với 
tasmad trong trang 485. 

? Đề xác định rõ, xin xem trong Trung bộ kinh (MaJjhima Nikãya),. 
129. 

› Xem Selected Soylags from the PerJecrion of Wisdom, 1955, no. 
95.100. 
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hăn với phép Luận lý học của Aristotle ít nhất trong một 
điêm căn bản. Điêm thứ hai của sự khác nhau chúng ta sẽ 
được tiêp cận sau. 


Việc phiên dịch 


Việc phiên dịch theo như nghĩa đen mà tôi có thể làm 
được, với mức độ giảm trừ ngay cả các cú pháp Sanskrit 
bất kỳ chỗ nào có thể làm được. Trải qua nhiều năm nó đã 
được lưu hành bằng dạng đánh máy, và thường gặp phải 
hai sự chỉ trích, một là phản đối thuật ngữ đharma đã được 
chừa lại, không phiên dịch, ý kiến kia là thuật ngữ 
apratisthifa! lại được dịch là nsupporteđ: Trong trường 
hợp thứ nhất, dường như tôi đã tránh né trách nhiệm của 
một người phiên dịch, trong trường hợp thứ hai tôi chọn 
một thuật ngữ hơi thô, có nghĩa là hầu như chăng có vấn 
đề gì đối với người mới, quả thật phải lúng túng khi lần 
đầu tiên gặp phải một câu như “supported he gives a 
SỬI.` 

Bây giờ với thuật ngữ “dharma' có thể ở bất kỳ đoạn nảo, 
rất dễ dàng để dịch thành “pháp với ý nghĩa là đối tượng 
của thức thứ sáu, có nghĩa là là của ý (mind), và do vậy, 
nên tôi đã dịch là zmind-objecfs hoặc là objecfs oƒ mỉnd, ở 
trong các đoạn 4, 9a, lÚc, I4e. Nhưng cách dùng của từ 
“đharma` ở mọi chỗ khác có trong bản kinh nầy, VỚI SỰ 


! phát khởi tín tâm thanh tịnh - 
? không có gì chông đỡ, không có chỗ dựa, không nơi nương tựa. 
(Nghĩa bóng) không được ủng hộ, không được giúp đỡ. 
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thận trọng do nó mang nhiều ý nghĩa, thường là ba, có khi 
là bốn; các nghĩa ấy là: 

Trước hết, nó biểu thị một thực tại tuyệt đối (ultimate 
reality) như là một sự thực, đó là Pháp (the Dharma). Tiếp 
đến, sự nhận thức và giáo pháp của Đức Phật về thực tại 
đó, Pháp như là “giáo lý-doctrine.` Từ ghép Sad-dharma 
(Diệu pháp)' có nghĩa chính là điểm nầy, và do vậy, tôi đã 
dịch là “good doctrine” ở các đoạn 6, I4b, lób, 21b. Nhưng 
hầu như toản bộ các trường hợp nó cũng gần với nghĩa 
“pháp-a dharma,` có nghĩa là một sự kiện được xem như là 
thực tại tuyệt đối, như được hiểu theo giáo lý A-tỳ-đạt-ma, 
mà ở đây tôi phải giả dụ là như vậy. Và sau cùng, thuật ngữ 
nầy trong một vài trường hợp, Chăng hạn, như 


'dụ chiếc bè pháp”: ở đoạn 6, cũng có nghĩa là “Diệu pháp, 
thiện pháp-goodˆ còn ngược lại là “chăng phải pháp- 
adharma, có nghĩa là phi pháp. 


Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, những nhà tư tưởng khác 
nhau ưa thích những quy tắc luận lý khác nhau, Như một 
vài môn đệ của Aristotle đã chủ trương răng các thuật ngữ 
phải nên mơ hồ, và đúng như lý tưởng, chỉ cần có một 
nghĩa, trong cách như vậy, một chữ tương ứng với một ý 
nghĩa. Những người khác lại chọn cách chuyền tải mỗi một 
thuật ngữ căn bản của họ băng rất nhiều nghĩa đa dạng, và 
họ là thuộc vào hàng môn đệ của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Thuật ngữ của họ, š„myatã (tánh không), là một trường 
hợp khác trong quan niệm này. Vấn đề của chúng tôi ở đây 


' Đề kinh Pháp hoa. 
? E: simile of the raft. Hán: Như phiệt dụ giả. Pháp thượng ưng xả, hà 
huống phi pháp—(Cưu-ma-la-thập) 
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không phải là để bàn luận về sự thuận lợi hay bắt tiện của 
sự tiếp cận nây. Chỉ có khả năng đề nói rằng nó tồn tại, kỳ 
lạ như có thể hình dung được đối với những môn sinh của 
Aristote, và là một người dịch, có nghĩa là, trước hết, là 
một người phụ thuộc, phải nên tôn trọng điều ấy. Nếu độc 
giả của bản dịch tiếng Anh đôi khi lúng túng về ý nghĩa 
chân xác của thuật ngữ “đhazm2đ', thì anh ta ở trong vị thế 
chăng thiệt thòi hơn độc giả của bản gốc Sanskrit. 


Về phần thuật ngữ a-prz/ishiía chúng ta phải ghi nhớ rằng 
tiếng Anh chưa từng chịu ảnh hưởng của tư tưởng đạo 
Phật, do vậy nó thường không thể kịp thời tạo nên những 
quan. điểm và khái niệm tương đương với Phật học. Điều 
có găng nhất mà tôi thực hiện được là nêu ra trong Bảng 
thuật ngữ (Glossary) một vài cách dịch khác có thể chấp 
nhận được, biểu thị từng cung bậc ý nghĩa. Người đọc sẽ 
nhận ra rằng thuật ngữ a-prz/iz/hiz có quan hệ rất mật 
thiết với những từ khoá khác trong văn hệ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, như 4ziŠzi1a, na sthäfavyam, analaya, analma, 
anupalambha v.v... E rằng sẽ dẫn chúng ta đi quá xa khi 
bàn đến chi tiết các thuật ngữ này. 


Như phần cuối của Bảng đối chiếu thuật ngữ, lẽ ra nên có 
một mục nhỏ để in toàn bộ từ vựng của bản kinh, phần lớn 
các từ xuất hiện trong kinh đều đang được dùng phổ biến 
và được nhiều người biết đến. Chúng tôi tạm hài lòng khi 
liệt kê 155 thuật ngữ để cung ứng vài điểm quan tâm đặc 
biệt hoặc khó. Đối với bản thuật ngữ này, chúng tôi thêm 
vào cách dịch của tiếng Tây Tạng từ ấn bản Kanjur, và 
Anh ngữ tương đương được thừa nhận trong bản dịch 
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tiếng Anh của tôi, nơi chúng dường như có sự yêu cầu. 
Trong trường hợp những thuật ngữ khó hơn, đặc biệt là 
những phần Edgerton' đã bỏ qua trong cuốn Từ điển đồ sộ 
của ông, tôi đã thêm vào một vài giải thích rút ra từ những 
tư liêu luận giải có thể dùng được, và với điều kiện là 
tương đương với các kinh hệ Bát-nhã ba-la-mật-đa khác, 
lấy ra từ cuôn từ điển về bản kinh nầy chưa xuất bản của 
tÔI. 


!L Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, F. 
Edgerton, Motilal Barnasidass, 1972. 
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Homage to the Perƒection oƒ Wisdom, the Lovely, the Holyl 


Thus have I heard at one time. The Lord dwelt at Šrãvasfi, 
1n the Jeta Grove, 1n the garden of Anathapindada, together 
with a large gathering of monks, consisting of 1.250 
monks, and with many Bodhisattvas, great beIngs. 


The Lord dressed himself early in the morning, put on hIs 
cloak and took his bowl, and entered the great city of 
Srãvasfi to collect alms. Having gone to the great city of 
Šrãvasfi to collect alms, having eaten and returned from his 
round, the Lord then put away his bowl and cloak, washed 
his feet, and sat down on the seat arranged for him, 
crossing his legs, holding his body upright, and intent on 
fixing his mindfulness. Then many monks approached to 
where the Lord was, saluted his feet with their heads, thrice 
walked round him to the right, and sat down on one side. 
Tôi nghe nhự vậy: Một lần nọ, đức Thế Tôn trú ở thành 
Xá-vệ, tại rừng cây Thái tử Kì-đà, vườn ông Cấp Cô Độc 
với đại chúng tỷ-khưu gôm 1250 vị, cùng với rất nhiều vị 
Bồ-tát Đại sĩ. 

Lúc ấy, vào buổi sáng, Thế Tôn đắp y, mang bát đi vào đại 


25 


thành Xá-vệ khất thực. Khất thực xong, ngài thọ trai và 
quay trở về. Thế Tôn đặt y bát qua một bên, rửa chân, ngôi 
xuống chỗ đã được dọn sẵn. Ngài ngồi kiết già, tập trung 
vào chỉnh niệm. Lúc bấy giờ nhiễu vị tỷ-khưu cùng đến 
bên Thế Tôn, sau khi tụ lại xong, các vị kính lễ Phật, đầu 
chạm chân, nhiễu quanh ba vòng từ phía bên phải rồi ngôi 
xuống một bên. 


At that trme the Venerable Subhuti came to that assembly 
and sat down. Then the Venerable Subliuti rose from his 
seatf, put his upper robe over one shoulder, placed hs right 
knee on the ground, bent forth his folded hands towards the 
Lord, and said to 7e Lord: “ It 1s wonderful, O Lord, 1t 1s 
exceedingly wonderful, O Well-Gone, how mụuch the 
Bodhisattvas, the øreat beings have been helped with the 
øreatest help by the Tathãagata, the Arhat, the Fully 
Enlightened One. It 1s wonderful, Ó Lorđ, how much the 
Bodhisattvas, the øgreat beings, have been favoured with the 
highest favour by the Tathãgata, the Arhat, the Fully 
Englightened One. 


Lúc ấy Tôn giả Tu-bồ-đề đến trong pháp hội và ngôi 
xuống. Rôi Tôn giả Tu-bô-để từ chỗ ngôi đứng dậy, khoác 
thượng y một bên vai, quỳ gối phải xuông đất, củi mình, 
chắp hai tay, hướng vê phía Thể Tôn đảnh lễ thưa: Huyền 
diệu thay Thế Tôn! Tuyệt diệu thay Thiện Thệ! Đã có bao 
nhiêu Bồ-tát, Đại sĩ được Như Lai hỗ trợ với sự hộ niệm 
tuyệt đỉnh này của Như Lai, bậc A-la-hán, Đấng giác ngộ 
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hoàn toàn! Huyền diệu thay Thế Tôn! Vi diệu thay Thiện 
Thệ! Đã có bao nhiêu vị Bồ-tát Đại sĩ được trao tặng bởi 
Như Lai, bậc A-la-hán, bác Chính Đẳng Giác qua sự trao 
tặng tuyệt đỉnh này! 

How then, O Lord, should a son or daughter of good 
family, who have set out 1n the Bodhisattva-vehicle, stand, 
how progress, how exert thetr thought?” 


Bạch Thể Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân đã phát tâm 
Bồ-tát thừa * nên an trụ như thê nào, nên thực hành như 
thê nào, nên điêu phục tâm như thê nào? 


*Skt: bodhisattvayänasamprasthitena khởi hành với Bồ-tát thừa. 


After these words the Lord said to the Venerable Subhuti: 
“Well said, well said, Subhuti. So 1t 1s, SubhutI, so 1t 1S, aS 
you say. Helped are, Subhuti, the Bodhisattvas, the great 
beings with the greatest help by the Tathagata, favoured are 
the Bodhisattvas, the great beings with the highest favour 
by the Tathãgata. 


Therefore, Subhuti, listen well, and with well-placed 
aftention! I will teach you how someone who has set out 1n 
the Bodhisattva-vehicle should stand, how progress, how 
exert his thoughht.” 


“So be 1t, O Lord”, the Venerable Subhuti replied to the 
Lord. 


Sau những lời này, Thế Tôn bảo Tôn giả Tu-bô-để: Hay 
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thay! Hay thay! Tu- bô-đê! Đúng như Ông nói! Như Lai đã 
hỗ trợ các Bồ-tát Đại sĩ với sự hộ niệm tôi cao, Như Lai 
đã trao tặng các Bồ-tát Đại sĩ với sự trao tặng tối cao. Thế 
nên Tu-bô-để, hãy nên nghe rõ và ghỉ nhớ kĩ. Như Lai sẽ 
nói cho ông biết, người đã phát tâm Bồ-tát thừa nên an trụ 
như thế nào, nên thực hành như thế nào, nên điễu phục tâm 
như thế nào. 

Tu-bô-đê thưa: Bạch Thể Tôn, đúng như vậy. 


The Lord: “Here, SubhutI, someone who has set out in the 
vehicle ofa Bodhisattva should produce a thought mm this 
manner: 


Đức Phật bảo: Nây, Tu-bồ-đề, một người đã phát tâm Bỏ- 
tắt thừa nên phát triên một tâm thức như sau, 


“As many beings as there are 1n the universe of beings, 
comprehended under the term “beings”, either egg-born, or 
born from a womb, or moisture-born, or miraculously born; 
with or wIthout form; with perception, without perception, 
or with neither perception nor no-percepfion,-as far as any 
conceivable universe of beings 1s conceived: all these 
should by me he led to NIrvana, 1nto that Realm of Nirvana 
which leaves nothing behind. 


Chừng nào còn chúng sinh trong cõi chúng sinh, được hiểu 
băng nghĩa là chúng sinh, hoặc sinh từ trứng, hoặc sinh 
từ bào thai, hoặc sinh từ chô ám tháp, hoặc sinh từ sự biên 
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hoá, hoặc có sắc thân, hoặc không có sắc thân, hoặc có 
tưởng hoặc không có tưởng, hoặc không có tưởng mà cũng 
không phải không có tưởng, chừng nào còn một ai có thể 
được nhận thức trong cõi chúng sinh được nhận thức: tắt 
cả chúng sinh ấy đếu được Như Lai dẫn đến cõi vô dự y 
niễt-bàn. 


And yet, although innumerable beings have thus been led 
to Nirvana, no berng at all has been led to Nirvana”. And 
why? Ifin a Bodhisattva the perception of a “being” should 
take place, he could not be called a “Bodhi-being”. And 
why? He 1s not to be called a Bodhi-being, in whom the 
perception of a self or a being would take place, or the 
perception of a living soul or a person. 


Thế nhưng, dù đã dẫn vô lượng chúng sinh đến niễt-bàn 
như vậy, nhưng không một chúng sinh nào được dẫn đến 
niễt-bàn cả. 
Vì sao? Tu-bô-để, Nếu Bồ-tát còn có khái niệm 'chúng 
sinh ' thì đó không phải là Bỏ-tát. Vì sao? Người mang khải 
niệm về 'ự ngã' -Tu-bô-để-, mang khái niệm về 'chúng 
sinh ` hoặc mang khải niệm về sĩ phu ` hoặc một khải niệm 
về 'bổ-đặc-già-la”, người ấy không được gọi là Bồ-tát. 
*ãfmasarna pravarteta, satfvasarnJña vã J1vasam/ña vã 
pudgalasamjna 


*saz/ñã, Cưu-ma-la-thập dịch là 7ướng ‡R, và sắp xếp theo 
thứ tự khác: ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. 


tị di. 24 lu Kế 
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And again, Subhuti, not by a Bodhisattva who 1s supported 
by a thing should a gifít be given, nor by one who 1s 
supported anywhere should a giIft be given. Not by one 
who 1s supported by form should a gIft be given, nor by 
one who 1s supported by sounds, smells, tastes, touchables, 
or mind-obJects. 


Lại nữa Tu-bô-để, một phẩm vật không nên được bố thi bởi 
Bồ-tát chấp vào phẩm vật; không nên được bố thí bởi 
người chấp vào một chỗ nào đó. Một phẩm vật không nên 
được bồ thí bởi người chấp vào sắc tướng, một phẩm vật 
không nên được bồ thí bởi người chấp vào thanh, hương, 
vị, xúc, pháp. 

For thus, SubhutI, should the Bodhi-being, the great being 
Ø1ve a gIff as one who 1s not supported by the perception of 
a sign. And why? That Bodhi-being, who unsupported 
øIves a giỈt, his heap of merit, Subhuti, 1s not easy to 
measure. What do you think, SubhutI, 1s 1† easy to measure 
the extent of space In the East? 


Bởi vậy, Tì 1-bô- để, phẩm vật nên được bố thí bởi Bồ Tát 

Ma-ha-tát với tw cách một người không trụ ở thụ tưởng 
Tướng ` (1í đo, nguyên nhân) 

Vì sao? Tu-bô-đê, người không trụ đâu cả mà bố thí thì khó 
mà tả được độ lớn của khối công đức của người ấy. 

Ông nghĩ thế nào Tu-bô-để, độ lớn của hư không ở phương 
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đông có dễ lường được không?Tu-bô-để thưa: Thật là 
không thể, thưa Thế Tôn! 

For thus, SubhutI, should the Bodhi-being, the great being 
Ø1ve a gIff as one who 1s not supported by the 2ercepfion oƒ 
q SIØH. 

And why? That Bodhi-being, who unsupported g1ves a gIÍt, 
his heap of merit, SubhutI, 1s not easy to measure. What do 
you think, SubhutI, 1s 1t easy to measure the extenft of space 
1n the East? 

Subhuứ¡: No inndeed, O Lord. 


Do vậy, Ti u-bô- đề, phẩm vật nên được bố thí bởi Bồ-tát 
Đại sĩ như một người không trụ ở tướng của tưởng" 

Vì sao? Tu-bô-đê, người không trụ tướng của tưởng mà bồ 
thí thì khó mà đo lường được. 

Tu-bô-đê, Ý Ông nghĩ sao? Hư không ở phương đông có 
dễ đo lường được không?Tu-bồ-đê thưa: Thật là không thể, 
thưa Thể Tôn! 


*lí do, nguyên nhân. 


The Lord: In like manner, 1s 1t easy to measure the extent 
Of space In the South, West or North, downwards, upwards, 
in the Intermediate directions, 1n all the ten directions all 
round? 

Subhuứ¡ï: No mnndeed, O Lord. 


Thế Tôn nói: Cũng như vậy. Hư không ở phương nam, tây, 
bác trên dưới và những phương hướng phụ và tát cả thập 
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phương có dễ ẩo lường được chăng” 
Tu-bô-đê thưa: Thật không thê, thưa Thê Tôn! 


The Lord: Even so, that Bodhi-beinng who unsupported 
øIves a giIft, his heap of merit, Subhutl, Is not easy to 
In€aSUFe. 

lít 1s thus, SuhhutIi, that someone who has set out In the 
Bodhisattva-vehicle should give a gIft, -as one who 1s not 
supported by the perception of a sign. 


Thế Tôn nói: Đúng như thế Tu-bồ-để. Bô-tát nào bố thí 
phẩm vật mà không trụ (tướng của tưởng) thì công đức 
của người ấy không dễ äo lường được. 

Thế nên, một người đã phát tâm Bỏ-tát thừa, nên bố thí 
phẩm vật như một người không trụ vào tướng của tưởng. 


5; 


What do you think, Subhuti, can the Tathagata be seen by 
the possession of his marks? 

Ssubhuñï: No 1ndeed, O Lord, not by the possession of his 
marks can the Tathãägata be seen. 

And why? What has been taught by the Tathagata as the 
possession of marks, that 1s truly a no-possession of no- 
marks. 


Tu-bô-đê, Ông nghĩ như thế nào? Như Lai có thể được thấy 
qua các tướng hoàn hảo của ngài hay không? 

Tu-bô-đê thưa: Thật là không thể, thưa Thế Tôn! Như Lai 
không thể được nhìn thấy qua các tướng hoàn hảo của 
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ngài. 
Vì sao? Vì các tướng được Như Lai thuyết, thật chính là 
những cải chăng phải tướng. 


* possession oƒ marks: sở hữu các tướng 
Sk/: laksanasampadãä: /ứướng hoàn hảo 


The Lord: Wherever there 1s possession of marks there 1s 
fraud, wherever there 1s no-possession of no-marks there 1s 
no fraud. Hence the Tathãgata 1s to be seen from no-marks 
as marks. 

Thế Tôn nói: Tu-bồ-đề, khi nào còn sự sở hữu các tướng 
thì khi ấy còn sai lầm, khi nào không còn (chấp vào) sự 
hoàn hảo của các tướng, khi ấy mới không sai lâm. Do 
vậy, Như Lai phải được thấy qua tướng như là chẳng phải 
tướng. 


6. 


Subhuiri: WIII there be any beings 1n the future period, 1n 
the last time, 1n the last epoch, 1n the last 500 years, at the 
time of the collapse of the good doctrine, who, when these 
very words of the Sutra are beIng taught, will produce a 
true perception? 

Tôn giả Tu-bô-đê bạch Thế Tôn: Thế Tôn, có những chúng 
sinh nào trong thời vị lai, thời cuối cùng, trong thời pháp 
cuối, 500 năm cuối,* lúc diệu pháp huỷ điệt, khi (nghề) 
những câu kinh được thuyết như thế này, (khiến họ) sẽ phát 
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sinh niệm tưởng chán thát hay không? 


*Nguyên văn chữ Hán ở đây nói rõ là: “Như Lai điệt hậu, hậu 
ngũ bá íuể”, nghĩa là 500 năm sau khi Phật diệt độ. Tham 
khảo các bản khác thây nói là “500 năm cuối cùng khi Chánh 
pháp sắp điệt mát”. Chăng hạn như bản dịch của ngài Bô-đê- 
lưu-chi chép là 3kÄXÑŸ; pháp dục diệt thời, còn bản của 
ngài Chân Đề ghi rõ hơn là: #*ZKZ£†##t HØšIE)*X)WRï; 
vị lai thế hậu ngũ bá tuế Chánh pháp diệt thời). Bản dịch của 
ngài Cấp-đa phi: Z}#:†,IE3*iWj#lfrh, #§H†fH; nhậu 
phân ngũ thập, chánh pháp phá hoại thời trung, chuyển thời 
trung)... 


The Lord: Do not speak thus, Subhutil Yes, there will be in 
the future period, 1n the last time, 1n the last epoch, 1m the 
last 500 years, at the time of the collapse of the good 
doctrine, beings who, when these very words of the Sutra 
are beIng taught, will produce a true percepfion. 


Thế Tôn nói: Tu-bô-để! Ông chớ hỏi như vậy. Đúng vậy, 
trong thời vị lai, thời cuối cùng, trong thời pháp cuối, 500 
năm cuối, lúc diệu pháp huỷ diệt, sẽ có những người, khi 
(nghe) những câu kinh được thuyết như thế này, (khiến họ) 
Sẽ phát sinh thật tưởng. 


And again, SuhhutI, there wIll be Bodhisattvas, there will 
be great beings, 1n the future period, 1n the last time, In the 
last epoch, 1n the last 500 years, at the time of the collapse 
of the good doctrine who are gIfted with virtuous qualities, 
gifted with good conduct, gifted with wIisdom, and who, 
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when these very words of the Sutra are being taupht, will 
produce a true percepfion. 


Lại nữa Tu-bô-đề, sẽ có những Bồ-tát Đại sĩ trong thời vị 
lai, thời cuối cùng, trong thời mạt pháp, 500 năm cuối, lúc 
diệu pháp huỷ diệt, với những người có đây đủ công đức, 
giới luật, trí huệ, thì (khi nghe) những câu kinh được 
thuyết như thế này, họ sẽ phát sinh thật tưởng. 


Moreover, Subhuti, these Bodhisattvas, these øreat beIngs 
wWIll not be such as have honoured only one single Buddha, 
nor such as have planted their roots of merit under one 
single Buddha only. On the contrary, SubhutI, those 
Bodhisattvas, those great beings, who, when these very 
words of the Sutra are being taught, will find even one 
single thought of serene faith, will be such as have 
honoured many hundreds of thousands of Buddhas, such as 
have planted theIr roots of merit under many hundreds of 
thousands of Buddhas. 


Lại nữa, Tu-bô-đê, không những các Bồ-tát Đại sĩ chỉ tôn 
kính một vị Phật duy nhất thôi, không chỉ trồng thiện căn 
nơi một vị Phật. Khác hơn, Tu-bô-đề, những Bồ-tát Đại sĩ 
kia, sẽ là những vị (khi nghe) những những câu kinh được 
thuyết như thể này, thậm chí họ sẽ đạt được nhất tâm 
thanh tịnh, sẽ tôn kính hàng trăm ngàn vị Phật, sẽ gieo 
trông thiện căn ở hàng trăm ngàn vị Phật. 


Known they are, SubhutI, by the Tathagata through hs 
35 


Buddha-cognrition, seen they are, SubhutI, by the Tathagata 
with his Buddha-eye, fully known they are, SubhutI, to the 
Tathagata. And they all, SubhutI, w1ll beget and acquire an 
Immeasurable and incalculable heap of merit. 


Tu-bồ-đê! Như Lai biết được họ bằng Phật trí. Tu-bô-để! 
Như Lai thấy được họ bằng Phật nhãn. Tu-bồ-để! Như Lai 
đã biết trọn vẹn về họ. Tu-bồ-đề, tất cả những vị ấy SẼ tạo 
và đạt. được vô số vô lượng công đức. 


And why? Because In these Bodhisattvas, these great 
beings, Subhuti, the perception of a self does not take 
place, nor the perception ofa being, nor the perception ofa 
soul, nor the perception of a person. Nor does there take 
place 1í these Bodhi-beings, these great beIngs, a 
perception of a dharma, and likewIse no perception ofa no- 
dharma. Nor Subhuti, does a perception or no-perception 
take place in them. 


Vì sao? Tu-bô-để, chính vì các vị Bồ-tát Đại sĩ ấy không 
ôm ấp một ngã tưởng, không (khởi) chúng sinh tưởng, 
không (khởi) sĩ phu tưởng và không (khởi) ý tưởng bổ-đặc- 
già-la. Tu-bồ-đê, các Bỏ-tát Đại sĩ ấy cũng không (khởi) 
pháp tưởng, và tương tự, không (khởi) phi pháp tưởng, T- 
bô-đê, họ cũng không (khởi) tưởng hoặc chẳng phải 
tƯưỞng. 


And why? If, Subhuti, in these Bodhi-heings, these great 
beings, a perception of a dharma could take place, that 
would be with them, a se1zing on a self, se1zing on a being, 
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Se1zIng on a soul, seizing on a person. 


Vì sao? Tu-bồ-đê, nếu những vị Bồ-tát Đại sĩ này còn 
khởi pháp tưởng, thì họ có thể khởi. sự chấp trước vào một 
tự ngã, có thể có Sự chấp trước vào một chúng sinh, một sĩ 
phu, một bổ-đặc-già-la. Nếu còn khởi phi pháp tưởng, thì 
họ có thể khởi sự chấp trước vào một tự ngã, có thể có sự 
chấp trước vào một chúng sinh, một sĩ phu, một bồ-đặc- 
giả-la. 


And why? Because the Bodhi-being, the great being, 
should not se1ze upon a dharma or a no-dharma. Therefore 
this saying has been taught by the Tathagata with a hidden 
meaning, “By those who know the discourse on dharma 
like unfo a raft, dharmas should be forsaken, mụch more so 
no-dharmas”. 

Vì sao? Bởi vì một Bồ-tát Đại sĩ không nên chấp vào một 
pháp, không nên chấp vào phi pháp. 

Thế nên lời Như Lai thuyết có mật nghĩa. “Bởi những 
người ấy biết rằng giáo pháp tương tự chiếc bè, pháp còn 
buông xả, huồng gì chẳng phải pháp. “ 


sẽ 


The Lord- What do you think, Subhuti, 1s there any dharma 
which has been fully known by the Tathagata as “the 
utmost, ripht and perfect enliphtenmentf”, or 1s there any 
dharma which has been demonstrated by the Tathagata? 


Và Thế Tôn nói: Tu-bô-để!  Ý Ông nghĩ sao? Có một pháp 
nào Như Lai chứng đắc được gọi là 'Vô thượng chỉnh 
đăng chính giác, hoặc có một pháp nào đó được Như Lai 
tuyên thuyết hay không? 


Ssubhufi: No, as T understand the Lord”s teaching, there 1s 
not any dharma which has been fully known by the 
Tathagata as “the utmost, right and perfect enlightenment', 
and there 1s no dharma which has been demonstrated by the 
Tathãgata. 


Tu-bô-đê đáp: Bạch Thế Tôn, như con hiểu những gì Thể 
Tôn dạy thì không có pháp nào được Như Lai chứng đắc 
gọi là 'Vô thượng chính đẳng chính giác”, không có một 
pháp nào đó được Như Lai tuyên thuyết. 


And why? This dharma which has been fully known or 
demonstrated by the Tathagata, — 1t 1s not to be se1zed, 1t 
1S not to be talked about, It 1s neither dharma nor no- 
dharma. 

And why? Because an Absolute exalts the Holy Persons. 


Vì sao? Vì ngay pháp được Như Lai chứng ngộ và thuyết 
giảng, nó còn không thể nắm bắt và không thể thuyết 
giảng. Nó không phải pháp, cũng không phải phi pháp. 

Vì sao? Vì các bậc thánh đêu hiển hiện từ chân như vô vi. 


R boy, - "” k mi Nhất thiết Là nhân giai đĩ võ vi chân 
hiện ñ bit. —UJE 
Tp PLIUBESRIBAE, 
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Huyền Tr dang: Hà dĩ cố? Nhất thiết chư hiển thánh, Bồ-đặc- 
cả lai thị vô vì chỉ sở hiển cố. ñ[ bit, bišš 
#‡#IÙUl£f E#t3 Z FRRHM 


8. 


The Lord: What do you think, Subhuti, 1f a son or daughter 
of good family had filled this world system of 1,000 
million worlds# with the seven treasures, and then gave 1t 
as a gIft to the Tathagatas, Arhats, Fully Enlightened Ones, 
would that son or daughter of good family on the strength 
Of that beget a great heap of merit? 


Thế Tôn nói: Tu-bô-để, Ông nghĩ thế nào, nếu có thiện 
nam tín nữ nào làm đây tam thiên đại thiên thể giới này 
bằng bảy loại châu bảu rồi đem làm phẩm vật hiển tặng 
các Như Lai, A-la-hán, các bậc Chính Đăng Giác, thì thiện 
nam fứ thiện nữ nhân ấy có thể tạo được công đức to lớn 
qua nhân duyên đó không? 


* Thế giới hệ gồm 1000 tỉ thế giới S% 
trisaãhasramahasahasram lokadhatum 

Cưu-ma-la-thập: 4i. Ji. 1# Aïãñ= T®XT†È 
To 


Subhuri: Great, O Lord, great, O Well-Gone, would the 
heap of merit be which that son or daughter of good family 
would beget on the strength of that. And why? What was 
taupht by the Tathãgata  as “heap of merit”, as no-heap 
that has been taugpht by the Tathagata. Therefore the 
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Tathãgata teaches, “heap of merit, heap of merif”. 


Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn, rất lớn. Thưa Thiện Thệ, 
thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân ấy sẽ qua nhân duyên đó 
mà tạo được công đức lớn. Vì sao? VÌ công đức được Như 
Lai thuyết dạy là chẳng phải công đức. Thế nên Như Lai 
mới dạy, công đức lớn chính là công đức lớn”. 


The Lord: And 1Ÿ again, SubhutI, a son or daughter of good 
family had filled this world system of 1,000 million worlds 
with the seven treasures, and gave 1t as a giít to the 
Tathagatas, Arhats, Fully Enlightened Ones, and 1ƒ, on the 
other hand, someone else had taken from this discourse on 
dharma but one stanza of four lines, and were to 
demonstrate and 1lluminate 1t In full detail to others, then 
the latter would on the strength of this beget a greater heap 
of merIt, Iimmeasurable and incalculable. 


Thế Tôn nói: Lại nữa Tu-bồ-đê, thiện nam tử hoặc thiện nữ 
nhân nào làm đây tam thiên đại thiên thế giới này dùng 
bảy loại châu báu rồi làm phẩm vật cúng dường các Như 
Lai, A-la-hán, các bác Chính Đăng Giác, rồi có người 
khác, dù chỉ lấy một câu kệ bốn dòng của bài kinh nây, 
trình bày và giải thích tường tận cho mọi người nghe, thì 
người ấy, qua nhân duyên này, sẽ tạo được khối công đức 
lớn hơn, không thể nghĩ bàn, không thể đếm được. 


And why? Because from 1t has 1ssued the utmost, right and 
perfect enliphtenment of the Tathagatas, Arhats, Fully 
Enlightened Ones, and from 1t have 1ssued the Buddhas, 
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the Lords. 

Vì sao? Vì Vô Thượng Chính Đăng Chính Giác của các 
Như Lai, A-la-hản, đêu xuất phát từ kinh này mà xuất sinh 
chư Phật Thế Tôn. 


And why? “The Buddha's own and speclal dharmas, the 
Buddha”s own and special dharmas” Subhuti, Just as not the 
Buddhaˆ*s own and special dharmas have they been taught 
by the Tathagata. Therefore are they called “the Buddhaˆs 
own and special dharmas'. 


Vì sao? Tu-bồ-đê. Phật pháp, Phật pháp, đó chẳng phải 
là Phật pháp. Vậy nên mới được gọi là Phát pháp. 
9a. 


What do you thínk, Subhutl, does 1t occur to the 
Streamwimner, “by me has the fruit ofa Streamwinner been 
attained”? 

Tu-bô-đề, Ông nghĩ thế nào, một người hàng Dự lưu có 
nghĩ răng “Ta đạt quả Dự lưu ” hay không? 


Subhufi: No indeed, O Lord, 1t does not occur to the 
Streamwinner “by me has the fruit of a Streamwinner been 
attained°. And why? Because, Ó Lord, he has not won any 
dharma. Therefore 1s he called a StreamwInner. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, không. Một người hàng Dự 
Lưu không nghĩ rằng “Tu đạt quả Dự lưu.” Vì sao? Thưa 
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Thế Tôn, vì ông ta không dự nhập pháp nào cả. Thể mới 
gọi là Dự lưu. 

No form has been won, no sounds, smells, tastes, 
touchables or obJects of mind. Therefore 1s he called a 
“Streamwinner, If£ (O Lord, 1t would occur to the 
Streamwimner, “by me has the fruit ofa Streamwinner been 
attained”, then that would be in him a selzing of self, 
seIzIng of a beIng, selzIng of a soul, se1zing of a person 


Ông ta không dự nhập sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. 
Thế mới gọi là 'Dự lưu. ` Bạch Thế Tôn, nếu hàng Dự lưu 
còn mang ý nghĩ 'Ta đạt quả Dự lưu' thì ông ta còn chấp 
vào ngã, còn chấp chúng sinh, còn chấp một sĩ phu, còn 
chấp một bồ-đặc-già-la. 


9b 


The Lord: What do you think, SubhutIl, does 1t then occur 
to the Once-Returner, “by me has the fruit of a Once - 
Returner been attainedˆ? 


LỆ hế Tôn nói: Tỉ u-bô-đê, Ông nghĩ thể nào, một người hàng 
Nhát Lai có nghĩ răng “Ta đạt quả Nhát Lai ` hay không? 


Swbhuwí¡: No 1ndeed, O Lord, 1t does not occur to the Ônce- 
Returner, “by me has the fruit of a Once-Returner been 
attained°. And why? Recause there 1s not any dharma that 
has won Once-Returnership. Therefore 1s he called a Once- 
Returner, 
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Tu-bô-đê thưa: Bạch Thể tôn, không. Một người hàng Nhất 
lai không nghĩ rằng 'Ta đạt quả Nhất lai. Vì sao? Vì 
không có quả Vị Nhất lai nào được đạt cả. Thế mới gọi là 
Nhất lai. 


0c. 


The Lord: What do you think, SubhutI, does 1t then occur 
to the Never-Returner, “by me has the fruit of a Never- 
Returner been attained”? 

Thế Tôn nói: Tu-bồ-đề, Ông nghĩ thế nào, một người hàng 
Bát lai có nghĩ răng "Ta đạt quả Bát lai ` hay không? 


Swbhuứï: No indeed, O Lord, 1t does not occur to the Never- 
Returner, “by me has the fruit of a Never-Returner been 
attained°. And why? Because there 1s not any dharma that 
has won Never-Returnership. Therefore 1s he called a 
Never-Returner. 

Tu-bô-đê thưa: Bạch Thế Tôn, không. Một người hàng 
Nhất Lai không nghĩ rằng 'Ta đạt quả Nhất lai” Vì sao? 
Thưa Thể Tôn, vì ông ta không đạt một pháp nào gọi là Bất 
lai cả. Thế mới gọi là Bắt lai. 


9d. 


The Lord: What do you think, SubhutI, does 1t then occur 
to the Arhat, “by me has Arhatship been attainned”? 
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Thể Tôn nói: Tu-bồ-đê, Ông nghĩ thế nào, một A-la-hán có 
nghĩ răng “Ta đạt quả vị A-la-hán ` hay không? 


Subhuứ¡: No nndeed, O Lord, 1t does not occur to the Arhat, 
“by me Arhatship has been attained'. And why? Because 
there 1s not any dharma which 1s called “Arhat”. Therefore 
1s he called an Arhat. 


Tu-bô-đê thưa: Bạch Thể Tôn, không. Một A-la-hán không 
nghĩ rằng “Ta đạt quả vị A-la-hán. ` Vì sao? Thưa Thể Tôn, 
vì ông ta không đạt một pháp nào có tên A-la-hản cả. Thể 
mới gọi là “A-la-hán '. 


HỆ @ Lord, 1t would occur to an Arhat, “by me has Arhat- 
ship been attained”, that would be In him a selzing on a 
seff, selzing on a being, selzing on a soul, selzing on a 
p€rson. 


Thưa Thể Tôn, nếu A-la-hản còn mang ý nghĩ 'Ta đạt quả 
A-la-hản ` thì ông ta còn cháp vào ngã, còn cháp vào chúng 
sinh, còn cháp vào sĩ phu, còn chấp vào bô-đạc-giàả-la. 


0e. 


And why? lam, Ó Lora, the one who has been pointed out 
by the Tathagata, Arhat, Fully Enliphtened One as the 
foremost of those who dwell in Peace. I am, Ó Lord, an 
Arhat free from greed. 
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Vì sao? Thưa Thế Tôn, Con là người được Như Lai, bậc A- 
la-hán, bậc Vô Thượng Chính Đăng Giác nói con là đệ 
nhất trong những người an trú trong vô tranh. Thưa Thể 
Tôn, Con là A-la-hản đã l¡ dục. 


And yet, 2 Lord, 1t does not occur to me, “an Arhat am l 
and free from greed". Ifto me, O Lord, 1t would thus occur, 
“by me has Arhatship been attained', the Tathãgata would 
not have declared of me, the foremost of those who dwell 
in Peace, Subhutl, son of good family, dwells not 
anywhere, therefore 1s he called “a dweller In Peace, a 
dweller in Peace. 


Và con không khởi niệm 'Ta là A-la-hảán đã lỉ dục”. Thưa 
Thế Tôn, nếu con nghĩ 'Ta đã đạt quả vị A-la-hán, thì Như 
Lai đã không nói 'Tu-bô-để là hạng nhất trong những 
người an trú trong vô tranh, là thiện nam tử không trụ bất 
cứ chỗ nào, thể nên ông ta mới được gọi là 'người an trú 
trong chỗ Không tranh, đúng là một người an trú trong 
chỗ Không tranh”. 
10a. 


The Lord: What do you think, SubhutI, 1s there any dharma 
which has been taken up by the Tathagata when he was In 
the presence of Dipamkara, the Tathagata, the Arhat, the 
Fully Enlightened One? 

Thế Tôn nói: Tu-bô-đề, Ông nghĩ sao, có một pháp nào đó 
mà Nhự Lai đã đạt được khi ở bên Nhiên Đăng Như Lai, 
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bậc A-la-hản, bậc Chính đẳng chỉnh giác? 


Subhufi: Not so, Ó Lord, there 1s not any dharma which 
has been taken up by the Tathagata when he was mm the 
presence of Dipamkara, the Tathagata, the Arhat, the Fully 
Enlightened One. 

Tu-bô-đê đáp: Thưa Thế Tôn, không. Không có một pháp 
nào đó đã được Như Lai đạt được khi ở bên Nhiên Đăng 
Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Chính đẳng chính giác. 


10b. 


The Lord: If any Bodhisattva would speak thus: “I will 
create harmonIous Buddha-fields°, he would speak falsely, 
And why? “The harmonies of Buddha-fields, the harmonies 
of Buddha-fields', Subhutl, as no-harmonmles have they 
been taught by the Tathagata Therefore are they called 
“harmonmious Buddha-fields". 

Thế Tôn nói: Tu-bồ-đê, Bồ-tát nào đó mà nói như thế này 
“Tôi sẽ làm trang nghiêm Phật độ.” Vị ấy đã không nói 
đúng sự thật. Vì sao? Tu-bô-để, vì những việc trang 
nghiêm Phát độ được dạy bởi Như Lai dưới tên Trang 
nghiêm Phật độ) chính chăng phải là trang nghiêm, thể 
nên chúng mới được gọi là 'trang nghiêm Phật độ '. 


10c 


Therefore then, Subhuti, the Bodhisattva, the great being, 
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should thus produce an unsupported thought, 1.e. he should 
produce a thought which 1s nowhere supported, he should 
produce a thought which 1s not supported by form, he 
should produce a thought which 1s not supported by 
sounds, smells, tastes, touchables, or mind-obJects. 


Thế nên, Tu-bô-để, Bồ-tát Đại sĩ nên phát triển một tâm 
thức không nương tựa, có nghĩa là, nên phát triển một tâm 
thức không nương tựa bất cứ nơi nào, nên phát triển một 
tâm thức không nương tựa vào sắc, nên phát triển một tâm 
thức không nương tựa vào thanh, hương, vị, xúc, pháp. 


Suppose, Subhuti, there were a man, endowed with a body, 
a huge body, so that his personal existence were of such a 
kind as Sumeru, king of mountains. Do you think, Subhuti, 
that would be a huge personal existence? 

Tu-bồ-đê, ví như một người có thân to lớn với một sắc thân 
to lớn tương tự núi Tu-di, vua của các núi. Tu-bồ-đề, Ông 
nghĩ sao, tự thể này có lớn hay không? 

Subhuri: Yes, huge, Ó Lord, huge, O Well-Gone, would 
his personal existence be. And why so? “Personal 
existence, personal existence”, as no-exIstence that has 
been taught by the Tathagata; for not, Ó Lord, 1s that 
existence or nonexIstence. Therefore 1s 1t called “personal 
exIstence”. 


Tu-bồ-đề nói: Thưa Thế Tôn, lớn. Thưa Thiện Thệ, tự thể 
này lớn. Vì sao? Vì tự thể được thuyết bởi Như Lai dưới tên 
'tự thể'* chính là phi tự thể, thế nên nó mới được gọi là 'fự 
thể. Thưa Thế Tôn, nó không phải là sự hiện hữu mà cũng 
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không phải phi hiện hữu, thế nên nó mới được gọi là 'tự 
thể 
*HuyềnTrang: 
J3Kãt3F44§Ê¡i 2 HñỄo 3F §§jLZ HH. 
Cưu-ma-la-thập: 


tị dt. tX3F3 Z2. 


11. 


The Lord: What do you thìnk, Subhutl, 1F there were as 
many Ganges rIvers as there are ørains of sand In the large 
river Ganges, would the grains of sand 1n them be many? 


Thế Tôn nói: Tu-bô-đê, Ông nghĩ sao, ví như có nhiều sông 
Hàng như những hạt cát trong sông Hàng, thì cát trong 
những con sông áy có nhiễu hay không? 


Ssubhufi: Those Ganges rivers would indeed be many, 
much more so the gørains of sand 1n them. 


Tu-bô-đê nói: Thưa Thể Tôn, có nhiêu sông Hằng như vậy 
thì huống chỉ là những hạt cát trong những sông Hằng ấy. 


The Lord- Thịs 1s what Ï announce to you, SubhutI, this 1s 
what I make known to you, 1ƒ some woman or man had 
filled with the seven treasures as many world systems as 
there would be grains of sand 1n those Ganges. rivers, and 
would g1ve them as a gIft to the Tathagatas, Arhats, Fully 
Enlightened Ones, what do you think, SubhutI, would that 
woman or man on the strength of that beget a great heap of 
merif? 


48 


Kinh Kùn Cang - E. Conze 


Thế Tôn nói: Tu-bô-để, đây là điểu Như Lai nói cho ông 
biết. Nếu có một nữ nhân hoặc một nam tử làm đây các thể 
giới bằng bảy loại châu báu rồi làm phẩm vật nhiễu như số 
cát trong những sông Hằng, đem cúng dường các Như 
Lai, A-la-hán, các bậc Chính đăng giác, thì ông nghĩ sao, 
Tu-bồ-đê, nam tử hoặc nữ nhân ấy có tạo được công đức 
lớn qua nhân duyên đó hay không? 

Subhuri: Great, QÓ Lord, great, O Well-Gone, would be the 
heap of merit, immeasurable and Incalculable, which a 
woman or man would beget on the strength of that. 
Tu-bồ-đê nói: Thưa Thế Tôn, nhiều. Thưa Thiện Thệ, nam 
tử hoặc nữ nhân qua nhân duyên ấy, sẽ tạo công đức lớn 
không thể nghĩ bàn, không thể đếm được. 

The Lord: And 1F, SubhutI, on the one side a woman or 
man had filled so many world systems with the seven 
treasures, and given them as a gIft to the Tathagatas, 
Arhats, Fully Enlightened Ones,-and 1f, on the other hand, 
a son or daughter of good family had taken up from this 
discourse on dharma but one stanza of four lines, and were 
to demonstrate and 1llumijiate 1t for others, then the latter 
indeed would on the strength of that beget a greater heap of 
merit, Immeasurable and 1ncalculable. 

Thế Tôn nói: Lại nữa Tu-bô-đề, nếu một bên, có một nữ 
nhân hoặc một nam tử nào làm đây các thể giới bằng bảy 
loại châu báu rồi làm phẩm vật nhiều như số cát trong 
những sông Hằng, đem cúng dường các Đức Như Lai, A- 
la-hản, các bậc Chính Đăng Giác, Và mặt kia, có thiện 
nam tử hoặc thiện nữ nhân, dù chỉ lấy một bài kệ bồn dòng 
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của bài kinh, trình bày và giải thích tường tận cho người 
khác, thì người ây sẽ qua nhân đuyên này mà tạo nên công 
đức lớn hơn không thê nghĩ bàn, không thê đêm được. 


12. 


Then again, SubhutI, that spot of earth where one has taken 
from this discourse on dharma but one stanza of four lines, 
taupht 1t or 1lluminated 1t, that spot of earth would be like a 
shrine for the whole world with 1ts Gods, men and Asuras. 


Cũng vậy nữa Tu-bô-để, nơi nào trên mặt đất này mà bài 
kệ bốn dòng của bài kinh nây được trình bày hoặc giải 
thích, thì nơi ấy đúng là tháp miễu thờ Phật của loài trời, 
người và a-tu-la trên thể gian. 

What then should we say of those who wIll bear in mind 
this discourse on dharma 1n 1fs entirety, who will recite, 
study, and 1lluminate 1t In full detail for others? Most 
wonderfully blest, Subhuti, will they be. And on that spot 
of earth, SubhutI, either the Teacher dwells, or a sage 
representing him. 


Huống gì những người ghỉ nhớ trọn vẹn, tụng đọc, hành 
trì, giải thích tường tận pháp này cho người khác? Họ sẽ là 


những người thành tựu công đức tôi thăng hỉ hữu. Tu-bô- 
đề, nơi đó có Phật tru trì hoặc Hiên thánh hiện thân. 
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Subhuri: What then, Ó Lord, 1s (this) discourse on dharma, 
and how should I bear 1t in mind? 

Tôn giả Tu-bồ-đê: Bạch Thế Tôn, Vậy thì pháp thoại này 
có tên gì và con nên ghỉ nhớ như thể nào? 

The Lord: *W1Isdom which has gone beyond", SubhutI, 1s 
this discourse on dharma called, and as such should you 
bear 1t in mind. 

Thế Tôn nói Tôn giả Tu-bô-đê như sau: Tu-bô-để, Pháp 
thoại này có tên Bảt-nhã Ba-la-mật-đa. Ông hãy ghỉ nhớ 
như vậy. 

And why? Just that which has been taught by the Tathagata 
as the wisdom which has gone beyond, just that has been 
taught by the Tathagata as not gone beyond. Therefore 1t 1s 
called “WIsdom which has gone beyond. 

Vì sao? Tu-bồ-đề, Bát-nhã Ba-la-mát-đa được thuyết bởi 
Như Lai chính chẳng phải là Bảt-nhã Ba-la-mật-đa được 
thuyết bởi Như Lai, thể nên được gọi là 'Bát-nhã Ba-la- 
mát-äa ”. 


13b 


What do you think, SubhutI, 1s there any dharma whichhas 
been taught by the Tathagata? 


Ssubhufi: No 1ndeed, ÓØ Lord, there 1s not any dharma 
which has been taught by the Tathagata. 


Tu-bô-đê, Ông nghĩ như thể nào, có một pháp nào đó được 
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thuyết bởi Như Lai hay không? Tu-bô-đề nói: Thật là 
không, Bạch Thê Tôn, không có một pháp nào được thuyết 
bởi Như Lai. 


13c. 


The Lord. What do you thnk, Subhutl, (when you 
consider) the number of parcticles of dust in this world 
system of 1,000 million worlds, —would they be many? 


Thế Tôn nói: Tu-bô-để, Ông nghĩ như thế nào, (khi ông 
quán sát vi trần trong tam thiên đại thiên thế giới, thấy 
chúng có nhiều chăng? 

Subhuri: Many, Ó Lord, many, O Well-Gone, would the 
particles of dust be. And why? Because, Ó Lord, what was 
taught as particles of dust by the Tathagata, as no-particles 
that was taught by the Tathagata. Therefore are they called 

“particles of dust”. And that which as a world system was 
taupht by the Tathagata, as a no-system that has been 
taupht by the Tathagata. Therefore 1s 1t called a “world 
system'. 

Tu-bô-đê nói: Thưa Thế Tôn, nhiễu, thưa Thiện Thệ. Có 
nhiễu vi trần. Vì sao? Bạch Thế tôn, vi trần được thuyết bởi 
Như Lai chỉnh là phi vi trần được thuyết bởi Như Lai, thể 
nên nó mới được gọi là 'vi trần”. Thế giới được thuyết bởi 
Như Lai chính chẳng phải là thể giới được thuyết bởi Như 
Lai, thế nên nó mới được gọi là 'thế giới ` 
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The Lord: What do you think, SubhutI, 1s the Tathagata, 
Arhat, Fully Enlightened One to be seen by means of the 
32 marks ofthe Superman? 


Thế Tôn nói: Tu-bô-đề, Ông nghĩ như thế nào, Như Lai, 
bậc A-la-hán, bậc Chính Đăng Giác có thể được thấy qua 
32 tướng của một bậc đại trượng phu hay không? 

Ssubhufi: No ndeed, Ó Lord, the Tathagata, Arhat, Fully 
Enlightened One 1s not to be seen by means of the 32 
marks ofthe Superman. And why? Because those 32 marks 
of the Superman which were taught by the Tathagata, as 
no-marks they were taught by the Tathagata. Therefore are 
they called the “32 marks of the Superman'. 

Tu-bô-đê thưa: Bạch Thế tôn. Thật là không Như Lai, bậc 
A-la-hán, bậc Chính đăng giác không thể được thấy qua 32 
tướng của một bậc đại trượng phu. Vì sao? Thưa T hé Tôn, 
32 tướng của một bậc đại trượng phu được thuyết bởi Như 
Lai chính là phi tướng được thuyết bởi Như Lai, thưa Thể 
Tôn. Thế nên chúng mới được gọi là “32 tướng của một bác 
đại trượng phu. ` 


Cáp-đa: ®=-†—*X# XÄ## in2:Ƒ§ F3BZI R. 
13e. 


The Lord: And again, SubhutIl, suppose a woman or man 
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would day by day renounce all they have and all they are, 
as many times as there are grains of sand 1n the rIver 
Ganges, and 1f they should renounce all they have and all 
they are for as many aeons as there are grains of sand In the 
TIVer Ganges, 


Thế Tôn nói: Lại nữa Tu-bô-đề, nếu có nữ nhân hoặc nam 
tử ngày ngày xả bỏ những gì mình có nhiễu như cát sông 
Hằng, và nếu khi xả bỏ những gì mình có như vậy nhiễu 
kiếp như cát sông Hằng, 


But 1f someone else would, after takIng from this discourse 
on dharma but one stanza of four lines, demonstrate and 
1lluminate 1t to others, then this latter on the strength of that 
would beget a greater heap of merit, Iimmeasurable and 
Iincalculable. 


Nhưng nếu có người nào đó, dù chỉ lấy một bài kệ bốn 
dòng của pháp thoại này, trình bày và giải thích tường tận 
cho người khác, thì người ấy sẽ qua nhân duyên này mà 
tạo được công đức lớn hơn không thể nghĩ bàn, không thể 
tính đếm được. 


14a. 


Thereupon the Venerable Subhutl, by the Impact of 
dharma, was moved to tears. Having shed tears, he thus 
spoke to 7e Lord: It 1s wonderfUl, @ Lord 1t 1S 
excecdingly wonderful, O Well-Gone, how well this 
discourse on dharma has been taught by the Tathagata, for 
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the weal of those beIings who have set out in the best 
vehicle, for the weal of those set out in the most excellent 
vehicle. Through 1t cognition has been produced 1n me. Not 
by me has such a discourse on dharma ever been heard 
before. 


Ngay lúc đó, Tôn giá Tu- bô-đề qua ảnh hưởng của thời 
pháp nầy mà cảm động rơi nước mắt. Tôn giả lau nước 
mắt rôi bạch Thể Tôn: Huyễn diệu thay Thể Tôn. Tuyệt 
diệu thay Thiện Thệ! Pháp thoại này được Nhự Lai nói vì 
lợi ích của những chúng sinh đã phát tâm tôi thượng thừa. 
Bạch Thể Tôn, vì lợi ích của chúng sinh đã phát tâm tối 
thắng thừa. Trí huệ của con đã phát triển từ đó. Bạch Thể 
Tôn. Con chưa từng nghe được pháp thoại như thế này. 


Most wonderfully blest wIll be those Bodhisattvas who, 
when this Sutra 1s being taupht, on hearing 1t w1ll produce a 
true perception. And why? That which 1s true perception, 
that 1s Indeed no true perception. Therefore the Tathagata 
teaches, “true perception, true perceptIon'. 


Các Bồ-tát sau khi nghe kinh được thuyết ở đây phát triển 
thật tưởng thì chỉnh các vị ấy sẽ thành tựu công đức tối 
thắng hi hữu. 

Vì sao? Thể Tôn, vì thật tưởng này chính chẳng phải là 
thật tưởng, thể nên Thế Tôn mới nói thật tưởng là Thật 
tưởng .. 


14b. 


It 1s not difficult for me that I should accept and believe 
this discourse on dharma when 1t 1s being taught. But those 
beings who wIll be 1n a future period, in the last time, 1n 
the last epoch, 1n the last 500 years, at the time of the 
collapse of the good doctrine, and who, Ó Løra, wIll take 
up this discourse on dharma, bear 1t in mind, recIte 1t, study 
1t, and 1lluminate 1t in full detail for others, these wIll be 
most worderfully blest. 


Thế Tôn, việc con tin tưởng và hướng về pháp thoại nây 
trong lúc giáo pháp được thuyết giảng là việc không khó. 
Nhưng những chúng sinh trong thời vị lai, thời cuối cùng, 
trong thời pháp cuối, 500 năm cuối, lúc diệu pháp huỷ diệt, 
Thế Tôn, họ sẽ gìn giữ, ghỉ nhớ, đọc tụng pháp thoại này, 
Sẽ học và giải thích cho người khác tường tận, chính họ sẽ 
là những người thành tựu công đức tôi thắng hi hữu. 


1ác. 


In them, however, no perception of a self will take place, 
no perceptlon of a being, no percepflon of a soul, no 
perception of a person. And why? That, Ó Lord, which 1s 
perception of self, that 1s indeed no perception, That which 
1S perception of a being, perception of a soul, perception of 
a person, that 1s indeed no perception, And why? Because 
the Buddhas, the Lords have left all perceptions behind. 


Lại nữa, họ sẽ không còn khởi ngã tƯỞng, không còn chúng 
sinh tưởng, không có ÿ tưởng về sĩ phu, về bồ-đặc-già-la, 
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và họ cũng không có một thụ tưởng hoặc phi thụ tưởng 
nào. Vì sao? Bạch Thế Tôn, cái là ngã tưởng nó chính là 
phi tưởng, cái là chúng sinh tưởng, sĩ phu tưởng, bổ-đặc- 
già-la tưởng, chính là phi tưởng. Vì sao? Vì chư Phật Thể 
Tôn là những vị đã lìa xa tắt cả thụ tưởng. 


14d. 


The Lord: So 1t 1s, Subhuti, so 1t 1s. Most wonderfully blest 
wIll be those beings who, when this Sutra 1s being taupht, 
wIll not tremble, nor be frightened nor terrified. And why? 
As the hiphest (paramđ) perfection (parami2), Subhutl, 
has this been taught by the Tathagata, 1.e. as no-perfection. 
And what the Tathagata teaches as the highest perfection, 
that also the Innumerable (aparimazna) Blessed Buddhas do 
teach. Therefore 1s 1t called the “highest perfection'. 


Sau khi nghe nói như vậy Thế Tôn nói Tôn giả Tu-bồ-đề: 
Tu-bô-đệ. Đúng như vậy. Đúng như vậy. 

Trong lúc kinh được thuyết mà những chúng sinh nào 
không run, không sợ hoặc không khủng hoảng, thì họ sẽ là 
những người thành tựu công đức tối thắng hi hữu 

Vì sao? Tu-bồ-đề, tối thắng Ba-la-mát-äa được Như Lai 
thuyết chính là chẳng phải Ba-la-mật-ấa. Tu-bô-để, tối 
thắng ba-la-mật-đa Như Lai thuyết đây không biết bao 
nhiêu Đức Phát 1 hé Tôn đã từng cũng tuyên thuyết. Thể 
mới được gọi là tối thắng Ba-la-mát-äa. ` 


14e. 


Moreover, SubhutI, that which 1s the Tathagata”s perfection 
of patlence, that 1s really no-perfection. And why? 
Because, Subhuti, when the king of Kalinga cut my flesh 
from every limb, at that time I had no perception of a self, 
no perceptlon of a being, no percepfion of a soul, no 
perception of a person, nor had I any perceptlon or no- 
perception. 


Lại nữa Tu-bồ-đê, nhẫn nhục ba-la-mật-đa của Nhự Lai 
chính là chẳng phải ba-la-mật-đa. Vì sao? Tu-bô-để, lúc 
vua Ca-lợi róc thịt từ các thân phần của Như Lai, chính lục 
ấy Như Lai đã không khởi ngã tưởng, chúng sinh tưởng, sĩ 
phu tưởng, bố-đặc-già-la tưởng, mà cũng không khởi thụ 
tưởng hoặc phi thụ tưởng nào. 


And why? If, Subhuti, at that time I had had a perception of 
self, I would also have had a perception of 1ÏI-wIll at that 
time. If I had had a perception of a being, a perception of a 
soul, a perception of a person, then I would also have had a 
perception of1lI-will at that time. 


Vì sao? Tu-bồ-đê, nếu lúc ấy Như Lai phát sinh ngã tưởng 
thì Như Lai cũng đã phái sinh tâm sản hận. Nếu Nhưự Lai 
đã phái sinh chúng sinh tưởng, sĩ phu tưởng, bô-đặc-giả-la 
tưởng thì ngay lúc đó Như Lai cũng đã phái sinh tâm sân 
hán. 

And why? By my superknowlege I know the past, 500 


58 


Kinh Kùn Cang - E. Conze 


births, and how I have been the Rishi “Preacher of 
Patience". Then also have I had no perception of a self, no 
perception of a being, no perceptlon of a soul, no 
perception of a person. 


Vì sao? Tu-bồ-đề, Như Lai nhớ lại thời quả khứ, 500 đời 
trước Như Lai đã là vị tiên Nhẫn nhục. Lúc đó Như Lai 
cũng không có ngã tưởng, không có chúng sinh tưởng, 
không có sĩ phu tưởng, không có bồ-đặc-già-la tưởng. 


Therefore then, Subhuti, the Bodhi-being, the great being, 
after be has got rid of all perceptions, should produce a 
thought of utmost, ripght and perfect enlightenment. 
Unsupported by form should a thought be produced, 
unsupported by sounds, smells, tastes, unsupported by 
anything should a thought be produced. 


Thế nên Tu-bô-đê, Bồ-tát Đại sĩ sau khi lìa bỏ tất cả các 
ý tưởng, nên phát tâm Vô thượng chỉnh đẳng giác. Không 
nên trụ vào sắc tưởng mà phát tâm, không nên trụ vào 
thanh hương vị xúc pháp mà phát tâm, không nên trụ pháp 
mà phái tâm, không nên trụ vào chẳng phải pháp mà phát 
tâm, không nên trụ vào bất cứ chỗ nào mà phát tâm. 


And why? All supports have actually no support. Ït 1s 
therefore that the Tathagata teaches: By an unsupported 
Bodhisattva should a gift be given, not by one who 1s 
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supported by forms, sounds, smells, tastes, touchable or 
mind-obJects. 


Vì sao? Những gì có chỗ trụ vốn là chẳng phải trụ. Thế nên 
Như Lai nói Bó-tát nên ở chô võ trụ mà bô thí, không nên 
trụ ở sắc thanh hương vị xúc pháp mà bồ thí. 


14f. 


And further, Subhuti, for the weal of all beings should a 
BodbIsattva renounce a gIft in such a way. And why? This 
perception of a being, Subhuti, that 1s Just a no-perception. 
Those all-beings of whom the Tathagata has spoken, they 
are Indeed no-beings. And why? Because the Tathagata 
speaks 1n accordance with reality, speaks the truth, speaks 
of what 1s, not otherwise. A Tathagata does not speak 
falsely. 


Lại nữa Tu-bồ-đề, Bồ-tát nên vì lợi ích chúng sinh mà 
buông xả phẩm vật bồ thí như vậy. 

Vì sao? Tu-bô-để, chúng sinh tưởng này chính là phi 
tưởng. Những ai Như Lai gọi là tất cả chúng sinh, đó chính 
là phi chúng sinh. 

Vì sao? Tu-bô-để, vì Như Lai là người nói đúng sự thật, là 
người nói chân thật, nói như thật, Nhự Lai nói như thật 
không khác, Như Lai không nói sai sự thát. 


lág 
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But nevertheless, SubhutIl, with regard to that dharma 
which the Tathagata has fully known, demonstrated, and 
meditated upon, on account of that there 1s neither truth nor 
fraud. A man who has entered darkness would not see 
anything. Just so should be viewed a Bodhisattva who has 
fallen among things, and who, fallen among things, 
renounces a gIft. 


Nhưng dù vậy, Tu-bồ- đề, pháp Như Lai chứng đắc, thuyết 
giảng, quản: chiếu-nơi ấy không có chân thật, không có hư 
vọng. Tu-bô-để, như một người bước vào chỗ tối, không 
thấy được gì cả-cũng giống như Bồ-tát xả lì phẩm vật bố 
thí mà còn VưỚng mắc vào sự việc. 


A man with eyes would, when the night becomes light and 
the sun has risen, see manifold forms. J]ust so should be 
viewcd a BodhIsattva who has not fallen among things, and 
who, without having fallen among things, renounces a gIft. 


Tu-bô-đê, như một người có mắt vào đêm lúc sắp sáng, khi 
mặt trời mọc, thấy được những sắc tướng khác nhau thì 
trường hợp một Bồ-tát không vướng mắc vào sự việc mà xả 
li phẩm vật bố thí cũng tương tự như vậy. 


14h. 
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Furthermore, Subhuti, those sons and daughters of good 
family, who wIll take up this discourse on dhamna, will 
bear 1t in mind, wIÏl recite 1t, study 1t, and 1lluminate 1t In 
full detail for others, they have been known, SubhutI, by 
the Tathagata with his Buddha-cognition, they have been 
seen, SubbutIi, by the Tathagata with his Buddha-eye, they 
have been fully known by the Tathagata. All these beIngs, 
SubbutI, will beget and acquire an immeasurable and 
inealculable heap of merIt. 


Lại nữa Tu-bồ-đê, nếu có những thiện nam tử hoặc thiện 
nữ nhân nào gin giữ, ghỉ nhớ, tụng niệm pháp thoại này, 
học và giải thích cho người khác tường tận-Tu-bồ-đề, 
những chúng sinh ấy sẽ được Như Lai biết qua Phật trí, 
Như Lai thấy qua Phật nhãn, Như Lai đêu biết toàn vẹn. 
Tu-bô-đê, tất cả chúng sinh ấy sẽ tạo và có được một công 
đức vô số lượng. 


15a. 


And 1f again, SubhutI, a woman or man should renounce 1n 
the morning all they have and all they are as many times as 
there are grains of sand 1n the rIver Ganges, and 1f at noon 
they should renounce all they have and all they are as many 
times as there are ørains of sand 1n the rIiver Ganges, and 1f 
in the evening they should renounce all they have and all 
they are as many times as there are grains of sand 1n the 
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river Ganges, and 1f in this way they should renounce all 
they have and all they are for many hundreds of thousands 
of millions of milliards of aeons— 


Lại nữa, Tu-bô-đề, nếu có nữ nhân hoặc nam tử buổi sảng 
xả bỏ thân mình nhiều lần như cát sông Hằng, vào buổi 
trưa xả bỏ thân mình nhiễu lần như cát sông Hằng như 
vậy, vào buổi tối xả bỏ thân mình nhiều lẫn như cát sông 
Hằng, và nếu họ theo cách này mà xả bỏ thân mình hàng 
trăm ngàn, hàng triệu, hàng tỉ kiếp,... 


and 1f someone else, on hearing this discourse on dharma, 
would not reJect 1t,—then the latter would on the strength of 
that beget a greater heap of merit, immeasurable and 
incalculable. What then should we say of him who, affer 
wrIting 1t, would learn 1t, bear 1t in mind, recIfe 1t, study 1t, 
and 1lluminate 1t in full detail for others? 


Và nếu có người nào sau khi nghe pháp thoại này mà 
không bác bỏ, thì người ấy sẽ qua nhân duyên này mà tạo 
được công đức lớn hơn không thể nghĩ bàn, không thể đếm 
được, huống gì người viết lại, gìn giữ, ghi nhớ, học và giải 
thích tường tận pháp thoại này cho người khác! 


15b. 


Moreover, SubhutI, unthinkable and incomparable 1s this 
discourse on dharma. And this discourse on dharma, 
Subhuti, has been taught by the Tathagata for the weal of 
beings who have set out in the best vehicle, for the weal of 
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those who have set out in the most excellent vehicle. 


Lại nữa Tu-bồ-đê, pháp thoại này không thể nghĩ bàn, 
không thể so sánh! Tu-bô-để, pháp thoại này được Như Lai 
nói vì lợi ích của những chúng sinh đã phát tâm đại thừa, 
vì lợi ích của chúng sinh đã phát tâm tối thượng thừa. 


Those who wIll take up this discourse on dharma, bear 1t 1n 
mind, recIte 1t, study 1t, and 1lluminate 1t in full detail for 
others, they have been known, Subhuti, by the Tathagata 
with his Buddha-cognition, they have been seen, SubhutI, 
by the Tathagata with his Buddha-eye, they have been fully 
known by the Tathagata.All these beings, Subhuti, wIll be 
blest with an Iimmeasurable heap of merit, they will be 
blest with a heap of merit unthinkable, incomparable, 
measureless and 1llimitable. All these beings, SubhutI, will 
carry along an equal share of enlightenment. 


Những người sẽ gìn giữ, ghi nhớ, tụng niệm pháp thoại 
này, sẽ học và giải thích cho người khác tường tận — Tu- 
bô-đê, những chúng sinh mà Như Lai biết qua Phật trí, Tu- 
bô-đê, Nhự Lai thấy qua Phật nhãn, Như Lai nhận thức 
toàn vẹn, Tu-bồ-đề, tắt cả chúng sinh ấy là những người sẽ 
thành tựu công đức lớn không thể lường được, là những 
người sẽ thành tựu công đức không thể nghĩ, không thể so 
sánh, không thể đo, không thể ước lượng được. Tu-bồ-đê, 
tất cả các chúng sinh sẽ chấp trì phần giác ngộ như nhau. 


And why? Because 1t 1s not possible, SubhutI, that this 
discourse on dharma could be heard by beIngs of Inferlor 
resolve, nor by such as have a self1n view, a being, a soul, 


64 


Kinh Kùn Cang - E. Conze 


or a person. Nor can beings who have not taken the pledge 
of a Bodhi-being either hear this discourse on dharma, or 
take 1t up, bear 1t in mind, recite or study 1t. That cannot be. 


Vì sao? Tu-bồ-đê, những chúng sinh có khuynh hướng thấp 
kém, có ngã kiến, chúng sinh kiến, sĩ phu kiến và bồ-đặc- 
già-la kiến thì sẽ không có khả năng nghe pháp thoại này. 
Những chúng sinh nào không phát nguyện Bô-tát thì không 
có khả năng nghe hoặc gìn giữ hoặc ghi nhớ hoặc tụng 
niệm hoặc học pháp thoại này. Trường hợp ấy không thể 
Có. 


1%c. 


And again, SubhutIi, the spot of earth where this Sutra 
willbe revealed, that spot of earth will be worthy of 
worship by the whole world with 1ts Gods, men and 
Asuras, that spot of earth wIll be worthy of being saluted 
respectfully, worthy of bemg honoured by 
circumambulation, —like a shrine w1ll be that spot of earth. 
Lại nữa Tu-bồ-đề, nơi nào trên thế gian mà kinh này được 
giải thích thì đó sẽ là nơi đáng được kính lễ của cõi trời, 
người và a-ti-la trên thể gian. Chỗ ấy sẽ là nơi đáng 
được tôn kinh, đáng được đi nhiễu quanh, như là tháp miễu 
thờ Phật trên thế gian. 


1óa. 
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And yet, SubhutI, those sons and daughters of good family, 
who wIll take up these very Sutras, who will bear them 1n 
mind, recite them, study them, and wisely attend to them, 
and who wIll 1lluminate them 1n full detail for others, they 
wIll be humbled, and they will be well humbled. And why? 
The impure deeds which these beIngs have done 1n therr 
former lives, and which are liable to lead them Into the 
states of woe,—1n this very life they will, by means of that 
humiliation, annul those Iimpure deeds of thetr former lIves, 
and they will reach the enlightenment of a Buddha. 


Lại nữa Tu-bô-đề, những thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân 
nào gi" giữ, ghỉ nhớ, tụng niệm, học tập kinh này và ghỉ 
nhớ kl, giải thích tường tận cho người khác thì những 
người ấy sẽ bị khinh khi, bị khinh khi nặng nễ. Vì sao? Tu- 
bô-đê, những nghiệp bất tịnh mà người ấy đã tạo trong 
những đời trước và đáng lẽ có khả năng dẫn đến đoạ xứ- 
trong đời này, nhờ chịu đựng sự khinh miệt đó mà người 
ấy sẽ được tiêu trừ các nghiệp bất tịnh đã tạo trong những 
đời trước và sẽ đạt được Chính giác của Phát-đà. 


16b. 


And why? I know by my superknowledge, Subhuti, that In 
the past period, during Incalculable, quite 1ncalculable 
aeons, there were 84,000 million milliards of Buddhas, 
farther and farther away from DIpamkara, the Tathagata, 
Arhat, Fully Enlightened One, to whom [l gave satisfaction 
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by loyal service, and from whom I did not again become 
estranged. 


Sao vậy? Tu-bô-để, Như Lai nhớ thời quá khứ vô lượng vô 
số kiếp và hơn vô số kiếp nữa, trước hơn cả Phật Nhiên 
Đăng Như Lai, bậc A-la-hản, bậc Chính Đăng Giác, có 84 
triệu tức vị Phật, những vị mà Như Lai đã thừa sự cúng 
dường mà không thấy nhàm mi. 

And 1ƒ, on the one hand, Subhuti, I gave satisfaction to 
those Buddhas and Lords, without agaimn becoming 
estranged from them,- and 1ƒ, on the other hand, other 
people 1n the last time, the last epoch, the last 500 years, at 
the time of the collapse of the good doctrine, will take up 
these very Sutras, bear them 1n mind, recite and study 
them, and will illuminate them In full detail for others,— 
then again, SubhutI, compared with this heap of mertt that 
former heap of merit does not approach one hundredth part, 
not one thousandth part, not a 100 thousandth part, not a 10 
millionth part, nor a 100 millionth part, nor a 100.000 
millionth part... It does not bear number, nor fraction, nor 
counting, nor similarify, nor compar1son, nor resemblance. 


Nhưng Tu-bồ-đề, nếu Như Lai một mặt cúng dường chư 
Phật Thể Tôn mà không thấy nhàm mỏi, và mặt khác nếu 
những ai trong thời cuối cùng, trong thời pháp cuối, 500 
năm cuối, lúc diệu pháp huỷ diệt, gìn giữ, ghi nhở, tụng 
niệm pháp thoại này, học và giải thích cho người khác 
tường tận thì ngược lại, Tu-bô-để, công đức trước kia cũng 
không bằng một phần trăm, cũng không bằng một phân 
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ngàn, một phân trăm ngàn, một phần triệu, một phân mười 
triệu, một phần tỉ phần, cũng không có số nào, phần nào, 
cách đếm nào, sự so sảnh, ẩn dụ nào có thể trơng ưng. 


lóc 


If moreover, SubhutI, IÏ were to teach the heap of merit of 
those sons and daughters of good family, and how great a 
heap of merit those sons and daughters of good family wIll 
at that time beget and acqurre, beings would become frantic 
and confused. Since, however, Subhuti, the Tatha. gata has 
taught this discourse on dharma as unthinkable, so Just an 
unthinkable karma-result should be expected from 1t. 


Lại nữa Tu-bô-để, nếu Như Lai nói về khối công đức của 
những thiện nam tử thiện nữ nhân và các thiện nam tử 
hoặc thiện nữ nhân lúc ấy sẽ tạo và hưởng công đức như 
thế nào thì chúng sinh sẽ cuống loạn, tâm thức sẽ phân tán. 
Do vậy, Tu-bô-để, Pháp thoại Như Lai thuyết không thể 
nghĩ bàn, không thể so sánh, thể nên có được quả báo 
không thể nghĩ bàn. 


17a. 


Subhuri: How, Ó Lord, should someone stand, who has set 
out 1n the Bodhisattva-vehicle, how progress, how exert 
thought? 


Tu-bô-đê: Bạch Thế Tôn, người đã phát tâm Bồ-tát thừa 
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nên an frụ như thể nào, nên thực hành như thê nào, nên 
điều phục tâm như thê nào? 


The Lord: Here, SubhutIl, someone who has set out 1n the 
Eodhisattva-vehicle should thus produce a thought: “all 
beings should be led by me to Nirvana, 1nto that Realm of 
Nirvana which leaves nothing behind. And yet, after beings 
have thus been led to Nirvana, no being at all has been led 
to Nirvana'. 


Thế Tôn nói: Tu-bô-đê, một người đã phát tâm Bê-tát thừa 
nên phát triển tâm thức như sau: Tất cả chúng sinh đều 
được ta dẫn đến cõi vô dự y niễt-bàn. Dù đã dẫn chúng 
sinh đến niễt-bàn như thế nhưng không một chúng sinh nào 
được dẫn đến niết-bàn cả. 


And why? If in a Bodhisattva the perception of a being 
would take place, he should not be called a “Bodhi-beiIng'. 
If the perception of a soul, or the perceptfion of a person 
would take place, he should not be called a “Bodhi-beIng'. 


Vì sao? Tu-bồ-đê, vì nếu Bồ- tát còn có chúng sinh tưởng 
thì đó không phải là Bồ-tát, nếu còn sĩ ¡ phu tưởng hoặc bổ- 
đặc-già-la tưởng, thì đó không phải là Bô-tát. 


And why? He who has set out in the Bodhisattva-vehicle,— 
he 1s not one of the dharmas. 


Vì sao? Tu-bồ-đê, không có một pháp nào có tên là phát 
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tâm Bồ-tát thừa cả! 


17b. 


What do you think, Subhuti, 1s there any dharma by which 
the Tathagata, when he was In the presence of Dipankara, 
the Tathagata, has awoken to the utmost, ripght and perfect 
enlightenment? 


Tu-bô-đê, Ông nghĩ như thế nào? Có một pháp nào đó 
được Như Lai chứng đặc thành Vô thượng chính đăng 
chính giác lúc ở bên Nhiên Đăng Như Lai hay không. 


Ssubhurii As I understand the meaning of the Lord”s 
teaching, there 1s not any dharma by which the Tathagata, 
when he was 1n the presence of Dipankara, the Tathagata, 
Arhat, Fully Enlightened One, has awoken to the utmost, 
right and perfect enlightenment. 

Tu-bồ-đê thưa: Bạch Thế Tôn, như con hiểu lời Như Lai 
nói thì không có pháp nào được Như Lai chứng đắc thành 
Vô thượng chính đẳng chỉnh giác lúc ở bên Nhiên Đăng 
Như Lai cả. 


The Lord: So 1t 1s, SubhutI, so 1t 1s, there 1s no dharma by 
which the Tathagata, when he was 1n the presence of 
Dipankara, the Tathagata, Arhat, Fully Enlightened One, 
has awoken to the utmost, right and perfect enlightenment. 


Thế Tôn nói: Tu-bô-để. Đúng vậy. Đúng như thế Tu-bô-đề, 
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đúng như thế! Không có pháp nào được Như Lai chứng 
đắc thành Vô thượng chính đẳng chính giác lúc ở gần 
Nhiên Đăng Như Lai, bậc A-la-hản, bậc Chính đẳng chính 
giác cả. 


If again, SubhutI, some dharma had been fully known by 
the Tathagata, not of me would the Tathagata Dipamkara 
have predicted: “You, young Brahmm, will in a future 
period be a Tathagata, Arhat, Fully Enlightened, by the 
name of Šãkyamuni. 


Tu-bô-đê, nếu đã có một pháp được Như Lai chứng đắc thì 
Đức Phát Nhiên Đăng Như Lai đã không thụ kí cho Như 
Lai rằng: “Đông tử, ngươi đời sau sẽ thành Như Lai, bậc 
A-la-hán, Chính đẳng chính giác có danh hiệu Thích-ca 
Mâu-ni. ” Thế nên Tu-bô-để, không có pháp nào được Như 
Lai chứng đắc thành Vô thượng chính đẳng chính giác và 
cũng vì thế mà Như Lai đã được Nhiên Đăng Như Lai thụ 
kí “Đồng tử, ngươi đời sau sẽ thành Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chính đăng chính giác với danh hiệu Thích-ca Mâu- 
Hỉ. 


Because then, SubhutI, there 1s not any dharma by which 
the Tathagata, Arhat, Fully Enlightened One has fully 
known the utmost, ripht and perfect enlightenmeint, 
therefore the Tathagata Dipankara has predicted of me: 
“You, young Brahmin, will in a future period be a 
Tathagata, Arhat, Fully Enlightened, by the name of 
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Šãkyamuni. 
17c. 


And why? “Tathagata', SubhutI, of true Suchness that 1s a 
synonym. 


Sao vậy? Tu-bô-để, Như Lai là đông nghĩa với chân như. 


17d. 


And whosoever, SubhutI, were to say: “The Tathagata, the 
Arhat, the fully Enlightened One, has fully known the 
utmost, ripht and perfect enliphtenment”, he would speak 
falsely, and he would misrepresent me by se1zing on what 
1S not there. 


Tu-bô-đê, nếu có người nào nói rằng “Như Lai, bậc A-la- 
hản, bậc Chính đẳng chính giác chứng đắc Vô thượng 
chính đăng chính giác ` thì người áây không nói đúng sự 
thật. Tu-bồ-đề, người ấy diễn dân sai vì chấp vào cái phi 
thật. Vì sao? Tu-bô-đê, vì không có pháp nào được Như 
Lai chứng đắc thành Vô thượng chính đẳng chỉnh giác cả. 


And why? There 1s not any dharma by which the Tathagata 
has fully known the utmost, ripht and perfect 
enliphtenment. And that dharma which the Tathãägata has 
fully known and demonstrated, on account of that there 1s 


72 


Kinh Kùn Cang - E. Conze 


neither truth nor fraud, Therefore the Tathagata teaches, 
“all dharmas are the Buddha”s own and special dharmas'. 
And why? “All-dharmas'°, Subhuti, have as no-dharmas 
been taught by the Tathagata. Therefore all dharmas are 
called the Buddhaˆs own and special dharmas. 


Và nữa Tu-bỏ-đê, ở Pháp do Như Lai chứng đắc hoặc 
thuyết giảng, nơi ấy phi chân phi vọng. 

Thế nên Như Lai mới nói “Tất cả các pháp đêu là Phật 
pháp ”. 

Vì sao? Tu-bô-để, “Tất cả các pháp ” được thuyết bởi Như 
Lai chính là chẳng phải pháp, thể nên tất cả các pháp đêu 
được gọi là Phát pháp. 


le. 


Suppose, SubhutI, a man were endowed with a body, a 
huge body. 


Subhuri: That man who was spoken of by the Tathagata as 
“endowed with a body, a huge body", as a no-body he has 
been taupht by the Tathagata. Therefore 1s he called 
“endowcd with a body, a huge body'. 


Tu-bô-đê, ví như có một người nào đó mang thân to lớn. 
Tôn giả Tu-bô-đê nói: Thưa Thể Tôn, người được Như Lai 
dạy là có thân lớn. Thưa Thể Tôn, người ây được Nhự Lai 
dạy là chẳng phải thân. Thế nên người ấy được goi là “có 
thán to lớn. ” 
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17f 


The Lord: So t1t 1s, Subhuti, the Bodhisattva who would 
say, “I wIll lead beings to Nirvana", he should not be called 
a “Bodhi being”. And why? Is there, Subhuti, any dharma 
named “Bodhi-being”? 

Thế Tôn nói: Đúng vậy, Đúng vậy, Tu-bô-đê! Bô-tát nào 
nói “Ta diệt độ chúng sinh” thì ông ta không đáng được 
gọi là Bồ-tát.. 

Vì sao? Tu-bồ-đề, có một pháp nào đó mang danh 'Bồ-tát 
chăng ”? 

Ssubhufi: No 1ndeed, ÓØ Lord, there 1s not any dharma 
named a “Bodhi-beIng'. 


Tu-bô-đê nói: Bạch Thế Tôn! Thật là không! Không có 
một pháp nào gọi là Bó-tát 


The Lord: “Beings, beings”, SubhutI, as no-beings have 
they been taught by the Tathagata. Therefore are they 
called “beIngs'. Because of that the Tathagata teaches, 
“selfless are all dharmas, unsubstantial, without a living 
soul, wIthout personality'. 

Thế Tôn nói: Tu-bô-để. Những chúng sinh được Như Lai 
gọi với tên 'chúng sinh” chính là chẳng phải chúng sinh, 
thế mới được gọi là chúng sinh. Chính vì vậy mà Như Lai 
dạy “Các pháp không có tự ngã, không chắc thực (không 
chúng sinh), không sĩ phu, không bổ đặc-già-la. 


74 


Kinh Kùn Cang - E. Conze 


17g. 


If any Bodhisattva should say: “[ will create harmonIous 
Buddha-fields', he likewlse should not be called a 
Bodhisattva. And why? “The harmonies of Buddha-fields, 
the harmonies of Buddha-fields'°, SubhutI, as no harmonIes 
have they been taught by the Tathagata. Therefore are they 
called “harmonious Buddha-fields". 


Nếu có Bồ-tát nói rằng “Tôi sẽ trang nghiêm Phật độ” thì 
đó không được gọi là Bồ-tát. 

Vì sao? Tu-bồ-đê, trang nghiêm Phật độ được dạy bởi Như 
Lai dưới tên 'rang nghiêm' chính là chẳng phải trang 
nghiêm, thế nên chúng mới được gọi là 'trang nghiêm 


17h. 


The Bodhisauva, Subhuti, who 1s Intent on “without self are 
the dharmas, without self are the dharmas', he has been 
declared by the Tathãgata, the Arhat, the Fully Enlightened 
One to be a Bodhi-being, a great beIng. 

Tu-bô-đê, Bồ-tát nào vững tin 'các pháp vô ngã, các pháp 
vô ngã” thì được Như Lai, bậc A-la-hán, Chính đẳng giác 
gọi là ' Bồ-tát Đại sĩ.” 


18a. 
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What do you think, Subhuti, does the fleshly eye of the 
Tathägata exIst? 


Subhuri So 1t 1s, Ó Lorad, the fleshly eye of the Tathagata 
does exIst. 


The Lord: What do you think, Subhuti, does the heavenly 
eye ofthe Tathagata exIst? 


Subhuf: So 1t 1s, @ Lord the heavenly eye of the 
Tathagata does exIst. 


The Lord: What do you think, SubhutI, does the wisdom 
eye ofthe Tathagata exIst? 


Subhufi: So 1t 1S, Q Lord, the w1sdom eye ofthe Tathägata 
does exIst. 


The Lord: What do you think, Subhuti, does the dharma- 
eye ofthe Tathagata exIst? 


Subhufi: So 1t 1s, Q Lord, the dharma-eye of the Tathägata 
does exIst. 


The Lord: What do you think, SubhutI, does the Buddha- 
eye ofthe Tathagata exIst? 

Subhufi: So 1t 1S, Q Lord, the Buddha-eye ofthe Tathagata 
does exIst. 

Thế Tôn nói: Tu-bô-đê, Ông nghĩ sao, Như Lai có nhục 
nhãn hay không? Tu-bô-để thưa: Bạch Thế tôn, đúng thật 
như vậy. Như Lai có nhục nhãn. 

Thế Tôn nói: Tu-bô-để, Ông nghĩ sao, Như Lai có thiên 
nhãn hay không? Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế tôn, đúng thật 
như vậy. Như Lai có thiên nhãn. 
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Thế Tôn nỏi: Tu-bô-để, Ông nghĩ sao, Như Lai có huệ 
nhãn hay không? Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế tôn, đúng thật 
như vậy. Như Lai có huệ nhãn. 

Thế Tôn nói: Tu-bô-để, Ông nghĩ sao, Như Lai có pháp 
nhãn hay không? Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế tôn, đúng thật 
như vậy. Như Lai có pháp nhãn. 

Thế Tôn nói: Tu-bồ-đê, Ông nghĩ sao, Như Lai có Phật 
nhãn hay không? Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế tôn, đúng thật 
như vậy. Nhưự Lai có Phát nhấn. 


18b. 


The Lord: What do you think, SubhutIl, as many grains of 
sand as there are 1n the great river Ganges, -has now the 
Tathagata spoken of these grains of sand? 


Subhufi: So hls, @ Lord, so 1t 1s, O Well-Gone, the 
Tathagata has spoken ofthese grains of sand. 


Thế Tôn nói: Tu-bô-để, Ông nghĩ sao, nhiều như cát trong 
sông Hằng to lớn, chúng có được Như Lai gọi là cát hay 
không? Tu-bô-đề nói: Bạch Thể tôn, đúng thật như vậy, 
thưa Thiện Thệ, sự việc như thế, chúng được Như Lai gọi 
là cái. 

The Lord: What do you think, SulihutI, 1Ÿ there were as 
many Ganges rIvers as there are øgrains of sand 1n the great 
rIver Ganges, and 1f there were as many world systems as 
there are grains of sand 1n these, would those world 
systems be many? 


T7 


Thế Tôn nói: T- bô-đê, Ông nghĩ sao, có nhiễu con sông 
Hãng như số cát trong sông Hăng, và nếu “ã nhiễu thể giới 
như những hạt cát trong những con sông ấy, như vậy có 
nhiễu thể giới chăng? 


Subhufi: SO 1t 1S, Q Lord, so 1t 1s, O Well-Gone, these 
world systems would be many. 


Tu-bồ-đề nói: Bạch Thế tôn, đúng thật như vậy. Thưa 
Thiện Thệ, sự việc đúng như thê, có nhiêu thê giới. 


The Lord: As many beings as there are 1n these world 
systems, of them I know, In my wisdom, the manifold 
trends of thought. And why? “Irends of thought, trends of 
thought°, SubhutI, as no-trends have they been taught by 
the Tathagata. Therefore are they called “trends of 
thought”. 


Thế Tôn nói: Tu-bồ-đề, có bao nhiêu chúng sinh trong các 
thế giới đó thì ta đều biết rõ tâm lưu chú* đa dạng của 
chúng. 

Vì sao? Tu-bồ-đê, tâm lưu chú được Như Lai dạy với tên 
gọi 'lưu chủ' chỉnh chẳng phải là lưu chú, thế mới gọi là 
tâm lưu chủ. 

And why? Past thought 1s not got at; future thoupht 1s not 
got at; present thought 1s not got at.. 


Vì sao? Tu-bô-đề, không thể nắm bắt tâm quá khứ, không 
thê năm băt tâm vị lai, không thê năm băt tâm hiện tại. 


* Huyền Trang, Cắp-đa. Đều dịch là 7m lưu chú. 
Cưu-ma-la-thập: 
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19. 


What do you think, SubhutI, 1Ý a son or daughter of good 
family had filled this world system of 1,000 million worlds 
with the seven treasures, and then gave 1t as a gIft to the 
Tathagatas, the Arhats, the Fully Enlipghtened Ones, would 
that son or daughter of good family on the strength of that 
beget a great heap of merit? 


Subhuii: Much, Ó Lord, mụch, O Well-Gone, 


Tu-bô-đê, Ông nghĩ thế nào, nếu có thiện nam tử hoặc 
thiện nữ nhân nào làm đây tam thiên đại thiên thể giới này 
với bảy loại châu báu rồi làm phẩm vật cúng đường các 
Như Lai, A-la-hán, các bác Chính Đẳng Giác, thì thiện 
nam tử hoặc thiện nữ nhán ấy có thể tạo công đức thát lớn 
qua nhân duyên đó hay không? Tu-bồ-đề nói: Dạ lớn, thưa 
Thế Tôn. Rất lớn, thưa Thiện Thệ! 


The Lordđ: So 1t 1s, Subhuti, so 1t 1s; on the strength of that 
this son or daughter of good family would beget a great 
heap of merit, immeasurable and Incalculable. And why? 
“Heap of merit, heap of merif”, as no heap has that been 
taught by the Tathagata. Therefore 1s 1t called “heap of 
merif°. If there would be a heap of mertt, the Tathägata 
would not have taught “heap of merit, heap of merIt”. 


Thế Tôn nói: Đúng như vậy Tu-bồ-đê, đúng như vậy! Thiện 
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nam tứ hoặc thiện nữ nhân ấy có thể tạo được một khối 
công đức thật lớn qua nhân duyên đó. Vì sao? Khối công 
đức được Như Lai dạy với tên công đức lớn' chính là 
chẳng phải công đức lớn”, thế mới được gọi là 'khối công 
đức lớn”. Tu-bô-đê, nếu đã là một khối công đức thì Như 
Lai đã không nói 'công đức lớn, công đực lớn. ` 


20a. 


What do you think, SubhutI, 1s the Tathagata to be seen by 
means of the accomplishment of h1s form-body? 


Subhuti: No mndeed, @Ó Lord, the Tathãägata 1s not to be 
seen by means of the accomplishment of his form-body. 
And why? “Accomplishment of his form-body, 
accomplishment of his form-body”, this, 2 Lorad, has been 
taught by the Tathagata as no-accomplishment. Therefore 
1s 1t called “accomplishment of his form-body” 


Tu-bô-đê, Ông nghĩ thể nào, Như Lai có thể được thấy qua 
sự hoàn hảo của sắc thân? Tu-bô-đề nói: Thưa Thế Tôn, 
không thể được như vậy. Như Lai không thể được thấy qua 
sự hoàn hảo của sắc thân. Vì sao? Bạch Thế Tôn, sự hoàn 
hảo của sắc thân được Như Lai dạy dưới tên gọi “sự hoàn 
hảo của sắc thân' chính là chẳng phải hoàn hảo, thể mới 
được gọi là “sự hoàn hảo của sắc thân `. 


20b. 
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The Lord: What do you think, SubhutI, 1s the Tathagata to 
be seen throuph his possession of marks? 

Thế T ôn nói: Tỉ u-bô-đê, Ông nghĩ thế nào, Như Lai có thể 
được thây qua sự sở hữu các tướng? 


Subhuri: No nndeed, Ó Lord, the Tathägata 1s not to be 
seen through his possession of marks. And why? This 
possession of marks, Ó Lora, which has been taught by the 
Tathägata, as a no-possession of no-marks this has been 
taught by the Tathãgata. Therefore 1s 1t called “possession 
Of marks'. 

Tu-bô-đê nói: Thưa Thể Tôn, không thể như vậy. Như Lai 
không thể được thấy qua sự sở hữu các tướng.* Vì sao? 
Bạch Thể Tôn, sự sở hữu các tưởng được Như Lai dạy dưới 
tên gọi 'sở hữu các tướng' chính chẳng phải là sở hữu các 
tưởng, thể mới được gọi là 'sở hữu các tướng `. 

* Dossession of marks 


S%/: laksansabhapadã: sự toàn vẹn sắc thân 


21a. 


The Lord: What do you think, Subhuti, does 1t occur to the 
Tathäagata, “by me dharma 1s demonstrated”? 


Subhufi; No 1ndeed, Ó Lord, 1t does not occur to the 
Tathãgata, “by me dharma 1s demonstrated'. 


Thế Tôn nói: Ông nghĩ như thế nào Tu-bồ-đê, Như Lai có 


g1 


nghĩ như Như Lai thuyết pháp ` chăng? 
Tu-bô-đê thưa: Bạch Thê Tôn. Không phải như vậy. Như 
Lai không có ý nghĩ “Như Lai Ta thuyết pháp . 


The Lord: Whosoever would say, “the Tathagata has 
demonstrated dharma”, he would speak falsely, he would 
mIsrepresent me by se1zing on what 1s not there. And why? 
“Demonstration of dharma, demonstraton of dharma'", 
SubhutI, there 1s not any dharma which could be got at as 
demonstration of dharma. 


Thế Tôn nói: Tu-bô-để, người nào cho rằng “Như Lai 
thuyết pháp ” là người ấy nói không đúng sự thật. Người ấy 
đã trình bày sai về Như Lai vì chấp vào cải không có. 

Vì sao? Tu-bô-đề, 'thuyết pháp, thuyết pháp — không có 
pháp nào có tên gọi là 'thuyết pháp cả. 


21b 


Ssubhufi: Are there, O Lord, any beings 1n the future, 1n the 
last time, 1n the last epoch, 1n the last 500 years, at the time 
of the collapse of the good doctrine who, on hearing such 
dharmas, wIll truly believe? 


Tu-bô-đê thưa: Bạch Thế Tôn, có những chúng sinh nào 
trong thời vị lai, thời cuối cùng, trong thời pháp cuối, 500 
năm cuối, lúc diệu pháp huỷ diệt, khi nghe những bài pháp 
như thể này, họ sẽ phát lòng tin chân thật hay chăng? 

The Lord: They, Suhhutl, are neither beings, nor no- 
beings. And why? “Beings, beings', SubhutI, as no-beIngs 
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have all these been taught by the Tathãgata. Therefore are 
they called “beings'". 
Thế Tôn nói: Tu-bô-đề, họ không là chúng sinh cũng không 
phải phi chúng sinh. Vì sao? Những chúng sinh được Như 
Lai dạy với tên 'chúng sinh' chính là chẳng phải chúng 
sinh, thế mới được gọi là 'chúng sinh 

V25 


What do you think, Subhuti, 1s there any dharma by which 
the Tathagata has fully known the utmost, right and perfect 
enlightenment? 


Tu-bô-đê, Ông nghĩ như thế nào? Có một pháp nào đó 
được Như Lai chứng đắc thành Vô thượng chính đẳng 
chính giác không? 

Subhuii: No 1ndeed, Ó Lord, there 1s not any dharma by 
which the Tathagata has fully known the utmost, right and 
perfect enlightenmert. 


Tôn giả Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, thật không có. 
Không có một pháp nào được Như Lai chứng đặc thành 
Vô thượng chính đăng chính giác không? 

The Lord: So 1t 1s, SubhutI, so 1t 1s. Not even the least (2) 


dharma 1s there found or got at. Therefore 1s 1t called 
“utmost (afara), right and perfect enlightenment”. 


Thế Tôn nói: Như thế. Như thế. Tu-bô-để! Ngay một pháp 
nhỏ nhất cũng không được tìm thấy, không được nắm bắt ở 
đó. Thể nên mới được gọi là 'Vô thượng chính đăng chỉnh 
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giác . 
23. 


Furthermore, Subhuti, self-identical (sama) 1s that dharma, 
and nothing 1s therein at varlance. Therefore 1s 1t called 
utmost, right (sazya#) and perfect (sđn-) enlightenment”. 


Self-identical through the absence of a self, of a being, ofa 
soul, of a person, the utmost, ripht and perfet 
enlightenment 1s fully known through all the wholesome 
dharmas. And why? “Wholesome dharmas, wholesome 
darmas', Subhuti,—yet as no-dharmas have they been taught 
by the Tathagata. Therefore are they called “wholesome 
dharmas' 


Thêm vào đó Tu-bỏ-đê, pháp này bình đăng, không có cải 
nào không bình đăng ở đó cả. Thể nên mới được gọi là “Vô 
thượng chánh đẳng chánh giác ” 

Bình đẳng vì tính vô ngã, tỉnh phi chúng sinh, tính phi sĩ 
phu, phi bồ-đặc-già-la, được chứng ngộ trên cơ sở những 
thiện pháp. 

Vì sao? Tu-bô-đê, thiện pháp được Như Lai dạy dưới tên 
gọi thiện pháp' chính là chẳng phải phi pháp, thế mới 
được gọi là thiện pháp. 
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24 


And agaimn, SubhutI, 1Ý a woman or man had piled up the 
seven treasures until their bulk equalled that of all the 
Sumerus, kings of mounfains, In the world system of 1,000 
million worlds, and would give them as a gi to the 
Tathagatas, Arhats, Fully Enlightened Ones, — and 1f, on 
the other hand, a son or daughter of good family would 
take up from this PraJñapäramita, this discourse on dharma, 
but one stanza of four lines, and demonstrate 1t to others, — 
compared with his heap of merit the former heap of merit 
does not approach one hundredth part, etc. until we come 
to (see ch. I6b), 1t will not bear any compar1son. 


Lại nữa Tu-bồ-đê, nếu có một nữ nhân hoặc một nam tử 
nào trong tam thiên đại thiên thể giới này mà gom bảy loại 
châu báu rồi chất thành đồng cao như núi Tu-di —vua của 
các núi-rôi làm phẩm vật cúng dường các Đức Như Lai, 
A-la-hán, các bậc Chính đăng giác. Mặt khác nếu thiện 
nam tử hoặc thiện nữ nhân lấy trong kinh Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa này, lấy từ pháp thoại này, dù chỉ một bài kệ bốn 
dòng, trình bày cho người khác nghe, thì Tu-bổ-để, so 
công đức này thì công đức trước kia không bằng một phân 
trăm, cho đến mức không có một sự so sảnh nào có thể 
tương xứng (xem đoạn 160). 
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25. 


What do you think, SuhhutI, does 1t occur to a Tathagata, 
“by me have beings been set free”? Not thus should one see 
1t, Subhuti. And why? There 1s not any being who has been 
set free by the Tathagata. Again, 1f there had been any 
being who had been set free by the Tathãgata, then surely 
there would have been on the pan of the Tathãgata a 
selzIng of self, selzing of a beIng, se1zing of a soul, se1zIing 
Of a person. 


Tu-bô-đê, Ông nghĩ sao, Như Lai có ý niệm 'Như Lai độ 
thoát chúng sinh` chẳng? Tu-bô-để, không nên nhìn sự việc 
như vậy. 

Vì sao? Tu-bô-để, vì không có một chúng sinh nào được 
Như Lai độ thoát cả. 

Thêm nữa Tu-bồ-đê, giả sử có một chúng sinh nào đó được 
Như Lai độ thoát thì Như Lai đã có chấp vào tự ngã, đã có 
sự chấp trước vào chúng sinh, sĩ phu và bồ-đặc già-la. 


“Selzing of a self, as a no-se1zing, SubhutI, that has been 
taught by the Tathagata. And yet 1t has been se1zed upon by 
foolish common people. “Foolish common people”, 
SubhutI, as really no people have they been taught by the 
Tathagata. Therefore are they called “foolish common 
people'. 

'Ngã chấp, Tu-bồ-đê, chính được Như Lai dạy là chẳng 
phải chấp. Nhưng nó lại được hàng phàm phu chấp rước. 
'Phàm phu, Tu-bồ-đê, chính Như Lai dạy chẳng phải là 
phàm phu, thế mới được gọi là phàm phu. 
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26a. 


What do you think, SubhutI, 1s the Tathagata to be seen by 
means of his possession of marks? 


Ssubhufï: No 1ndeed, Ó Lora, as I understand the meaning 
of the Lord”s teaching, the Tathagata 1s not to be seen by 
means of his possession of marks: 


Tu-bô-đê, Ông nghĩ thế nào, Như Lai có thể được thấy qua 
sự sở hữu các tướng? 

Tu-bô-đê thưa: Bạch Thế Tôn, Quả thực Như Lai không thể 
được thấy qua sự sở hữu các tướng. 


The Lord: Well said, well said, SubhutI. So 1t 1s, SubhutI, 
SO 1f 1S, as you say. The Tathagata 1s not to be seen by 
means of his possession of marks. And why? Iíf, Subhuti, 
the Tathagata were one who could be seen by his 
possesslon of marks, then also the universal monarch 
would be a Tathagata. Therefore the Tathagata 1s not to be 
seen by means of h1s possession of marks. 


Thế Tôn nói: Hay lắm, hay lắm Tu-bồ-đê. Đúng như Ông 
nói Tu-bô-để! Như Lai không thể được thấy qua sự sở hữu 
các tướng. Vì sao? Tu-bô-để, nếu như Như Lai có thể được 
nhìn thấy qua sự sở hữu các tướng thì Chuyển luân thánh 
vương cũng là Như Lai. Vì vậy mà Như Lai không thể được 
thấy qua sự sở hữu các tướng. 
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Ssubhufi: As l, Ó Lord, understand the Lord”s teaching, the 
Tathagata 1s not to be seen through his possession of 
marks. 


Further the Lord taught on that occasion these stanzas: 
Those who by my ƒorm địd see me, 
And those who ƒollowed me by voice, 
Wrong the efforts they engagcd In, 
Me those people will not see. 


Tu-bô-đê thưa: Bạch Thể tôn, như con hiểu ý nghĩa Thể 
Tôn dạy, thì Như Lai không thể được thấy qua sự sở hữu 
các tưởng. 

Rôi Thể Tôn nói hai bài kệ: 

Ai thấy Như Lai qua thân sắc, quy y Như Lai vì thanh 
âm-những người ấy vướng vào tà đạo, họ sẽ không thấy 
được Như Lai. 


26b. 


trom the dharma should one see the Buddhas, 
or the dharma-bodies are the guides. 
Yet dharma s true nafure should not be discerned, 
Nor can ít, either, be điscerned. 


Nên quản sát chư Phật từ sự tương ưng của Pháp, Pháp 
thản chính là Đạo sư. Pháp tánh không thê được nhận 
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thức, mà cũng không có khả năng nhận thức. 
*Cưu-ma-la-thập chỉ dịch một bài. Xin xem thêm bài kệ trong 


bản dịch của ngài Huyền Trang: 


Chu dĩ sắc quản ngã, dĩ âm thanh tâm ngã, bỉ sanh lí tà đoạn, 
bất năng đương kiến ngã. 


ÔÔ CC  .. . 
28t Riii, 


Ũng quản Phật pháp tánh, tức tôn sư pháp thân, pháp tánh 
phi sở thức, cô bỉ bất năng liễu. 


WSÃ1£3E 1t, RIZNHS<X8 3ö , 
t5 2` 8B 


21. 


What do you think, SubhutI, has the Tathagata fully known 
the utmost, right and perfect enliphtenment through his 
possession of marks? Not so should you see 1t, Subhuti. 
And why? Because the Tathagata could surely not have 
fully known the utmost, right and perfect enlightenment 
through his possession of marks. 


Tu-bô-đề, Ông nghĩ như thế nào, có Vô Thượng Chính 
Đăng Chính Giác nào được Như Lai chứng đặc qua sự sở 
hữu các tướng hay không? Tu-bô-đê, Ong không nên nhìn 


89 


như vậy. Vì sao? Vì không có Vô thượng chính đăng chính 
giác nào được Như Lai chứng đặc băng sự sở hữu các 
tướng tướng cải 


Nor should anyone, SubhutI, say to you, “those who have 
set out 1n the Bodhisattva-vehicle have conceived the 
destruction of a dharma, or 1ts annihilation°. Not so should 
you see 1t, Subhuti! And why? Those who have set out 1n 
the Bodhisattva-vehicle have not conceived the destruction 
ofa dharma nor 1s annihilation 


Lại nữa Tu-bồ-đề, chẳng có ai nói với ông rằng "Những 
người đã phát tâm Bồ-tát thừa nhận biết được sự huỷ hoại 
hoặc sự đoạn điệt của một pháp nào đó”. Tì u-bô- để, Ông 
không nên nghĩ như vậy! 


28. 


And agamn, SubhutI, 1f a son or daughter of good family 
had fified with the seven treasures as many world systems 
as there are grains of sand 1n the river Ganges, and gave 
them as a gIft to the Tathagatas, Arhats, Fully Enlightened 
Ones.,-and 1f on the other hand a Bodhisativa would in the 
patlent acqulescence 1n dharmas which are nothing of 
themselves and which fail to be produced, then this latter 
would on the strength of that beget a greater heap of mertt, 
Immeasurable and incalculable. 


Lại nữa Tu-bô-đê, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân 
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nào chất đầy các thể giới nhiều như cát sông Hằng với bảy 
loại châu báu, rồi làm phẩm vật dâng cúng các Đức Như 
Lai, A-la-hản, các bậc Chính đẳng giác. Mặt khác, một Bỏ- 
tát đạt được sự nhân nhục ngay trong tính vô ngã, vô sinh 
của các pháp, thì vị Bồ-tát ấy qua nhân duyên này, sẽ tạo 
được công đức lớn hơn, không thể nghĩ bàn, không thể đếm 
được. 


Moreover, Subhutil, the Bodhisattva, the great being, 
should not acquire a heap of merit. 

Ssubhufi: Surely, Ó Lord, the Bodhisattva, the great being 
should acqurre a heap of merit? 


The Lord: “Should acquire°, Subhuti, not “should selze 
upon". Therefore 1s 1t said “should acquire'. 


Lại nữa Tu-bô-để, Bỏ-tát Đại sĩ không nên nhiếp thọ công 
đực. 

Tu-bô-đê thưa: Bạch Thế Tôn, Bô-tát không nên nhiếp thọ 
công đức chăng? 

Thế Tôn nói: Tu-bô-đê. Nên nhiếp thọ, nhưng không nên 
thủ trước. Thế nên mới gọi là nhiếp thọ. 


29. 


Whosoever says that the Tathãgata goes or comes, or 


9] 


stands or sits, or lies down, he does not understand the 
meaning of my teaching. And why? “Tathagata' 1s called 
one who has not gone anywhere, and who has not come 
from anywhere. Therefore 1s he called “the Tathãgata, the 
Arhat, the Fully Enlightened One'. 


Lại nữa, Tu-bô-đề, ai nghĩ rằng, Như Lai đi hoặc đến, 
hoặc đứng hoặc ngôi hoặc nằm, thì người ấy không hiểu ÿ 
nghĩa của những gì Như Lai nói. 

Vì sao? Tu-bô-để, Như Lai là để gọi cho người không đi 
về đâu, không từ đâu đến. Thế mới gọi là Như Lai, bậc A- 
la-hán, bậc Chính đăng chính giác. 


30a. 


And agaimn, SubhutI, 1f a son or daughter of good family 
were to grind as many world systems as there are particles 
of dust in this world system of 1,000 million worlds, as 
finely as they can be ground with incalculable vigour, (and 
in fact reduce them to) something like a collection of 
atomic quantifies, what do you think, Subhuti, would that 
be an enormous collection of atomic quantitIes? 


Subhufi: SO 1t 15, Q Lord, so 1t 1s, O Well-Gone, enormous 
would that collection of atomIc quanfities be. 


Lại nữa Tu-bô-đề, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân 
có thể nghiên nát, làm nhuyễn thế giới giống như số vỉ trần 
trong tam thiên đại thiên thế giới với một sự cô găng vô 
lượng để thành vi trần. Ông nghĩ sao, Tu-bâ-để, số vi trần 
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như thể có nhiễu chăng? 
Tu-bô-đê thưa: Bạch Thê tôn. Rát nhiêu. Thưa Thiện thệ. 
Rát lớn. Số lượng vì trần như vậy thật là lớn. 


And why? If Ó Lord, there would have been an enormous 
collection of atomic quantitles, the Lord would not have 
called 1t an “enormous collection of atomic quantfities°. And 
why? 


Vì sao? Bạch Thế Tôn, nễu số lượng vi trần mà lớn thì Thể 
tôn đã không gọi là vì trần”. Vì sao? 


What was taught by the Tathagata as a “collecion oƒ 
atomic quanfities`, as a no-collection that was taught by the 
Tathagata. Therefore 1s 1t called a “collection of atomic 
quanfifles. 

Bạch Thể Tôn, cái được Như Lai gọi là số vi trần chính là 
điều Như Lai gọi là phi số lượng. Thể nên mới gọi là số vi 
trán. 


Huyền Trang: Cực vỉ í RxfÄ 5š RỊI333F5š it Kh78 5E. 
Cưumailathập Vi ản chúng f#šS#4EEZRRI 
3ÈF0AEEXXo 0M EE ro 

30b 
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And what has been taught by the Tathãgata as “the world 
system of 1,000 million worlds”, as no-system that has 
been taught by the Tathagata. Therefore 1s 1t called “the 
world- system of 1,000 million worlds" And why? If, Ó 
Lord, there would have been a world system, that would 
have been (a ease of) se1zing on a material obJect, and what 
was ftaupht as “selzing on a material obJect” by the 
Tathägata., Just as no selzing that was taught by the 
Tathagata. Therefore 1s 1t called “selzing on a materlal 
obJect” 


Và cải được Như Lai dạy là tam thiên đại thiên thể giới ` 
chính là phi thế giới được Như Lai dạy. Thể nên nó được 
gọi là tam thiên đại thiên thể giới. 

Vì sao? Thưa Thế Tôn, nếu đã có một thể giới thì đã có 
nhất hợp chấp và cái được Như Lai dạy là nhất hợp chấp 
đó chính là cải phi chấp được Như Lai dạy. Thể nên nó 
được gọi là nhất hợp chấp. * 


*Cưu-ma-la-thập: Nhất hợp tướng 
iz£ãf—Ââ # RI3E—â‡Ro pm < —218. 


The Lord: And also, Subhut, that “selzing on a material 
obJect” 1s inexpressiIble, and not to be talked about It 1s not 
a dharma nor a no-dharma. And yet 1t has been seIzed upon 
by foolish common people. 


T hễ Tôn nói: Lại nữa, Tì u-bô-đê, nhất hợp chấp ấy không 
thê diện đạt không thê nói được. Nó không phải pháp cũng 
không phải phi pháp, và lại được hàng phàm phu thủ cháp. 
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31a. 


And why? Because who soever would say that the view of 
a self has been taught by the Tathãgata, the view of a 
being, the view of a living soul, the view of a person, 
would he, SubhutI, be speaking right? 


Sao vậy? Nêu có người nói răng, ngã kiên, chúng sinh 
kiên, sĩ phu kiên, bó-đặc-già-la kiên được Như Lai dạy. ` 
Người áy nói đúng hay chăng? 


Swbhuiri: No 1ndeed, Ó Lora, no 1ndeed, O Well-Gone, He 
would not be speaking ripht. And why? That which has 
been taught by the Tathãgata. as “view of a self, as a no- 
view that has been taught by the Tathãgata. Therefore 1s 1f 
called “view a self. 


Tu-bô-đ thưa: Bạch Thế Tôn. Thật không như thế, Thật 
không như vậy, thưa Thiện Thệ, người ây nói không đúng 
Vì sao? Bạch Thế Tôn, cái được Thế Tôn dạy là ngã kiến, 
nó chính là phi kiên được Thê Tôn dạy. Vì vậy mà nó được 
gọi là ngã kiên. 


31b 


The Lord: It 1s thus, Subbuti, that someone who has set out 
in the Bodhisattva vehicle should know, see, and resolve 
upon all dharmas. And he should know, see, and resolve 
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upon them 1n such a way that he does not set up the 
perception of a dharma. And why? “Perception of dharma, 
perception of dharma”, SubbutI, as no perception has this 
been taupht by the Tathagata. Therefore 1s 1t called 
“perception of dharma'. 


Thế Tôn nói: Tu-bô-đề. Như thế này: Người phát tâm Bỏ- 
tát thừa nên biết, nhìn thấy, và tin hiểu các pháp; nên biết, 
thấy và tin hiểu bằng một cách mà qua đó, người ấy không 
sinh khởi một pháp tưởng. 


32a. 


And fmally, Subbuti, 1f a Bodhisattva, a great being had 
filled world systems immeasurable and Incalculable with 
the seven treasures, and gave them as a gift to the 
Tathagatas, the Arhats, the Fully Enlightened Ones,-and 1f, 
on the other hand, a son or daughter of good family had 
taken from this PraJñaparamit3, this discourse on dharma, 
but one stanza of four lines, and were to bear 1t in mind, 
demonsftrate, recite and study 1t, and 1lluminate 1t In full 
detail for others, on the strength of that this latter would 
beget a greater heap of meri, Immeasurable and 
Iincalculable. 


Vì sao? Tu-bồ-đê, pháp tưởng, pháp tưởng”, đó chính là 
chẳng phải tưởng được Như Lai dạy. Vì thế nên nó được 
gọi là pháp tưởng. 

Lại nữa Tu-bồ-đê, nếu có Bồ-tát Đại sĩ nào chất đây võ 
lượng vô số thể giới với bảy loại châu báu rôi đem làm 
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phẩm vật dâng cúng các Đức Như Lai, A-la-hán, các bậc 
Chính đẳng giác; mặt khác, một thiện nam tử hoặc một 
thiện nữ nhân nào lấy từ kinh Bảt-nhã Ba-la-mật-ấa này, 
lấy từ pháp thoại này, dù chỉ một bài kệ bốn dòng, ghỉ nhớ, 
trình bày, tụng đọc, học tập và giải thích tường tận cho 
người khác thì chính qua nhân duyên này, người ấy sẽ tạo 
một công đức lớn hơn không thể đo lường, tỉnh đếm được. 


And how would he 1lluminate 1f? So as not to reveal. 
Therefore 1s 1t said, “he would 1lluminate. ` 
Và nên giải thích kinh nầy cho người khác như thế nào? * 
Như là không giải thích.** Chính vì thể mới gọi là giải 
thích! 
*Huyền Trang: =fJ354'SãftEi7E? 
Chân Đé: Ji I,#@? 
**Cưu-ma-la-thập: Bất thủ ư tướng như như bất động 
X-)9;š):E01E0152)E 
Nghĩa Tịnh: Vô pháp khả thuyêt thị danh chính thuyêt 
#§ 3Ä HỊ Hi 2E 44 TẾ Bưu 


As stars, a ƒaqulf oƒvision, as a lamp, 
A mock show, dew drops, or a bubble, 
A dream, a lightning flash, or cloud, 
So should one view what is conditioned. 


Như sao đêm, như mắt loạn, như ngọn đèn, như huyễn 
thuật, như sương mai, như bọt nước, như cơn mộng, như 
ảnh chớp, như đảm mây-những pháp hữu vỉ nên được 
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quán chiêu như vậy 


Cưu-ma-la-thập: Nhất thiết hữu vì pháp, Như mộng huyễn 
bào ảnh, Như lộ diệc như điển, Ũng tác như thị quản. 
—ÙÙ8ää% mS⁄4)JšZ 
lI§š7RP 1 §1Einxã. 


32b. 


Thus spoke the Lord, Enraptured, the Elder SubhutI, the 
monks and nuns, the plous lay-men and lay women, and 
the Bodbisattvas, and the whole world with 1ts Gods, men, 
Asuras and Gandharvas reJjoiced 1n the teaching of the 
Lord. 


Thế Tôn nói như vậy xong, trưởng lão Tu-bồ-đê và các vị 
tỷ-khưu, tỷ-khưu-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, Bồ-tát và chư 
thiên, nhân, a-tu-la và càn-thảt-bà trong thế gian đều hoan 
hỉ và tín thụ phụng hành lời dạy của Thể Tôn. 


gu 
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vajracchediki | 


namo bhagavatydi ñryaprajiaparamitäayai L || 


[MM20] 


nộ 

evam maya šrutam. 

ekasmn samaye bhagaväñ$rävastyam viharat sma 
Jetavane 'nathapindadasya ärame mahatä bhiksusamghena 
sardham ardhatrayoda$abhirbhiksusatah sambahulal$ca 
bodhIsattvairmahãsattvanh. 

atha khalu bhagavan pũrvahnakalasamaye niväsya 
pãtracTvaram ädãya $rävasmn mahanagarm pindaya 


prAviksat | 
atha khalu bhagavañ$ravasim mahanagaim pindäya 
Caritva krtabhaktakrtyah pašcad 


bhaktapindapätapratkrantah pätracIvaram  pratlSamya 
padau praksalya nyasidat prajJñapta eväsane 
paryañikamäbhujya rjum kãyam pranidhãya pratimukhim? 
smrtim upasthãapya | 


atha khalu sambahula bhiksavo yena 
bhagavämstenopasamkraman upasamkramya bhagavatah 
padau $Irobhirabhivandya bhagavantam 


! Namah sarvaJñäya: J-TIb: sans-rgyas lan hyao-chub sems-dpa” thams- 
cad-la phyag “tshal lo. 
?abhimukham ] 
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trispradaksimikrtyatkante nyasIdan | 


PÃ 

tena khalu punah samayenayusman subhitistasyameva 
parsadi samnipatito bhũfsamnisamnal | 

atha 
khalvayusmansubhitirutthayäsanadekämsamuttaräsañgam 
krva daksinam Janumandalam prthivyäam pratisthãpya 
yena [MM20] bhagavamstenañJalim praqamya 
bhagavantam etadavocat |: 

8§caryvam bhagavanparamãä§caryam sugata yävadeva 
tathagatenarhata samyaksambuddhena bodhisattva 
mahãsattvä anuparigrhTtah paramenäanugrahena | 

aSscayam bhagavan yavad ceva  tathagatenarhata 
samyaksambuddhena bodhisatva mahasafvah parinditah 
paramayä parindanaya | 

takatham  bhagavan bodhisattvayanasamprasthitena 
kulaputena vã kuladuhitra vã sthatavyam katham 
pratipattavyam katham ciIttam pragrahTtavyam | 

evamukte bhagavãän äyusmantam subhũtim etad avocat | 


sadhu sadhu subhute (add.  evametatsubhite) 
evametadyathã vadasi | 
anuparigrhTtastathagatena bodhisattväa mahãsattvah 


paramenanugrahena parinditastathagatena bodhisattväa 
mahãsattvah paramayä parindanayã | 

tena hi subhute $rnu sadhu ca susthu ca manasikưu | 
bhãsisye 'ham te yathä bodhisattvayänasamprasthitena 
sthaavyam  yatha pratipatavyam vyatha citam 
pragrahTtavyam | 

evam bhagavannityäyusmänsubhutirbhagavatah 
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pratyaSrausTt | 

3. 

bhagavan etad avocat | vrt 

ha subhũte bodhisattvayanasamprasthitenaivam 


ciftamutpädaytfavyam yävantah subhũte sattvah 
sattvadhatau sattvasamprahena samgrhfa andajad vã 
]JaräyuJäa vã samsvedaJä vaupapadukä vã rũpino vãrip1no vã 
samjñino vä samJñino vã naiva samJñino nãsamjñino vã 
yävan kašcIt sattvadhatupraJñapyamanah praJñapyate te ca 
[MM2I] mayä sarve 'nupadhiš$ese nirvanadhãtau 
parinirvapayitavyäh | 

evamaparimãnan apI sattvanparinrväpya na ka§cIt sattvah 
parimrvapito bhavati | 

tat kasya hetoh | sacet subhũte bodhisattvasya sattvasamJña 
pravarteta na sa bodhisattva 1tI vaktavyah | 

tat kasya hetoh | na sa subhute bodhisattvo vaktavyo 
yasyätmasamJñã pravarteta, sattvasamJjña vã jTvasamJjñä vã 
pudgalasamJñä vã pravarteta | 


4. 

ap tu khalu punah subhùute na bodhisattvena 
vastupratisthitena danam dãtavyam na kvactt pratisthitena 
danam dãtavyam na rũpapratisthitena dãnam dãtavyam na 
$Sabdagandharasasprastavyadharmesu pratisthitena dãnam 
datavyam | 

evam hi subhute bodhisatvena mahãsatvena dãnam 
datavyam yathã na nimittasamJñayamapI pratitisthet | 
tatkasya hetoh | yah subhite (add. bodhisattvo) 
'pratisthito dãnam dadati tasya subhũte punyaskandhasya 
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na sukaram pramanamudsrahTtum | 

tat km manyase subhũte sukaram pũrvasyäm di$yakãasasya 
pramanamudgrahrtum | 

subhũtiraha | no hidam bhagavan | 

bhagavanäha | evam daksinapa$cIimottarasvadha uũrdhvam 
digvidksu samantädda§asu diksu sukaramaka§asya 
pramanamudsrahrtum | 

subhũtiraha | no hidam bhagavan | 

bhagavanaäha | evameva subhite yo bodhisattvo 'pratisthito 
danam dadati tasya subhũte punyaskandhasya na sukaram 
pramanamudsrahrtum | 

evam hi subhute bodhisattvayänasamprasthiena danam 
datavyam vyathãä na nimittasamJjñayamapl pratitisthet | 
[MM22] 


S. 

ta kim manyase subhute laksanasampadä tathagato 
drastavyahl | 

subhntraha | no hidam bhagavan na laksanasampada 
tathagato drastavyal | 

tatkasya hetoh | yä sa bhagavan laksanasampattathãgatena 
bhasitä satvalaksanasampat | 

evamukte bhagavänayusmantam subhũtim etadavocat | 


yävatsubhite laksanasampattävanmrsä 
yävadalaksanasampattävanna mrsetI hi 
laksanalaksanatastathagato drastavyah | 

6. 


evamukta äyusmansubhitirbhagavantametadavocat | 
asti bhagavan kecIt sattva bhavisyantyanagate 'dhvam 
pa§cime kãle paš§cime samaye pa$cimayäm pañcašatyäam 
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saddharmavipralopakäle vartamane ya Imesvevamripesu 
sũtrantapadesu bhãsyamanesu 
bhũtasamJñamutpäday1syantti | 

bhagavanaha | ma subhùite tvamevam vocah | asti 
kecttsattvaä bhavisyantyanaägate 'dhvan pa$cime kãle 


pa§cime samaye paScinäayäam pañca$Satyam 
saddharmavipralope vartamane ya Imesvevamripesu 
sũtrantapadesu bhãsyamanesu 


bhũtasamJñamutpäday1syantti | 

apI tu khalu punah subhute bhavisyantyanägate 'dhvam 
bodhisattva mahãsattvah pa$cime kãale paŠ$cime samaye 
paScimayam pañca$atyam saddharmavipralope vartamäane 
gunavantah $ilavantah praJñavantašca bhavisyant ya 
Imesvevamripesu sũtrantapadesu bhãasyamaänesu 
bhũtasam]ñamutpaday1syantt | 

na khalu punaste subhute bodhisatva mahãsattvä 


ekabuddhaparyupäsitä bhavIsyanti 
nalkabuddhävaropitaku$alamula bhavisyanti api tu khalu 
punah subhite [MM23] 


anekabuddha$atasahasraparyupäsitaä 
anekabuddhasatasahasravaropitakusalamulaste bodhisattvä 


mahäãsattva bhavisyanti va 1mesvevamripesu 
sũtrantapadesu bhãsyamanesvekacittaprasadamap1 
pratilapsyante | 


Jñãtãste subhite tathagatena buddhajñanena drstaste 
subhute tathagatena buddhacaksusäa buddhãaste subhite 
tathagatena | 
sarve te subhùife 'prameyamasamkhyeyam punyaskandham 
prasav1syantI pratiprah1syant | 
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tat kasya hetoh | na hi subhũte tesam bodhisattvanam 
mahãsattvanamätmasamJñä pravartate na saftvasamJña na 
JTvasamJñä na pudgalasamJña pravartate | 

näp tesam subhute bodhisatvanam mahãsattvanam 
dharmasamJñã pravartate | 

evam nãdharmasamjñäa | napI tesam subhùte samJjñä 
näsamJñã pravartate | 

tat kasya hetoh | sacet subhũte tesam bodhisattvanam 
mahãsatvanam dharmasamJña pravarteta sa va 
tesamatmagraho bhavetsattvagraho JIvaprahah 
pudgalagraho bhavet | 

sacedadharmasamJjñä pravarteta sa eva tesam ãtmagraho 
bhavetsattvagraho JTvagrahah pudgalagraha ti | 

tat kasya hetoh | na khalu punah subhite bodhisattvena 
mahãsattvena dharma udgrahTtavyo nadharmah | 
tasmädiyam tathagatena sandhäya vaägbhasitä | kolopamam 
dharmaparyäyam äjanadbhirdharmä eva prahätavyäah prãg 
evadharmä ti| [MM24] 


SẼ 

punaraparam bhagavãänäyusmantam subhũtim etadavocat | 
tt kim manyase subhute asti sa kašciddharmo 
yastathagatenãnuttarä 
samyaksambodhirityabhisambuddhah kascid vã 
dharmastathagatena deéitah | 

evamukta äyusmaãn subhũtirbhagavantametadavocat | 
vathaham bhagavan bhagavato bhãsitasyarthamaJanami 
nãstI sa kašciddharmo yastathägatenanuttaräa 
samyaksambodhirityabhisambuddho nãstI dharmo 
yastathagatena de$iah | tat kasya hetoh | yo 'sau 
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tathagatena dharmo 'bhisambuddho deš§ito vagrahyah (vã 
+ aprahyah) so 'nabhilapyah | na sa dharmo nadharmal | 
tat kasya hetoh | asamskrtaprabhavitä hyaryapudgalal | 


8. 

bhagavanaha | tat kim manyase subhute yah ka$cit 
kulaputro vã kuladuhitä vemam trisahasramahasahasram 
lokadhãtum saptaratnaparipirnam krtvä tathagatebhyo 
'thadbhyah samyaksambuddhebhyo danam dadyädapI nu sa 
kulaputro vã kuladuhitã vã tato nidãnam bahutaram 
punyaskandham prasunuyãt | 

subhũtiraha | bahu bhagavan bahu sugata sa kulaputro vã 
kuladuhifä vã tato nidänam punyaskandham prasunuyãt | 


tat kasya hetoh | VO 'sau bhagavan 
punyaskandhastathagatena  bhãsito 'skandhah sa 
tathagatena bhagtah | tasmattathagato bhãsate 


punyaskandhah punyaskandha 1ti | 

bhagavanaha | yašca khalu punah subhùite kulaputro vã 
kuladuhia vemam trisahasramahasahasram lokadhaãtum 
saptaratnaparipinam [MM25]  krtväa tathagatebhyo 
'hadbhyah samyaksambuddhebhyo dãnam dadyät ya$ceto 
dharmaparyäyäadantaša$catuspadikamap' gãathamudgrhya 
parebhyo vistarena dešayetsampraka$ayedayameva tato 
nidãnam bahutaram punyaskandham 
prasunuyädaprameyamasamkhyeyam | 

tt  kasya hetoh | ato mijaa hị subhite 
tathagatanamarhatam samyaksambuddhänaämanuttaräa 
samyaksambodhirato nirJata$ca buddhã bhagavantah | 

tat kasya hetoh | buddhadharma buddhadharmaä 1t subhũte 
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'buddhadharmašcaiva te tathagatena bhasitäh | tenocyante 
buddhadharmaã tti | 


9, 
(9a) 
tat kim manyase subhũte ap1 nu srotäpannasyaivam bhavati 
mayä srotäpattiphalam praptamiti | 
subhũtiraha | no hidam bhagavan | 
na sroftäpannasyavam bhavat mayä srotäpattiphalam 
praptamiti | 
tt  kasya hetoh | na hí sa bhagavan 
kamciddharmamapannal | 
tenocyafe sroftapanna 1ti | na rũpamapanno na $abdãn na 
gandhãn na rasãn na sprastavyan na dharman [om. MMỊ 
apannal | 
tenocyate srotipana 11 | saced bhagavan 
Srofäpannasyaivam bhavenmayä srotapattiphalam 
präptamli sa ceva tasyatmagraho bhavet sattvapraho 
JTvagrahah pudgalagraho bhavediti | 

(9b) 
bhagavanaha | tat km manyase subhite apI nu 
sakydagamina cvam bhavat mayä sakrdagamiphalam 
praptamiti | 
subhũtiraha | no hidam bhagavan na sakrdägamina evam 
bhavati mayã sakrdaägamiphalam praptamiti | 
tt  kasya hetoh | na hi sa ka$ciddharmo yvah 
sakrdaägamitvamapannah | 
tenocyate sakrdägamit | 

9c) 
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bhagavanaäha | tat kim manyase subhũfte apI nvanagamina 
evam [MM26]  bhavati mayänagamiphalam praptamiti | 
subhũtiraha | no hrdam bhagavan nanagamina evam bhavati 
mayänägamiphalam praptamiti | 

tat kasya hetoh | na hi sa bhagavanka$ciddharmo yo 
'nagamitvamapannal | 

tenocyate 'naøamtI | 

(9d) 

bhagavanaäha | tat kim manyase subhũfe ap1 nvarhata evam 
bhavati mayarhattvam praptamnti | 

subhutrraha | no hidam bhagavan nãrhata evam bhavatI 
mayärhattvam prãptamitti | 

tat kasya hetoh | na hi sa bhagavanka$ciddharmo yo 
'hannãma | 

tenocyvate hannti | sacedbhagavannarhata evam 
bhavenmayarhattvvam prãptamii sa eva tasyatmagraho 
bhavet sattvapraho JTvagrahah pudgalagraho bhavet | 

(9d) 

tatkasya hetoh | ahamasmi bhagavamstathãgatenarhatä 
samyaksambuddhenäranävihãrinaämagryo nirdIstah | 
ahamasmIL bhagavamnarhanvitaragah | na ca me 
bhagavannevam bhavatiL arhannasmyaham vitaräga 1t | 
Sacenmama bhagavannevam bhavenmayarhattvam 
prAptamitI na mãm tathagato 
vyakarIsyadaranavihärnamagryah subhũtth kulaputro na 
kvacIdviharatI tenocyate 'ranävihAryaranävIhãriti | 
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19. 


(10a) 
bhagavanaha | tat kim manyase subhite ast sa 
kaš§ciddharmo yastathagatena dipamkarasya 


tathagatasyarhatah samyaksambuddhasyantikadudgrhitah | 
subhũtiraha | no hidam bhagavan nästi sa kašciddharmo 
yastathagatena dipamkarasya tathagatasyarhatah 
samyaksambuddhasyantikadudgrhrtah | [MM27]| 
(10b) 
bhagavanäha | yah ka$cit subhũte bodhisattva evam vaded 
aham ksetravyuhannispadayisyamffIi sa vitatham vadet | 
tat kasya hetoh | ksetravynhah ksetravyũhãa 1t subhite 
'vyhãäste tathagatena bhãs¡tãh | tenocyante ksetravyuhä 1tI | 
(10c) 
tasmãttarhi subhute bodhisattvena 
mahãsattvenaivamapratisthitam cittamutpädayitavyam 
vanna kvwacitpratisthfam ciamutpadayttavyam na 
rũpapratisthitam cittamutpaädayitavyam na 
$Sabdagandharasasprastavyadharmapratisthitam 
cittamutpadayitavyam | tadyathapI nama subhite puruso 
bhaved upetakayo mahakäyo vyattasyavam  rũpa 
atmabhavah syãt tadyathapI nama sumeruh parvataraJä tat 
kim manyase subhũte ap1 nu mahãn sa ätmabhavo bhavet | 


subhutraha | mahan sa bhagavanmahãnsugata sa 
atmabhãvo bhavet | 
tt . kasya hetoh | ätmabhava atmabhava I1ti 


bhagavannabhavah sa tathagatena bhãsitah | tenocyata 
atmabhäva 1tI | na hi bhagavansa bhãvo nabhãvah | 
tenocyata atmabhäva Iti | 
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11. 

bhagavanaäha | tat kim manyase subhite yävatyo gañgayäm 
mahanadyam vãlukãastävatya eva gañganadyo bhaveyuh 
tãsu yä valukã ap1 nu tä bahavyo bhaveynl | 

subhutrraha | tã eva tavadbhagavanbahavyo gangaãnadyo 
bhaveyuh prãgeva yästäsu gañgänadTsu vãlukal | 


bhagavanaha | äãrocayami te subhite pratvedayämi 
vävatyastsu galganadlsu vãlukã bhaveyustavato 
lokadhãtinkašcideva st vã puruso vã 


saptaratnaparipuirnam krtvä tathagatebhyo Thadbhyah 
samyaksambuddhebhyo [MM2§] dãnam dadyãt tat kim 
manyase subhite ap1 nu sä strT vä puruso vã tato nidanam 
bahu punyaskandham prasunuyât | 

subhutiraha | 

bahu bhagavanbahu sugata strT vã puruso vã tato nidãnam 
punyaskandham prasunuyadaprameyamasamkhyeyam | 
bhagavanaäha | 

va§ca khalu punah subhũte stf vã puruso vã tầvato 
lokadhatinsaptaratnaparipiraam  krtväa  tathãagatebhyo 
hadbhyah samyaksambuddhebhyo dãnam dadyät ya$ca 
kulaputro vã kuladuhita veto 
dharmaparyäyäadantaša$catuspadikamap' gathamudgrhya 
parebhyo de$ayet samprakašayedayameva tato nidãnam 
bahutaran punyaskandham prasunuyäad aprameyam 
asamkhyeyam | 


12. 
api tu khalu punah subhũte yasminprthiviprade§a 1to 
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dharmaparyäyäadantaša$catuspadikamap' gãathamudgrhya 
bhãsyeta vã sampraka§yeta vã sa 
prthivIipradešašcairtyabhuto  bhavetsadevamanusäsurasya 
lokasya kah punarvado ya Imam_ dharmaparyäyam 
sakalasamaptam dhãray1syanti vãcay1syanti paryaväpsyantI 
parebhyaš§ca vistarena sampraka$ay1syanti | 

paramena te subhũte ä$caryena samanvägatä bhavIsyant | 
tasmim$ca subhũte prthivTprade$§e $astã 
viharatyanyataränyataro vã v1JñagurusthanTyal | 


13. 

(13a) 

evamukta äyusmansubhitirbhagavantametadavocat | ko 
namayam bhagavan dharmaparyäyah katham cainam 
dhãrayam | 

evamukte bhagavãän äyusmantam subhũtim etadavocat | 
praJjñaparamitä nãmayam subhute dharmaparyäyal | 

evam cainam dharaya | tat kasya hetoh | yarva subhite 
praJñãpãramitäa [MM29] tathagatena bhãsitã 
SaIväparamitä tathagatena bhãsIfã | 

tenocyafe praJñaäparamniteti | 

(13b) 

tat km manyase subhùte apI nvast sa kašciddharmo 
yastathagatena bhãsitah| 

subhũtiraha | no hidam bhagavan nästi sa kašciddharmo 
yastathagatena bhãsItah | 

(13c) 

bhagavanaiha | tat kímm manyase subhite yävat 
trisahasramahäsahasre lokadhãtau prthivrrajJah 
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kaccittadbahu bhavet | 

subhũtiraha | bahu bhagavan bahu sugata prthiviraJo bhavet 
| 

tat kasya hetoh | yattadbhagavanprthivTraJastathagatena 
bhãsitam arajastadbhagavamstathaägatena bhãsitam | 
tenocyate prthivTraJa 1ti | yo 'pyasau lokadhãtustathagatena 
bhasto 'dhatuh sa tathagatena bhasitah | tenocyate 
lokadhaturiti | 


(13d) 

bhagavanaäha | tat — kim manyase subhite 
dvãtrImšanmahãpurusalaksanaistathagato 'rhan 
samyaksambuddho drastavyal | 

subhutraha | no hidam bhagavanna dvätrmé$an 
mahãpurusalaksanaistathagato 'hansamyaksambuddho 
drastavyahl | 


tat kasya hetoh | yãm hi tần bhagavan dvätrimšan 
mahãpurusalaksanäm tathãgatena bhãsitanyalaksanäm tấn! 
bhagavamstathagatena bhãsitãni | 
tenocyante dvätrImšan mahãpurusalaksanänTt | 

(13e) 
bhagavanaäha | ya$ca khalu punah subhite strT vã puruso vã 
dine dine ganganadrvalukasamanatmabhavan parityaJed 
evam parIfyaJan ganganadrvalukasamankalpamstan 
atmabhäavan parIfyaJetya$ceto [M30] 
dharmaparyäyäadantaša$catuspadikamapi gatham udgrhya 
parebhyo de$ayet samprakašayedayameva tato nidãnam 
bahutaram punyaskandham prasunuyad 
aprameyamasamkhyeyam | 


111 


14. 

(14a) 

atha khalvayusmansubhutir dharmavegenä$rimi pramuñcat 
so '§rũm pramrJya bhagavantam etadavocat | 

8§carvam bhagavanparama§caryam sugata yävadayam 
dharmaparyäyastathagatena bhãsito 
'ørayänasamprasthitanam sattvanamarthäya 
§resthayanasamprasthianam sattvanamarthãya yato me 
bhagavañJñanamutpannam | 

na mayäa bhagavañjatvevamripo dharmaparyayah 
$rutapuirvah | 

paramena te bhagavannaA$caryena samanväsatä bodhisattva 
bhavisyan ya tha sũtre bhãsyamane Srutvä 
bhũtasamJñamutpaday1syantti | 

takasya hetoeh | yãä calsa bhagavanbhitasamjñäa 
saivabhiitasamjJña | 

tasmãt tathagato bhãsate bhùũtasamJña bhùtasamJñeti | 

(14b) 

na mama bhagavan duskaram [MM bhagavannašcaryam] 
vad aham Imam dharmaparyäyam 
bhasyamanamavakalpayamyadhimuecye | 

ye 'pI te bhagavan sattva bhavisyantyanagate 'dhvani 
pa§cime kãle paš§cime samaye pa$cimayäm pañcašatyäam 
saddharmavipralope Vvartamäne va Imam 
bhagavandharmaparyäyamudgrahTsyantI dhãray1syanti 
väcayisyani paryaväpsyani parebhya§ca vistarena 
samprakã$aylsyanti te paramä$caryena samanvägaftä 
bhavIsyant | 

(14c) 

ap tu khalu punarbhagavanna tesamatmasamJña 
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pravarfsyat€e na sattvasamla na jïvasamlñai na 
pudgalasamJñä pravartisyate nãpi tesam kaãcIt samjña 
nâsamjñã pravartadte | tatkasya hetoh | yãä sa 
bhagavannäatmasamJña [MM3I] saIväsamJña | yä 
safttvasamjJña jJivasamjña pudgalasamljñä salväsamlña | 
tatkasya hetoh | sarvasamJñapagata hi buddhã bhagavantah 
| 
(14d) 
evamukte bhagavãn äyusmantam subhũtm etadavocat | 
evametat subhũte evametat | paramäa$caryasamanvägatäste 
sattva bhavIisyant ya tha subhute sũtre bhäsyamãne 
noftrasisyanfI na samtrasisyanti na samträsamapatsyante | 
tatkasya hetoh | paramaparamiteyam subhite tathãgatena 
bhãstã vadutaparamtä | yäm ca subhute tathagatah 
paramaparamitam  bhãasate tamaparimanäpi buddhã 
bhagavanto bhãsante | tenocyate paramaparamiteti | 
(14e) 
apI tu khalu punah subhite yã tathagatasya ksantiparamitä 
SaIväparamitä | 
tat kasya hetoh | vadä me subhũte 
kaliñgarãJangapratyangamamsanyacchaItsTft tasmin samaya 
ätimasamjña vã sattvasamliai vã jvasamlia vã 
pudgalasamJñä vã näãpi me kãcisamjñä väsamJñä vã 
babhũva | 
takasya hetoh | sacenme subhùite tasminsamaya 
atmasamJñabhavisyad vyäpadasamJñäpi me tasminsamaye 
'bhavIsyat | sacet sattvasamJña JTvasamJñä 
pudgalasamJñabhavisyad vyapadasamJñäpi me 
tasmmsamaye 'bhavlsyat | tatkasya hetoh | 
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abhlijanamyaham subhute 'te 'dhvani pañcaJätiSatäm 
yadaham ksãntiväadT rsirabhavam | tatrapI me nãtmasamJña 
babhũva na sattvasamjña na JTvasamjña na pudgalasamjñä 


tasmattarhi subhute bodhisattvena mahãsattvena 


sarvasamJña [MM532] VIVArJayItvänuttarayam 
samyaksambodhau cittamutpadayitavyam | 

na rũpapratisthitam cittamutpadayitavyam na 
§Sabdagandharasasprastavyadharmapratisthitam 
cittamutpädayitavyam na dharmapratisthitam 
cittamutpädayifavyam nadharmapratisthitam 
ciftamutpädayitavyam na kvacitpratisthitam 
cittamutpädayItavyam | 


tatkasya hetoh | yat pratisthitam tad eväpratisthitam | 
tasmad eva tathagato bhasate apratisthitena bodhisattvena 
danam dãtavyam | 

na rũpa§abdagandharasasprastavyadharmapratisthitena 
danam dãtavyam | 

(149 

ap tu khalu punah subhite bodhisattvenaivanripo 
danaparityägah kartavyah sarvasattvanamarthaya | tatkasya 
hetoh | yãä calsa subhũte sattvasamJñäa saIväsamJña | ya 
evam te sarvasattvastathagatena bhãsItästa evasattval | 
tatkasya hetoh | bhutavadr subhite tathagatah satyavadI 
tathavadyananyathavadT tathagatah | na vitathavadI 
tathagatah | 

(14g) 

ap' tu khalu punah subhite yastathagatena dharmo 
'bhisambuddho deéito nidhyãto na tatra satyam na m†sä | 
tadyathapI nama subhùte puruso 'ndhakãrapravisto na 
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kimcidapI paš§yedevam vastupatito bodhisattvo drasfavyo 
yo vastupatito dãnam parItyaJati | 
tadyathäpI nama subhute caksusmanpurusah prabhatayam 
ratrau sũrye 'bhyudgate naãnavidhãnm1 rũpäm1 
pašyedevamavastupatto bodhisatvo drastavyo yo 
'vastupatito danam parItyaJatI | 

(14h) 
apI tu khalu punah subhute ye kulaputra vã kuladuhitaro 
vemam dharmaparyäyamudgrahisyanti  dhãray1syanti 
väcaylsyanti paryaväpsyanti [MM53] parebhya$ca 
vistarena samprakäa$SayIsyantI Jñataste subhute tathãgatena 
buddhajJñanena drstäste subhũfe tathagatena buddhacaksusäa 
buddhaste tathagatena | sarve te subhũfe sattvä aprameyam 
asamkhyeyam punyaskandham prasavisyantI 
pratigrahTsyanti | 


15. 

(15a) 

va§ca khalu punah subhũte strT vã puruso vã 
pũrvahnakalasamaye gañganadrivalukasaman atmabhävan 
parIftyajedevam madhyaähnakälasamaye 
ganganadiväalukasamanatmabhävan parityaJet 
sayahnakalasamaye ganganadivalukäsaman ätmabhavän 
parIftyajedanena paryAyena bahũni 
kalpakotiniyutaSatasahasranyatmabhavan parityaJet 
ya§cemam dharmaparyäyam šrutvä na pratiksipedayameva 
tao nidanam bahutaram punyaskandham prasunuyad 
aprameyamasamkhyeyam | kah punarvado yo 
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likhitvodgrhnyad dharayed vãäcayet paryaväpnuyãt 
parebhyašca vistarena sampraka$ayet | 


(15b) 

ap tu khalu punah subhute 'cintyo tulyo 'yam 
dharmaparyäyah | ayam ca subhute 
dharmaparyäyastathagatena bhãsito 
'ørayänasamprasthitanam sattvanamarthäya 


§resthayanasamprasthitänam sattvanamarthäya | 

ya Imam dharmaparyäayamudgrahisyant dhãrayIsyanti 
väcayisyani paryaväpsyani parebhya§ca vistarena 
samprakã§avlsyanl Jñãtäste subhiũtc tathagatena 
buddhajJñanena drstäste subhũfe tathagatena buddhacaksusä 
buddhaste tathagatena | [MM434| 

sarve te subhùte sattvã aprameyeqa punyaskandhena 
samanväøatä bhavisyanti | 
acintyenatulyenamäpyenäaparimäanena punyaskandhena 
samanväøatä bhavisyanti | 

sarve te subhute sattvah samaméena bodhim dhãrayisyanti 
väcay1syanti paryavapsyanti | tatkasya hetoh | na hi $akyam 
subhute 'yam dharmaparyäyo hinadhimuktikailh sattvaih 
$rotun nãtmadrsttkatrna sattvadrstikarrna JTvadrstikatrna 
pudgaladrstikah | nabodhisattvapratljñah sattvaih 
$sakyamayam dharmaparyaäyah $rotum vodgrahTtunm vã 
dhãrayItum vã vãcayItum vã paryaväprum vã | nedam 
sthanam vidyate | 

(15c) 

apI tu khalu punah subhũte yatra prthiviprade§a Idam 
sutram prakã§aylsyate pũJanyah sa prthiviprade$o 
bhavisyat sadevamanusäsurasya lokasya vandanryah 
pradaksinTya$§ca sa prthivTprade$o bhavisyati caityabhutah 
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sa prthivTprade$o bhavisyatt | 


16. 

(16a) 

apI tu ye fe subhũte kulaputra vã kuladuhitaro veman 
evamruipan sũtranan udgrahrsyani dharayisyantI 
väcaylsyant paryaväpsyanft yoni$a§ca manasikarIsyantI 
parebhya§ca vistarenqa samprakãSayisyantl te paribhuta 
bhavIsyanti suparibhuta$ca bhavIsyanti | 

tatkasya hetoh | 

vãn! ca tesam subhite sattvanam paurvaJanmikaãnya$ubhãani 
karmãm krtaänyapäyasamvartanTyami drsta eva dharme tayä 
paribhitatayä tấm paurvaJjanmikanya$ubhan karmäajni 
ksapay1syanti buddhabodhim cãnupräpsyantI | 

(16b) 

takasya hetoh | abhilanamyaham subhite 'tte 
'đhvanyasamkhyeyaih 
kalpatrasamkhyeyatarairdIpamkarasya  tathägatasyarhatah 
samyaksambuddhasya parena paratarena [MM35] 
caturašTtibuddhakotiniyutaSatasahasranyabhuvanye 
mayärägitä ãragyä na virägitah | yacca mayä subhute te 
buddhã bhagavanta ãrägitä ärägyä na virägitä yacca 
paScime kãle pa§cime samaye pa$cimayäm pañcašatyäam 
saddharmavipralopakale vartamäana Imãn evamripan 
sũtranan udgrahisyanti dharaylsyanti vãcaylsyantI 
paryaväapsyanti parebhya$ca VIstarena 
samprakãšay1syantyasya khalu punah subhũte 
punyaskandhasyantikaädasau paurvakah punyaskandhah 
$atatamIimapI kaläm nopaIfI sahasratamImapI 
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$atasahasratamimap' kotitamimapi koflšatatamIimapl 
kotlSatasahasratamimap!  kotiniyutašatasahasratamTimapi 
samkhyaämapI kalãmapi 
øananamapyupamamapyupanisadam apI yävadaupamyam 
ap1 na ksamate | 

(lóc) 

sacetpunah subhite tesam kulaputranam kuladuhitrinam 
vaham punyaskandham bhãseyam yävatte kulaputrä vã 
kuladuhitaro vã tasminsamaye punyaskandham 


prasav1syantI pratigrah1syantyunmadam sattva 
anuprãäpnuyušctttaviksepam vã gaccheyuh | apI tu khalu 
punah subhute 'cintyo (tulyo) 'yam 
dharmaparyäyastathagatena bhãstah | asyäcIntya eva 
vipakah pratikaiksitavyah | 

17. 

(17a) 

atha khalväyusman subhũtirbhagavantam etadavocat | 
katham bhagavanbodhisattvayanasamprasthitena 


sthatavyam katham pratipatavyam katham cittam 
pragrahTtavyam | 

bhagavanaäha | 

1ha subhite bodhisattvayänasamprasthienavam [MM36] 
cifamutpadayltavyam sarve sattvva mayanupadhi$ese 
nirvanadhãatau parmirväpaytavyailh | cevam ca 
sattvanparinirväpya na ka$cit sattvah parinirväapito bhavatI | 
tat kasya hetoh | sacet subhũte bodhisattvasya sattvasamJña 
pravarteta na sa bodhisattva 1tI vaktavyah | JTvasamJñä vã 
vävat pudgalasamJñä vã pravarteta na sa bodhisattva 1tI 
vaktavyah | tatkasya hetoh | nasti subhũte sa ka§ciddharmo 
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vo bodhiIsattvayänasamprasthito naãma | 

(17b) 

tt kim manyase subhute asti sa kašciddharmo 
yastathagatena dipamkarasya tathägatasyaäntikadanuttaram 
samyaksambodhimabhisambuddhai | 

evamukta ayusman subhitirbhagavantametadavocat | 
vathaham  bhagavanbhagavato bhãsitasyarthamaJanami 


nãstI sa bhagavanka$ciddharmo yastathagatena 
dipamkarasya tathagatasyarhatah 
samyaksambuddhasyantikad anuttaram 


samyaksambodhimabhisambuddhai | 

evamukte bhagavan äyusmantam subhũtm etadavocat | 
evametatsubhite evametannästi subhùte sa ka$ciddharmo 
yastathagatena dipamkarasya tathagatasyarhatah 
samyaksambuddhasyantikadanuttaram 

samyaksambodhimabhisambuddhah | sacetpunah subhũte 
kasciddharmastathagatenabhisambuddho 'bhavisyanna 
mãam dipamkarastathagato vyäkarisyadbhavisyasi tvam 
mãnavaänagae 'dhvam é$akyamunrnama tathagato 


Thansamyaksambuddha 1i | yasmattarhi subhite 
tathagatenarhata samyaksambuddhena nãstI sa 
kasciddharmo yO 'nuttaram 


samyaksambodhimabhisambuddhastasmadaham 
dipamkarena tathagatena vyakrto bhavisyasdl  [MM57] 
tvam manavanagate 'dhvani $akyamunrnama tathagato 
'than samyaksambuddhah | 
(17c) 
tatkasya hetoh | tathagata 1t subhite bhũtatathatäyäa 
etadadhivacanam | 
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(MM Version: tathagata 1ti subhute | anutpadadharmatäyä 
etadadhvacanm | tathagaa 1Ú subhute | 
dharmocchedasyaitadadhivacanam | tathagata 1ti subhũte | 
atyanfanutpannasyaitadadhivacanam | tatkasya hetoh | esa 
subhũte 'nutpado yah paramärthah |) 

(17d) 
yvah ka$et subhũta cevam vadet tathagatenarhata 
samyaksambuddhenänuttarä 


samyaksambodhirabhisambuddhetI sa vifatham 
vadedabhyacakstta mam sa subhute asatodgrhitena | 
takasya hetoh | nasti subhũte sa ka$ciddharmo 
yastathagatenanuttaram 

samyaksambodhimabhisambuddhah | va$ca subhite 


tathagatena dharmo 'bhisambuddho deš§ito vã tatra na 
satyam na mrsä | tasmattathagato bhasate sarvadharma 
buddhadharma 1t | tatkasya hetoh | sarvadharmaä 1ti subhũte 


adharmaãstathäagatena bhaãsitah | tasmäaducyante 
sarvadharma buddhadharmaä Iti | 
(17) 


tadyathapl nama subhute puruso bhavedupetakäyo 
mahäkäyah | 
äyusmaãn subhntiraha | 
vo 'sau bhagavamstathagatena puruso bhãstta upetakãäyo 
mahãkaäya 1tyakayah sa bhagavamstathãägatena bhaãsitah | 
tenocyafa upetakayo mahãkaya tti | 
(179 

bhagavanaha | evametatsubhute | yo bodhisattva evam 
vadedaham sattvänparinirväpayIsyamftI na sa bodhisattva 
1í vaktavyah| [MM3§] tat kasya hetoh | asti subhũte sa 
kašciddharmo yo bodhisattvo nama | 
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subhũtiraha | no hidam bhagavan nãsti sa kašciddharmo yo 
bodhisattvo nama | 
bhagavanäha | 
satvah satva I1 subhùte äsattväste tathägatena 
bhãsitästenocyate sattvä Iti | 
tasmãttathagato bhãsate  nirãtmänah sarvadharma 
nihsattvah nrjvãäã (MM adds mspos3)  nispudgalah 
sarvadharmã tti | 

(17g) 
vah subhũte bodhisattva evam vadedaham 
ksetravyihannispadaylsyami (MM: sa vitatham vadet) 
so ”p1 tathaiva vaktavyah | 
tatkasya hetolh | 
ksetravyuhalh ksetravyũhãa 1t subhũte 'vyũhaste tathãgatena 
bhasitäh | 
tenocyanfe ksetravyuhã 1ti | 

(17h) 
yvah subhute bodhisattvo niratmano dharmä nirãtmãno 
dharmäã 1tyadhimucyate sa tathagatenarhata 
samyaksambuddhena bodhIsattvo mahãsattva 1tyakhyatah | 


18. 
(1§a) 
bhagavanäha | 
tt kim manyase subhite samvidyate tathagatasya 
mãmsacaksuh | 
subhũtiraha | 
evametadbhagavan samvidyate tathägatasya mãmsacaksuh 
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bhagavanaäha | 
tat kim manyase subhũte samvidyate tathãgatasya divyam 
caksul | 
subhũtiraha | evametadbhagavan samvidyate tathãgatasya 
divyam caksul | 
bhagavanaha | tat kim manyase subhite samvidyate 
tathagatasya praJñacaksuh | 
subhũtiraha | evametadbhagavan samvidyate tathãgatasya 
praJñacaksul | 
bhagavanaäha | 
tt kim manyase subhite samvidyate tathagatasya 
dharmacaksuh | 
subhũtiraha | evametadbhagavan samvidyate tathãgatasya 
dharmacaksuh | 
bhagavanaha | tat kim manyase subhùte [MM39] 
samvidyate tathagatasya buddhacaksuh | 
subhũtiraha | evametadbhagavan samvidyate tathãgatasya 
buddhacaksul | 

(18b) 
bhagavanaha | tat km manyase subhite yävantyo 
gangayam mahãnadyam  valuka ap' nu  tã 
valukastathägatena bhasitäh | 


subhutiraha | evametadbhagavannevametatsugata 
bhãsitãstathagatena valukal | 
bhagavanaha | tat km manyase subhite yävantyo 


gañgayam mahãnadyäm välukästävantya eva gañganadyo 
bhaveyuh tãsu yä valukastavanta$ca lokadhatavo bhaveyuh 
kaccidbahavaste lokadhatavo bhaveynul | 

subhũtiraha | evametadbhagavannevametafsugata bahavaste 
lokadhatavo bhaveynuh | 
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bhagavanäha | 

väavantah subhite tesu lokadhatesu safttvästegam aham 
naãnabhavãm cittadharaäm praJaänami | 

tatkasya hetoh | 

citadhara citadhareti subhute adharalsa tathagatena 
bhãsitãs tenocyate cIttadhãreti | 

tatkasya hetoh | 

afTitam subhũfe cittam nopalabhyate | 

anagatam cittam nopalabhyate | 

pratyutpannam cittam nopalabhyate | 


19. 
tat km manyase subhũte yah ka$citkulaputro vã kuladuhita 
vemam trisahasramahasahasram lokadhatum 


saptaratnaparipirnam krtv3 tathagatebhyo Thadbhyah 
samyaksambuddhebhyo dãnam dadyädapI nu sa kulaputro 
vã kuladuhia va tato nidanam bahu 
punyaskandham prasunuyãt | 

subhũitiraha | 

bahu bhagavanbahu sugata | 

bhagavanaäha | 

evametatsubhite evametadbahu sa kulaputro vã kuladuhitä 
vã tato nidanam punyaskandham prasunuyäd | 

tatkasya hetoh | 

punyaskandhah punyaskandha 1t subhũte askandhah sa 
tathagatena bhãsItah | 

tenocyafe punyaskandha 1t | 

sacet subhùute punyaskandho 'bhavisyanna tathãgato 
'bhãsI1syat punyaskandhah punyaskandha tti | 
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20. 
(20a) 
tat kim manyase subhite rũpakayaparinispattyä tathäagato 
drastavyahl | 
subhutrraha | no hidam bhagavanna rũpakãyaparinispattyä 
tathagato drastavyah | tatkasya hetoh | rũpakäyaparinispat 
rũpakãyaparinIspattiritI bhagavan aparInispattiresa 
tathagatena bhãsitã | tenocyate rũpakayaparInIspattiriti | 
(20b) 
bhagavanäha | tat kim manyase subhite laksanasampada 
tathagato drastavyal | 
subhutraha | no hidam bhagavanna laksanasampada 
tathagato drastavyal | 
tatkasya hetoh | yaisa bhagavamllaksanasampattathagatena 
bhasitalaksanasampadesa tathagatena bhãgsttã | tenocyate 
laksanasampadIti | 


21. 

(21a) 

bhagavanaha | tat kim manyase subhite apI nu 
tathagatasyarvam bhavati mayä dharmo de§$tfa 1fi | 
subhutrraha | no hidam bhagavan | na tathãgatasyatvam 
bhavati mayä dharmo deštfa Ifi | 

bhagavanaha | vyah subhite [MM4I] evam 
vadettathagatena dhamo de$fta 11 sa vitatham 
vadedabhyäcaksIta mầm sa subhite 'satodgrhitena | 
tatkasya hetoh | dharmadešana dharmade$aneti subhite 
nästi sa ka$ciddharmo yo dharmade$ana namopalabhyate | 
(2Ib) 


124 


Kinh Kùn Cang - E. Conze 


evamukta äyusmansubhũtirbhagavantametadavocat | 

asti bhagavan kecttsattva bhavisyantyanäagate 'dhvam 
pa§cime kãle pa§cime samaye pa$cimayäm pañcašatyäam 
saddharmavipralope vartamane ya Imaäanevamruipan 
dharmañ$rutvabhi$raddhãsyanti | 

bhagavanaäha | na te subhũte sattväa nãsattvah | 

tatkasya hetoh | sattvah sattvä 1tI subhũte sarve te subhute 
asattvastathagatena bhasitäh | tenocyante sattvä 1tI | 


22. 

tat km manyase subhùte apI nvast sa kašciddharmo 
yastathagatenanuttaram 
samyaksambodhimabhisambuddhai | 

äyusmansubhutraha | no hidam bhagavan nãst sa 
bhagavanka$ciddharmo yastathagatenanuttaram 
samyaksambodhimabhisambuddhai | 

bhagavanaha | cevametatsubhute evametadanurapI tatra 
dharmo na samvidyate nopalabhyate | tenocyate 'nutfarä 
samyaksambodhrriti | 


23. 

apI tu khalu punah subhũte samah sa dharmo na tatra 
kimcid visamam (MM: ka§cidvisamah) | 

tenocyate 'nuttarä samyaksambodhrriti | 

niraãtmatvena nihsattvatvena nirjTvatvena nispudgalatvena 


samãa sanuftarä samyaksambodhih sarvaih 
kusSalairdharmarrabhisambudhyate | 
tat kasya hetol | 


kusala dharmah kusalãa dharmã 1t subhũte adharma$caIva 
te tathagatena bhãsttäh | 
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tenocyante ku$ala dharma tti| [MM42] 


24. 

va§ca khalu punah subhite strT vã puruso vã 
yävantastrisahasramahasahaste lokadhatau sumeravah 
parvaftaraJanastävato rãSInsaptanam ratnanamabhisamhrtya 
tathagatebhyo 'rhadbhyah samyaksambuddhebhyo danam 
dadyäat va$ca kulapuro vã kuladuhtä vetah 
praJñaparamitayä_ dharmaparyäyädanta$a$§catuspadikamapI 
gathamudgrhya parebhyo deSayedasya subhũte 
punyaskandhasyasau paurvakah punyaskandhah 
éatatamimapi kalãm nopaii yävadupanisadamapi na 
ksamate | 


25. 

tat kim manyase subhite apI nu tathagatasyaivam bhavati 
mayä sattvah parimocIfã 1fi | 

na khalu punah subhũfa evam drastavyam | 

tatkasya hetoh | 

nãstI subhiite kaš§c1tsattvo yastathagatena parImocttal | 

vadi punah subhũte ka$citsattvo 'bhavIisyadyastathagatena 
parimoctah syät sa cva  tathãgatasyätmagraho 
'bhavIsyatsattvapraho JTvagrahah pudgalagraho 'bhavIsyat | 
atmagraha 1ti subhũte agraha esa tathagatena bhaãsttah | 

sa ca balaprthag]anarrudgrhrtah | 

balaprthagJanä 1t! subhũte aJana eva te tathaägatena bhãsitah 
| 


tenocyante bãlaprthagJanä 1i | 


26. 
(26a) 
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tat km manyase subhute laksanasampadä tathagato 
drastavyahl | 
subhũitiraha | 
no hidam bhagavan | 
vathaham  bhagavato bhãasitasyarthamajanami na 
laksanasampadãä tathagato drastavyah | 
bhagavan aha | 
sadhu sadhu subhite evametatsubhute cevametadyathäa 
vadasl | 
na laksanasampadã tathãägato drastavyal | 
tatkasya hetolh | 
sacetpunah subhite laksanasampadä [MM43|  tathagato 
drastavyo 'bhavisyadraJäpI cakravarftT tathagato 'bhavIsyat | 
tasmanna laksanasampadä tathãgato drastavyal | 
äyusman subhitirbhagavantametadavocat | 
vathaham bhagavato bhãasitasyarthamajanami na 
laksanasampadãä tathagato drastavyah | 
atha khalu bhagavämstasyam veläyamime gathe abhãsata | 
ye mãm rũpena cädraksurye mãm ghosena caänvayul | 
mithyaprahãnaprasrtä na mãm draksyanti te Janah ||I|| 

(26b) 
dharmato buddhã drastavya (MM buddho drastavyo) 
dharmakäyaä hi nayakah | 
dharmatfä ca na viJñeyã na sä §akyä vIJanitum ||2|| 
TT: 
tat kim manyase subhite laksanasampada 


tathagatenanuttara samyaksambodhrrabhisambuddhaã | 
na khalu punaste subhũte evam drastavyam | 
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tatkasya hetolh | 

na hi subhute laksanasampada  tathagatenanuttara 
samyaksambodhrrabhisambuddha syãt | 

na khalu punaste subhùte ka$cldevam  vadet 
bodhisattvayanasamprasthtah  kasyacid dharmasya 
vinäsah praJñapta ucchedo vetI. 

na khalu punaste subhũte evam drastavyam | 


takasya hetoh | na bodhisattvayänasamprasthitaih 
kasyaciddharmasya vinaáah praJñapto nocchedal | 
28. 


va§ca khalu punah subhite kulaputro vã kuladuhitä vã 
ganganadiväalukasamamllokadhatin saptaratnaparipirnan 
krtva tathagatebhyo rhadbhyah samyaksambuddhebhyo 
danam dadyad ya§ca bodhisattvo niratmakesvanutpattikesu 
[MM 44]  dharmesu ksãntim pratilabhate ayameva tato 
nidãänam bahutaram punyaskandham 
prasavedaprameyamasamkhyeyam | 

na khalu punah subhùute bodhisattvena mahãsattvena 
punyaskandhah parigrahrtavyal | 

äyusmãansubhntiraha | 

nanu bhagavan bodhisattvena punyaskandhah 
parigrahTtavyah | 

bhagavanaäha | 

parigrahrtavyah subhute nodgrahTtavyvah | 

tenocyate parigrahTtavya 1fI | 


29. 

ap1 tu khalu punah subhite yah ka$cIdevam vadettathagato 
gacchati vagacchatI vã tisthatiI vã nisidati vã $ayyäm vã 
kalpayati na me subhũte bhãsItasyarthamaãjänatt | 
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tatkasya hetoh | 

tahagata li subhuta ucyate na kvwacidgato na 
kuta$cidagatah | 

tenocyate tathagato han samyaksambuddha 1t | 


30. 

(30a) 
va§ca khalu punah subhite kulaputro vã kuladuhitä vã 
yävantastrisahasramahãsahasre lokadhatau prthivTraJamsi 
tavatam lokadhãtinam cevamriủpam masim kuryãt 
vävadevamasamkhyeyena viryena tadyathapI nama 
paramanusamcayah tat kim manyase subhũte apI nu bahuh 
Sa paramanusamecayo bhavet | 
subhutiraha | evametad bhagavannevam etat sugata | 
bahuh sa paramanusamecayo bhayet | 
tatkasya hetoh | sacedbhagavanbahuh paramanusamcayo 
'bhavisyat na bhagavanavaksyatparamanusamecaya 1tI | 
tatkasya hetoh | \ấU 'sau 
bhagavanparamanusamcayastathagatena bhãsito 'samcayah 
sa tathagatena bhãsitah | tenocyate paramanusamecaya 1tI | 
[MM45] 

(30b) 
ya§ca tathagatena bhãsitastrisahasramahäsahasro 
lokadhãaturityadhatuh sa tathagatena bhãsttah | tenocyate 
trisahasramahäsahasro lokadhaturtti | 
tatkasya hetoh | sacedbhagavan lokadhaturabhavisyat sa 
eva pindagraho 'bhavisyat ya§caiva pindagrahastathaägatena 
bhasto 'grahah sa tathagatena bhãasitah | tenocyate 
pIndagraha 1ti | 
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bhagavanaäha | 

pIindagrahaš§carva subhite 'vyavaharo 'nabhilapyal | 
na sa dharmo nãdharmah | 

sa ca balaprthagJanairudgrhrtah | 


31. 

(31a) 
tatkasya hetoh | 
yo hi ka$cisubhuita evam vadedatmadrstistathägatena 
bhastã  sattvadrstrJrvadrsth pudgaladrstistathägatena 
bhãsitäp1 nu sa subhùfe samyagvadamaãno vadet | 
subhũitiraha | 
no hidam bhagavanno hidam sugata na samyagvadamano 
vadet | 
tatkasya hetoh | 
vã sä bhagavannatmadrstistathagatena bhãsitadrstlh sã 
tathagatena bhãsttã | 
tenocyafta atmadrstriti | 

(31b) 
bhagavanaäha | 
evam hi subhite bodhisattvayänasamprasthitena 
sarvadharmäa Jñãtavyä drastavyä adhimoktavyälh | tathã ca 
Jñãtavyä drastavyä adhimoktavyä yatha na dharmasamJña 
pratyupasthahe (MM_ dharmasamJñayamapi 
pratyupatisthennadharmasam]ñayam) 
tatkasya hetoh | dharmasamjña dharmasamjñeti subhite 
asamJñaIsä tathagatena bhãsItã | tenocyate dharmasamJñeti | 


32. 
(32a) 
va§ca khalu punah subhite bodhisatvo mahäsattvo 
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'prameyän asamkhyeyamllokadhãtùn saptaratnaparipirnam 
krtva tathagatebhyo rhadbhyah samyaksambuddhebhyo 
danam dadyäad vyašca kulaputo vã kuladuhita vetah 
praJjñapAramitayä [MM46] 
dharmaparyäyäadantaša$catuspadikamap' gãathamudgrhya 
dharayed dešayed vãcayet paryaväpnuyat parebhya§ca 
vistarena sampraka$ayed ayam eva tato nidãnam 
bahutaram punyaskandham 
prasunuyädaprameyamasamkhyeyam | 
katham ca samprakašayet | yathã na praka$Sayet | 
tenocyate samprakašayedIti | 
tarakã timiram dipo 
mãyäva$yäyabudbudam | 
supinam vidyudabhram ca | 

(MM svapnam ca vidyudabhram ca) 
evam drastavyam samskrtam | 
Idamavocadbhagavanattamanah sthavrrasubhitiste ca 
bhiksubhiksunyupäsakopasikaste ca bodhisattvah 
sadevamaãanusäsuragandharva$ca loko bhagavato bhãsitam 
abhyanandannrti | 


äryavajracchedikä bhagavati praJñäparamitä samaptä || 
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LHIỆ 1 j8) 

lễ )D SG E8 

Ề l ƒ§{Eun=ãl 

bSbc 0V BÁC. 7272-12. 022 
MIRBXRHM. 3fEấ†f[fE]XABIS)EfišjđS. BI II 


146 


Kinh Kùn Cang - E. Conze 


#tPTimdifftSo H KẾ RÍRX (1o 
xã ýi£S% HH DL†Ƒ 
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3. Bản dịch tiếng Hán của ngài Cưu ma la thập 


©MIRSGSGX RE 
bởi 
t^*==#)RÑ&££fiR 


& 


T08n0235 p0748cl6|[ ` No. 235 [Nos. 220(9), 236 239] 
T08n0235_p0748c17 || ®Ñllâ#£3#Z£@ 
T08n0235_p0748c18§ || 

T08n0235_p0748c 19 || tãx==ñã)§E#£ft 
T08n0235_p0748c20 || 


tiiZ#Ri. —RiÍt#®fiBEI, ‡{Elíâ7ñIUW8äRBRI. #qXkL 

#4, T—-HHhể+†A. 

EãắẮf, th, #Xk#W, A®2@ik⁄kliqZđ®. RE 

SE D. IRERE, 8h@ñZ., l\Z2kl, 3t 
8 ƑE [íi 4ˆ „ 

NhzHB. #223, ".... fRiäðRSE, ^ 

lfth, 232S©8#m 

#BE , 1Ð. I2 B2. BE, 4ä. 

BH, E7, šz\, EUHỆZiE=jð=SIEù, 

ƒfEz=filf, =fIW{ÄRù. : 

to it nà. lếo 0l⁄PiMte HỦZKffREn 

SrifEo #Í4JIiM Ho 

»2RãifŒ. MX)tấio 
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#<Ef,#zZA\, š h2 it SiEù, KHE 

+, nZzf£4Rùò‹ 

IÉ4Ä†FEE, BESHALIM, - 

ĐT lêo ñả THẾ HE, HE AC BẸ[ÁCIÙ, 

TT 5ñ%+, láZ+z, #3ã%+.,, S1U 

251, SÁÁC“, SH, #RUE, #3F483E 

tê ft A##Ê2)ESE, mỳÄE 7. 

1DEĐIE RE TẾ SÌP XE, Eãt4+zSÑE #ã‹ 

TibltU, 1E. #ESEBfSM, AM, #421H, 
#48, RIJEFEfE. - 

XX/S1E. SIM, SE, (ŒI4#nlb. PB 
t6 mftầt, *tS, ®, W, 8B, 3h bo 
281, ##EiHiE7nfb, ZAIRo 

“PM, #'SIEETIEIHIB, ER FT HỊ So Do 
Z4#it. J# SN. 2# nJR li Iš TIẾT che 
ABSIR. §, H1, PHẾ, LTIEZE, HERET 
. thi, E1Eu “RE l#tEm 
=. TnJ. 

Z4 Egiếc SIHƑỆHPi#‡È. 

Z5ïE. J## SíN. H8#iHBRIDXET. XU, 
RJ }L3#48⁄8 i3, 

{ịwtc z02EPTfXt3JHRI3Eð1R. : 
ttta/=lfo NHI HÌHBfEBREESo SN RHHZFÌH, RỊ 


8/02, # 
&¬ 5 in ong: BÄRZKS~, SHiHXSB Mễ qJ 
f2 S1£c SÍFREmo 02M, Í6hHbko TH 
M1, J`Ilt  8J8 E#+iEùò, t8. MAI A, 
th, -ft, —H50im H5. B14 TR 
:, PfiĂðZiR. jlES41, J5®— +3iE5o 
2#“, IUXXIRESZ(8 SinE E1tR1R/. 


149 


fIDLiil, ERRS(EIIRAIBSE+IMSSIH, #lt 
‡H7R#3E)4Hu 

fILQUM, #fZE2+E. #ÙBUR, Rlafff8®, A,## 
.#š#. EHURM, EUEft, ẢÁ, 2+, #E#, (JD 
#u, #EMSEISIRE,ElEf, +, ##. 
EIMTRIERUÙE. TFIEHUGESES. P#3SfM, ¿m2E#ffX 
3H,£. #l#t#?)ši0ttfĐ#f. 3‡MƒEIARIDiEE, 
ZE1E. J# SH. IM3E/8HIE2IE==SIEHI, 
#3BPfðS)kHI. 4#lES. it#f#tifiðiE%E., #UE 
TE)š6In82TE = lã = E1E7RSE EE)š I2 RỊ Bồ. 
fIbM. i3EPfSEWENRM, ANlði. 3Ešk, 3E3E 


Rõ 

P41. —UJ5E}J#4ã)*, ñ R7. 

2s. b=¬lfJo 4 XMã= TfXkTtdc# , }\H 

Thfbo 6À PHfStMf, Su27 1` 

Z4 Zl£Eo kl#B th, “R f#RI3F{ãfe1l+, 

E 0 lU2EN 18 2. 

SIEEA .ĐILẾPEE, DEPHSHBS, 3UbAð 

° BiIEBM%. 4hị ĐÀ tát. 1o — tJRã li 4 R8 lít Dị Xg 

T6 — Đ— Sĩ BEIA, Eì ñEHLI LH, 

28 1o PIRE 2 )k5, RịI3F4#3*. 

28 1šo ÁP In ZItiB§ 4E ®S‹ SE b=Ê 3 

%: 8#lE Đ, 

4hj ĐÀ tải. EIEIESA AJYHSEHA. “Am 

No z4 ÄItÌBo 

2= tl£c J5 ¬=fl. RiEFE2f86fEFESS. #SIlƯt23 

4® 2sSiEBo “thiư%. {hị 2Ä tải o RiFE2Z4—f+2 
im#4fto ZÑlHE®. 

281E. JèS=l. BJ#R3f8E{fFES. #@SHIñB3ZE 

%®o. 4 #iES. ^trB. ft. BJ#63Z2ã 3E 
II. z2 bị BỆ 2o 

ZEIE. JA#SÍH. HEIEfØfEE2.. Ä/8HJTEI#ÌE 

%. #iES. Tư. 
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{tuc f4). tt, 7£ {E2 
° +#1SlEi#£S1. JZ.. s. 

tr. 1t 0S R—RR, VN 3 —o 6ã Rấ 
Ñ&IHTRX. 8 *FE⁄â4. EBHAIHEESE. 

. #ZÍZ2#®@SHZ£@ SE. H|2-ãtZãS‡£ 
#IMRMBITE. L4EIEERR(T. ỦÚ#881EE 
## Pnj BÃI ÄƒTo 
Đo ĐH Aljc HHZKNTEẨÀ DI ho ĐK 4) 
Pi4S®. tr, 02ftF#4AJf—l#PHño J4)»kEftflifS. 
2 S1. S5 ©zv:IÊ ® Kế H+ RRã Tp L *o “trưa. 4l] 
Đo TẾ L7, BỊ 3E‡F ER, xz22H- lão 
M2 bo ng HE RE HH CN Hùo SƑ§f 


6+. TJ§{†ŒãIHB)XĐÙÒG JRẤR PHI E SÒ., 


28 1Eo #i07B À 8 ¿02 ãLh +. h5. = ¬tjo x15 
X7. 81RE. 8A , tHỀI. TM, 0ã 3P, 


Xử. 
2#iE. I0fEgNJHtiB))5l. inE))ŠiEhHj. S2 
ILIẾ xin I8 hỊ }} ỳ) , SH#T‹ 2 J“EEo ĐiỢ, tr 
° TH ấn TH RỊ 2 ANIN „ tờ R 3% 251E‹ #42 Ãm.E 
Hờio Hài, ##À. ĐLERYRRPTISN)bW 
=fxT1f,ĐIImWE,(SiE272. SSIEE. g 
#.t8, ĐÙHH, R57 RzA, Bì 


th, J722Š8HñJS5 1U \m, H450) tức. 


than, B§B) 6 J) £ n4)J4§%. E 1II,gš— Đ) 
†FEIXABHI‡2f. E ft i01#1š li. 

tờ Aš8EškiiẪmo 28c MB N6 D8 L 
?-*®*Œzx3%. S&#f&ERït+fxzE. H1, s# 


#7. 
BBZIE18E0EE. BE. 8/12/08. 99-00% 
ỦÈ/ZBSHEE, BI6£JS©RIMWEIRISRE, JRS%, 
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3x Sifo 
PIĐXJldil. 2S. Đ?XX MS, HP Xi JNG 


Bão 

S51. Su. 1H&BPTSt XS. 

S=ZI£HÍ#5. trB. /Z#trimn 

ZBIE. HESÍH. =TÁXTIPRHEB#UIERR#T 

4 Zl£=Eoc E, HỆ, 

2E“, M/MIEIIZkðR3jEfME. #6/1E. iD2EBfH 

“3FIEZfo z4 tt, 

2s. S)-©zv:IÊ HỊ}4\= JN= ‡HR 22 

HỆ Con hJ}\=†—‡RHS#12R. {Xi #12 
=..= HS. Z=T-—1‹ 

ANH, SER ... bIBïI)b #n16 

o SE A#ˆ/#t, #‡#m8lIE4b lãi, 


Tạ bê 27c 

H45IEMBEIE YEMIRIB, NEW m8 
o T, TÚC BhinE.E XS, 3t 2KPI 1 
SIR. 8SBimmExzf. tt. SA Si 
. #Ù)#)#RI+REIH. lá NI ÁP 5E — b4 Do 
ttl. E HH RIEZ3FIH. XZ01012£ã 2H. 

tr. #2 8BlmnE/& 8®. BS Zã 
*f,nH%, EREX£+zfSRE(RFSMH,EA 
Rl##—#7E. fIDjt. HA ###H, AÍH, 41B 
.#11Ho DIÁ44Ho RẠHHIXZ2F4He ÀJq, K1 


TW |I 


h 


, SE THHỊC2E4Ho THỊP(jMXo BÉ— UIRIÁH, H248 0P. 


2221 bếo HHEUHIXEo 4GTHÁ., Í11 E2, Tế 
+, ^X. MMRA Rã®E. 

fbIitU, T81. M2 B SE — ME Sã đF S6 — JÁG Sáo 

x24 — NC So 

2ã lEo 2N EER, 2K 3F22 SN ñe Bo 

bi Nho ZSIE. MYSSEURIESIERISRE. #JÊM 
HRTRIH, RATH, AKK CĂN, AtH9iiiHo TA HWo 

3ùJA {+ E BhEn s NHI, #'BSIMB, ÁM, #£M, 5 


Kinh Kùn Cang - E. Conze 


1H, f#+RE1R. 

ZSI!E. X⁄4ìE PeLipd:Giai5 JSIll Ác ĐRÑPT†H#S 
#H, 4A1H, ®4&Z+‡H, 4S ãM. 

SIMZIEIE, SIERE— bi Hmas= šñ— bế 
". “fRft#IFfl)+2©+iù. f§## 
P43#⁄:òs‹ 

2ù 1t., R|2Zã3F£o 

xz\ ft < lẽ /Ù\⁄Í` f1 64t Bo 

2SS|lEoc ME nliàt J2. J§1HEfnÖfbo 
izEEt—UJSã1H, HIE3F‡H. Xấy  UJJZ&#3, HI3FZ 


+, 
ZSiE, MWEBEmE, EHẽ iHữE, TBHEẽ 
Mã. 

ZBïE. HPI(SìE, l4 #tŒ, 

ZBSIE, EEEA/AXIH7blB. HAAIM, Bl4 


PIR,o 
Z=£ù ®4)3kñi/7frfb. ÚỤASH, HXMHEẬ, R 
IRãẲœ& 


2 =lc “Z5 ƒf#ZÀ. BEJ\lU |1 
Ho HXš112RJÁ2?{S, ME, XSNÄãA , 
PP HÁN DÂN 21 8o 

2#ilE. Z7 #Z Áo ]H2)JB i3) #837 
Ÿƒto thH2@& 0) Bàn )»#ÑZñmmb. H2 RDM ‡gin> 
%Binjb, Im/ #qSH TS 8‡#)}\ 7n 

Zi1f411 ÁP, S4{RÙ 4#, HIBIMŒft. DU RE 


đi Rã 2 .À đế ưu 
24siE. JE&E ai E7 HJRi, 7n, 
14. 


iIZEš#kEgEfiì, BHBELXSSEH. #EAESH 
RE HH là 2g .À Ho 2112 20x NI À T0 NUC Ào ELÍJHÀRUT 
ñnJI 4H24) 2 nj ãJ0fão HÀ SH 


153 


12nliS 2£ —ijt:— S1. 

{ị dc 24S†Eo 256/))Sấ, Ninh, Áh, 2K 
R,SãH, HP, FfBElÄS, ñẩẪ,  À#mno 
45t. ##£#ZBlLf, —UJ†tEIXA Bl#f#&Pf 
“nh EfEWwØEillif, L1 
RH SE Et Ih] Bử E: 

&—, BE, & #7 ,xz¿A., škiẪiHf&. 
5A#fE, ĐA XISEXJEIRESE, Bộọm LERa 
2zIPEEX#RI)ời. #/SHiEZff=ji= SE. 
ZSIE. 3 ⁄4\ì8:@tEmIEI(GI, JÀ2\J#Bli. @E 
/\BPmTr 8ã143§EHftäff. XE [S72 Zj 3#. 
TEHJ RE. ñếX tiãRẪlLfế, PííSÃ1hff. lệ 
ft #l4ÍU4. B22 EØ—. 1RÍ2J2#88 

#!§) i8 `§ÉK.‹ 
45. #5 7š#z¿AJ\*<7Rlo EšNRMMí 


o Hi@U f1 SE, EinFAIoili214.120L 200127 


Z#1E. EAIEGMXTHIE LRR 2E YH 2]\⁄T` HỊ XÃ 

ENHjZ4 1E H f5 Bo BH, #“S7##z|. SINH82 
HT) 7) ctE Ty JIebaiscaCiitiaEoini 
lo 5ƒ, Àðš HN ăn— S1, 
iIE/b. #J#J£—U)##42:. MỆT U&#zmẽm, HA 
-®&*#SyE 5. 

tt 4S lo SMS EHZVH, À‡H, Z&#/H,S 
i8, RI3EFERE. 

"... 


Z51E. J\# Si. HHAEJAJ2ÀJEPLBIkSHRBZE 
=l=MIET. TU, #07 5E. (BA 
RÌAIRR)EB SHIS2f#=ð=51E. SE. mm 


H1. E5 )+i02E@GBlfWBEZ#£ š nã SiEo 4# 
lo #41ŒG)k”H2Rf@IHRRTfE6 in iEi1o TÀI ĐPHỈ 
T“f—fSŠin. 34jˆ2“I@SÍFlft. ZEll2jZ. ĐIR 
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#4. )2/SIHfS f6 —in So HA ĐH nh 
{FSE5.‹ 3 J*ItS1EfEEMl4JEo {RJÄdto HD 
2£ HIRã +3. 

Z4 ÁARi2zE@SBmlfB2i£ i7 SiẽEoc 8i. Bấ 
*#:SmfBÝ7£ it =Siẽo m1. HH2ZRPTfSl] 
XS — i8 Ho HC HA NGHbo 

x1 0ID2Kãn — UJ)kET E ko 

24#‡. HiB_- U)*x#, BI2E-— MIỀo XE 44 — U] 3X. 
245k. SmA8E2⁄. #ã#‡šB5. tt. jmZtữ-A, 
#E^,RI33F*X#. 2x. 

8l. S7P¡HE. ZÍFES.o #S N4 §ZKŒ+ 
R22 #f#. 

{hj\tto 21. BH ki ll  Hếo SHUPRMĐ— 
ft 6Ã đo Aieo EU 1= 

+ Ba HE BS TP Lo 2114 t2 Mệo BẦU 107 Bề Si, 
+#,RI3ttl, Em : 

8E. ‡r?t EìBÌERRIk. II 0-1. 
2451. I¬l. ¿I2 fÑRRRZ2*o 

iiZtt3 ¡12 fÄRR. 

2481. Z¬l. I3 XRRZ*o 

iiZtt3. ¡12 XRR. 

2481. ñZ¬l. 1 ŠSRR2*o 

iiZttS. "12B SSRRo 

2481. HH 12 }XRRZ*o 

iiZttS. "122 )‡RR 

2#. -©zv:IÊ NI ĐIIEZE, 

inztt3 /2“14®RR. 

/245%‡š. §=ilj. †R)NJ'HPff}), ft) 2 
iiZltS. ñøm2kfi-£}), 

24%‡š. ?§=ij. iI—†ghjfihfff}), im 1‡E 
nị. #RMIBINHR#\#MPEL, HEE3#T. 
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bit. 

lu/ISI8, MPIBILHHBES+ERTIREDISGSAI 
ø THỊ. "l2RẩNEH/ùE 82F/À, 4 Ùo 

ID» -NDIẾ 28 1Eo 18S;ù° nJ/$o tR/zù⁄®n] So 
2kZR:ùò®H]S. 

28c ` ¬llff£f—.ÁÌẰm=T†k7Ht#tLfÐĐHf? 
fbo 6A X&#NÑiãSiRZ1‹ 

iizttrt 5S. ELÃA SNfãZ, SiR2. 

ZSIE. #i#EE. lMTðSiEf2. CUR@# 
to lHU2Rẩf1Mfh 7o 

2s. S)-©-v:|Ê #t nJ\ä E668 R 2o “thi8. 
l2zE4©fB&\3£®& #3. j4. ¿HZEftHE G3 RỊ 
IEEESS, 848 PE0ĐBĐ. 7 

ZE1E. RRSÍN. HN IEEBMRBT, Tbtt 
Đ. II2R©f6}XSER84H5 fĐMđ4. 7H2EWfREIHR 
xzEBI3F3Z£c ZZñãiHHE. 

X81. X21RAURIEESo THAY. SIỆm 
2:o {HDNdtc #Á BS 0H2RTSPTRR)SHIASEEo RỂ 

3š PHãn túi o s1. EI>-% - #)Z HỊ ấn, #283, 
đitM@o/ESIE400ES., IÈ#, BEEXJ4RIM, 
Elãf8ZEZ)X#+Eù 2o Go Si. 3FXK+3F4 


+. 
j4 2#. 4+, 4+5, 12RE3FZ&KE. RE 


+. 
Z4#kEH#%B5. ttš., #fSHif2i@-it- S1. 
#tPiiSRI. 

iuiZinE. #lš. #J\HRSZT£ it miếo J)2 
E2 HS, SH8Wế_— 5ñ SE. 
)XãS‡. EXVW #4 ẪÃqRBm ho EãlHjRfÝjã 
=#‡£. J1, 4, 4+, 4ã, l£—-UJ# 
3, H48 S#S2fE=ð =SIE. 

2#. ñiEBEit#, 3RS3ES)E, E5 mÌko 
Z2S1E., E=1XkT1It†ftñfrE#Ziãll+. ¡8# 
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ti. All. #tAUILREOWIER/6J5DM 
SISS. SRIMEBBIbAđB. HSHERB2 TC. 
HT.RIE2)))ZELEf9PfESEE.. 

ZE1!E. J# SH. #7ElUIEE2. ÄWEZ 
+, 4E1E, BfEE2. 

ft, BE#BZRtiUiEE., #B7RIAESE, 
i2 RÌE ) À 28+ #. 

Z=ï£. IHtRBSERIIERfW, NA XZAJURE 
%. 8ï, R.Xk#, IHXSRRRUSEN,X. 

2H18, ##=íj. H\=†—BAUDRT. 
Z8iEE. I#iDEDI= + —JBWRiUXE, 

A5, 48i.. RDLCT—IEREMZA. ME 
=in 

ZEIEHIEE. HE, iØ@#f#tfffWfĂ, TIKIE=+ 
—‡Rf103E. 


WãI41#im52/8E. 


#ib\® Bi, L##f3Èft, #A/THUE, TRE 


=-E_ˆ tp NbliNNiii S528 
25, Rír822 , HIKTIEEIIM/SPIB2E= 
24M1. #EE⁄4. SXIHISZ2IEEGDEBIREEIH-E 
JnIÐ):'Ế X5] ° R£ãÊ z#so 

fiLiỢlùt, SIMRBEZf8Eið=BEitùE, J}kZ#BiMIM 


IIẾ 
2Sic =£ïniEhjSIZ'LOiRThjbo SH 


ÄM— ÙX®( SHPYÃ4o SEN EU). 


Thị lo 2Ñ So Ác TS mm hhÀo 
2J=“t£Hf?. tr ff£-Ši8fko 
ZSiio SẾPH†ETESÊ No THỈNH No 
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S1 SlGAÁREijI#ZZ%,Z+k,#, SB. 
À2##tjiãf. IHIlit, ĐK, f3, JRÊR 

Pi2+, # i12. 

2451. XE f#¿ Àc DCTkTttZiBmRS0E 
o WW#tl, #Œ01FEEZKEEMZ 2. 

bgý|t3. hltl. £01EEZKEESS. ÍÈHI-ẫ 
MIEEZKo PHUl3ãltjo ft EEZK, HI3FfjEEZKo ?a 


ĐA EE ZKo 

trẾ. /12KPffốt= TkT†tZFHIZFRZEo tt. 
{aị dc Z†tZFTZãHIE— 1H. ¿03R— 3JRR[ 
3:—24Hc &#Z—3â 


Ho 
Si. —®jRSRIESnjftc HN XkxÀA8XHg. 


2SiEo 2À BH PHI, À bo, TK Chu, RE bo 
2 mi£o HE AnHo EÀfÊftƒjmsio — 
tr. £A ®#fiZ“Pifs. ljJli. †EÖfã@, HH, 
XR ,#£&#H,SŠãhH,HI3Ff#NH, \AR,#K£+hH, 
E= 8,#4E, AB, ZK+HR, 5 Ho 
2E“. XIMiBZ2fð=f=ElBEùi. JÁ Ul3¿, Ƒ§ 
n#4I, nR, n{Ef, ^#+;21R 
28 1E‹ PíSiB#. iKBìRISESIR, #6)šIH. 
Z4%‡š‹. #A J4 S]nj{š1 I7 LH Tniffb. 
t7 \SFEREù#. R/AMW/@J5#mSIE 
So Xi th HH đo ZATH Jð À)ano 
Rv74‡R, ¿m¿0ú°#J. 4l Đi. 

—U R3, 

n4), 

1088 JhÙn 


ƒ§{Ei0El. 
tần ft Co King LLbmjclt me 
Ro —t)J†t†EIX^A Bị‡##£. BIfPiRTtEi XÃ U so IEE- 


SEf1o 
IS: XiE tế 
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#Â 


THUẬT NGỮ ĐỎI CHIẾU 


& 
q-grahya: 
7, t: gzuủ-du ma mchis, #&BW vó 7, T“BJBRW bát khả 


thủ, #&PJTRN vô sở thủ... 
e: not to be se1zed; 


q-CiIntya: 
l5b, lóc, t: bsamgyis ml khyab-pa,2* BỊ 8 §ÄX bái khả tr 
nghỉ. 


e: unthinkable. 
đỊH: 
22, t: cuñ-zad;ð* FẼ vi trần. 
e: least; 
anda-ja, BÑ#E noãn sinh 
3, t: sgo-na-las skyes-pa, 
E: egg-born: Loải sinh từ trứng. 
q-tulya: 
15b: mtshuảs ma med (de); lóc, 4ŸHBJÄ8 bát khả xứng, 


#§ H¿ vô tí, #43 vó đẳng, #RfUU vô luân thất. 
E: ineomparable: không thể sánh bằng.. 
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adhi-mucyate: 14b, believes; mos-pa; {Sf# tín giải. 
17h, mos-pa; ÄfÑ#Fˆ_ (hâm iín giải (Huyền 
Trang); XŠ3Š /hông đạt (Cưu-ma-la-thập, Chân 
Đề); 
31b, is resolvedupon; mos-pa; #HỦ{S## như 
thị tín giải 
E: Is Intent on; vững fin vào. 
adhi-vacana: 


17c, tshig bla dgas, Plffi biệt danh (Chân Đề), 8ã dị 
danh (Nghĩa Tịnh), fRŠ đăng ngữ (Huyền Trang). 


e: synonym: đồng nghĩa. 
qnanyathaäa-vadin: 


14f, #4 Rñ vô ngộ mậu chỉ ngữ, k5 ngữ vô 

di,1*SRB'5 bát dị ngữ giả. 

E: (He) speaks not otherwlse: không nói lời sai khác. 
an-abhilapya, *B]ÑR bất khả thuyết BỊ bất khả ngôn, 


#Ế E My ngôn thuyết 
7: brjod-du ma mchis: #EfffXRB nà sở huyết 
pháp da ? 


30b: brjod-du med-pa: 4BT# bất khả thuyết. 
E: 1s not to be talked about. 
anu-graha: Wƒf: hảo ý, ®l|3Rlợi ích, SBll thụ trợ. 
2, phan-gdags-pa, 
E: help: ứrợ giúp. 
an-uipatika: *Xšš#E bất hội phát sanh, ##h]RE vô khả 
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năng, 4*# bất sinh, ##F8Ff vô sở khởi. 
28, skye-ba med-pa, 
E: which fail to be produced. 
anupadhisesa-nirvana-dhatu: ##ÊÑ‡?8#Ê vô dư y niễt-bàn 
3, I7a, phun-po Ihag-ma med- 
p ai mya-ñan-las “das-pa”1 dbyiññs (-su). 


e: The realm of Nirvana which leaves nothing behind. 


anu-parigrhia: RW thủ, R§†8 nhiếp thọ, SšT‡ hộ trì 
2, phan-gdags-pa, 
E: helped; được hộ niệm, được hộ trì. 
đqHu-prãpnuyuh, xem: unumnaáda. 
qnu-prapsyanH: 
lóa, thob-par “gyur ro, ŠšÍ# đương đắc. 
E: (they) wIll reach: sẽ đạt được 
qnu-yđHi: (anu-Yam) 
26a, §es-pa, RÑÍÊ 
E: follow: /„) tùng. 


a-parimana: JRWRS vô hạn lượng, ##S vô lượng, #RšŠ vô 


biên. 
E: innumerable: 


3: tshad med-pa; #S###⁄#t1Š vô lượng vô số vô biên 


(Cưu-ma-la-thập) 


14d: dpagtu med tshad med-pa (rnams-kyls) 
#tiãlt†H FT Ñt vó lượng chư Phật Thể tôn sở 


cộng tuyên thuyết (Huyền Trang) 

15b, tshad med-pa, illimitable: ##ÑRS vô hạn lượng 
aDayq-SaIVanam1ya: 

R6 = soñ-du skye-bar “gyur-ba, 


W§EÊñ8Il ng đoa ác đạo (Cưu-ma-la-thập, Lưu-chi); 


lóI 


fEFXRSif ưng cảm ác thú (Huyền Trang) 
E: liable to lead to the states of woe: có khả năng dẫn 
đến ác đạo. 
Apaya= vinipafa = durgafi: chỉ cho các cảnh giới địa ngục, súc 
sanh và ngạ quỷ, và cõi giới của a-tu-la (refers to the hells, the 
animal world, the world of ghosts, and the world of the Asuras). 
q-pratisthira, 
4, l0c, 14e, mi gnas-par, 
€: unsupported. 
Thuật ngữ nầy có nhiều cách dịch khác nhau như tôi đã 
có trình trong phân giới thiệu (p. 1Š): 
L. Xuất phát từ mỗi tương quan bản thể: 
1. Không nương tựa vào bất cứ điều gì. 
2. Không được hỗ trợ bằng bất cứ điều gì, hoặc bất cứ nơi nảo. 
3. Không phụ thuộc vào điều gì, hoặc không bị điều gì phụ 
thuộc vảo. 
4. Không đại biểu cho bất kỳ chỗ nảo. 
5. Không bị thiết định bởi bất kỳ chỗ nảo. 
6ó. Không bị truyền dẫn bởi bắt cứ cái gì. 
7. Không cố định nơi bất cứ cái gì. 
§. Không dựng trụ nơi bất cứ cái gì. 
9. Không dựa vào bắt cứ cái gì. 
10. Không nắm giữ bắt cứ cái gì. 
11. Không trú vào bắt cứ cái gì, hoặc không có ý hướng đến bắt 
kỳ cái gì đang trụ ở mọi nơi. 
12. Không chấp trước vào bất cứ cái gì. 
13. Không vướng mắc vào bất cứ cái gì. 
II. Xuất phát từ kinh nghiệm cảm giác 
14. Không đặt để (tâm niệm) ở một nơi nào. 
15. Không tự làm thoả đáng cho mình cho mình một nơi nào ở 
nhà. 
16. Không tìm cầu một sự bảo đảm cơ bản ở một nơi nào đó. 
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17. Không tìm cầu sự nương tựa, an ôn ở nơi nào đó. 
18. Không tự hào về một điều gì. 
HI. Xuất phát từ môi tương quan xã hội: 
19. Không mong chờ sự giúp đỡ từ mọi thứ. 
20. Không đặt niềm tin vào điều gì (ngoại trừ trí huệ Bát-nhã) 
21. Không tin vào bất kỳ điều gì. 
q-bodhisatIva-pratjna: 
15b: ®#fllS bát Bô-tát thệ (Cấp -đa) 
E: one who has not taken the pledge of a Bodhi-being: 
không phát thệ nguyện thực hành Bồ-tát đạo. 
a-bhäva, 3E phi hữu 
l0c, dños-por ma mchis-par, no(n)-existence. 3EÍfWRễ 
phi bỉ thể (Huyền Trang). 
abhi-janđHi, 
láe: M12 hựu niệm quá khứ (Cưu-ma-la-thập, 
Lưu-chi ) #†fl3‡ZE 1ựu ức quá khứ (Huyền Trang) 
16b: 3233 Z hưu niệm quá khứ (cƯU-ma-la-thập, Lưu- 
chỉ) #†l3ÄÄ# ựu ức quá khứ (Huyền Trang) mủon- 
pâr Šes te, 
E: he knows by his super-knowledge (which allows him 
to recall his former ÏIves). 
abhi-sraddadhasydii, 
2Ib: mủon-par yid ches-par “gyur-ba, #FlB!Ì\ sinh fín 
tâm (Cưu-ma-la-thập, Lưu-chi); ÑÉŠK{8 năng thâm tín 
(Huyền Trang) 
E: wIll truly belleve: khởi phát lòng tin chân thật. 
abhi-samhrtya, 
24, mủon-par bsdus te, (PRfš) tập (thất bảo tự) 
(Huyền Trang) go fụ. 
abhyaciksafi, 
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17d, 2la, e: misrepresents: xuyên fạc, bóp méo, vụ 
khống. 
Thuật ngữ nầy, còn được dịch là vu khống, buộc tội, đồ tội (sai 
lầm) cho, thường có trong tạng Päli, vốn có cùng ngữ cảnh như 
trong kinh này. 
a-mäpya, T*B]J#RS bất khả xưng lượng. 
15b, gshal-du med-pa, 
e: measureless. 

arana-viharinam agryo nirdisfa, 
Đ6, li t€ ~a med-par gnas-pa rnams-ky! mehog-tu 
bstan te, ##R—IRKAIIRSZ22S5ä— vô tránh tam-muội 
nhân trung tối vi đệ nhất (Cưu-ma-la-thập, Lưu-chi, 
Chân Đề); ##R{tX4ÃŠ— vô tránh trú, tối vi đệ nhất 
(Huyền Trang) 
E: poInted out as the foremost of those who dwell in 
Peace: đệ nhất trong những người an trú trong cối vô 
tranh. 

avaropita-kusala-mula, 

6, dge.ba'i rtsa-ba bskyed-pa, lÊ§Ã®‡R chủng chư thiện 
căn (Cưu-ma-la-thập, Huyền Trang); 

E: One who has planted wholesome roots: 0,sười đã 
trồng căn lành. 

avaSdyaya, 

32a, zil-pa, Bš /ô (Cưu-ma-la-thập) 
E: dew drops: sương móc (also: hoarfrost: sương muối) 
q-vyavahara, 


30b, 4*B[Ñf bát khả thuyết (Cưu-ma-la-thập); 3EBTS 
phi khả ngôn (Chân Đế), 4BJSÑR 2n] tÑfẦ bát khả 


ngôn thuyết, bất khả hỷ luận (Huyền Trang) 
e: InexpressIble. 
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đqŠrH”ụq pramuficat, 


14a, mchi-ma phyun ste, 3É§ÄE3J /hế lệ b¡ khấp (Cưu- 


ma-la-thập), šE3Ú EẼ}ã bi khấp đoa lệ (Huyền Trang ) 


e: was moved to tears: cđm động rơi nước mắt 
asamskyta-prabhavita hy ãrya-pudgala, 
7, 'phags-pa”1 gañ-zag rnams mi “dus ma byas-kyIs rab-tu 
phye-ba”i slad-du'o, 
—U)]läEL1#24:*[fIXjl nhất thiết hiện thánh 
giai dĩ vô vi chân như sở hiển hiện (Cưu- -ma-la-thập); 
—ÙJEE AE DIf2Z4ễB 0IPTRRHH nhất thiết thánh nhân 
giai đĩ võ vỉ An nhự sở hiển hiện (Chân Đề) 
TR Z5) XRH HH SE vô vỉ pháp hiển mình thánh nhân 
(Cấp. -đa) 
SE †‡llã£ES #2 PTRR hiện thánh bồ-đặc-già- 
la giai đĩ vô ' Mộ, sở hiển (Huyền Trang ) 
—ĐUJŠSA 1# 5k2 nhất thiết thánh nhân giai 
dĩ vồ vi lê Hy đắc danh (Lưu-chi) 
lH SE 2 E 0H NA bẻ ciý (hánh giả giai thị vô vỉ sở 
hiển hiện (Nghĩa Tịnh) 
E: an absolute exalts the holy persons, các thánh nhân 
đêu hiển hiện trên cơ sở vô vi. 
Thánh nhân là bốn hạng người đã chứng Thánh đạo, được đề 
cập trong đoạn 9, đó là Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn và A-la-hán. 
Có nhiều nghĩa trong thuật ngữ prabhãvia: 
1.Thánh nhân xuất sinh từ pháp vô vi (e: unconditioned; 
s: asansÄr£a). Các ngài sinh khởi nhờ vào pháp ấy. Như 
trong: Bát thiên tụng Bátnhã (Astasahasrika 
Prajñäpãramitä), iii 75, các đời sông tốt lành (thiện— 
good li) là prabhãvia do nhờ các Bồ-tát, và trong A 
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11 80, mọi châu báu là ørabhavia do từ đại đương. 
Trong thuật ngữ PälI, prabhavifa có khi được giải thích 
như là samujfhita (phát khởi, sinh khởi, xuất hiện). 
2. Họ trở nên vĩ đại, hùng mạnh. Họ “phát triển mạnh? 
như là kết quả của vô vi. Hó có được sức mạnh từ đó, 
như được trình bày trong Bái thiên tụng Bái-nhã, XXVII 
467 rằng Như Lai là prabhãvita từ Prajñãpãramilä. 
3. Họ “chiếm ưu thế” nhờ vào phương tiện đó. Như trong 
Diyy. 613, thuật ngữ được dùng với ý nghĩa là thần chú 
(mantra) 
4. Họ “vượt trội, xuất sắc” như là kết quả của mối tương 
quan của họ với về vi (s: asamskrfa). Trong A-tỳ-đạt-ma 
Câu-xá (s: Abhidharma-koéa), ¡ 43, prabhãvia đồng 
nghĩa với ørakargita: drawn ƒorth or ouf-phát ra, rút 
ra). 
5. Họ được “nhận ra', được “tiêu biểu' hoặc được %ác 
định, định nghĩa ` bằng vồ Vỉ (S: asamsi£a). 
Exalted là từ hay nhất mà tôi có thể dùng. Trong tất cả các 
người dịch, Walleser tiến gần nhất với nghĩa nầy: đưrch đas 
Nichtgewirkte auseezeichnet sind naemlich die Fdlen. 
Cũng có thể nói, “được tuyên dương,' “đạt được năng lực từ,” 
“có được sự ưu tú nhờ vảo,” “nhận được sự cao quý từ'. 
atma-drstiRa, 
15b, bdag-tu ha-ba, # B ngã kiến; 
E: one who has a selÏ in view. 
atma-bhãva, 
10c, 13e, 15a, lus: #3 zữu, HãS thể 
E: personal existence; all they have and all they are. 
Edgerton (s. v) cho răng thuật ngữ nầy có nghĩa là ứ /hể HẾš 
boảy, theo đó, đã gây cho nó một ý nghĩa siêu hình vi tế. 
aDamnma, 
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9a, shuøs,.. srofäpannasyaivam (nhập lưu, dự lưu) ; ©: ©: 
won: nhập vào, dự vào 
aãrargaydH, 
lób, miles-par byas-pa, f‡Ã#Š2&šš cung dưỡng thừa sự 
(Cưu-ma-la-thập), 2K (hân thừa cung dưỡng 
(Lưu chi ); 
©: ø1ve safIsfaction. 
ãroCcqyđm1, 
11, mos-par bya'o, #9“ ngã kim thật ngôn 
cáo nhữ (Cưu-ma-la-thập). 
e: this is what Iannounce: Đáp /à điều mà fa nói. Được 
dùng như lời tuyên bố chính thức của Đức Phật. 
arya-pudgala, xem asamsiTia. 
ãŠcarya, 
2, 12, 14a, b, d, ño-mtshar, #5 hy hữu. 
e: wonderful: huyền diệu 
uccheda, l]3Ñ. đoạn diệt 
27, chad-pa (r), 
E: annihilation. 
Tin vào đoạn diệt (uccheda), được Haribhadra định nghĩa trong 
Abhisamayalanhara (H 8l): nãsti-idanữmm abhữt pirvamify, là 
một sai lầm căn bản, cùng với đôi nghịch của nó là sãswaa, 
được định nghĩa là asíi yat svabhãvena tam na nãsf1-THi. 
udgrhita, S* thọ, RW thủ, PTRN sở thú, RRđ‡ nhiếp trì. 
25, 30b, gzuủ ủo, Á 3Ñ ®* nhân dĩ vi hữu ngã (Cưu- 
ma-la-thập), $ chấp (Chân Đế, Huyền Trang. Nghĩa 
Tịnh), #RW sinh thủ (Cẵp-đa) 
E: seized upon (as a positive fact): chấp thủ vào sự kiện 
có thật. 
unmuadam anuprapnuyuh, 
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lóc, myos-myos-por “gyur shiủ, 3#fÑ cuống loạn (Cưu- 

ma-la-thập), EÑÍL mé loạn (Chân Để). 

e: would become frantic: sẽ trở nên cuồng loạn 
upanisad, JRRZ #3 áo bí chỉ giáo nghĩa, ÑẪÑW giai cấp, 
X8 thứ đệ, 2X tiệm thứ. 

16b, 24, rgyu, 

E: comparIson; sự so sánh 
upapaduka: T#RŠSŠŠfIII?E vô song thân nhỉ sanh, {E®E hoá 
sanh, #*È#E biến hoá sanh. 

3, brdzus-te skyes-pa; 

e: miraculously born. 
upama, 16b. dpe, kÈ, §ä rỉ giáo, Äã{N loại tợ, †R%F tương đẳng; 
‡R # tương tợ; 

e: similarlty 
upetakayo mahakaya, 

L0c. 17e (mi”1) lus dan ldan shiủ lus chen-po (r gyur-pa): 

BữXÃ cụ thân đại thân (Huyền Trang ) 

e: endowed with a body, a great body: có thân to lớn. 
ekq-citfa-prasadam api. 

6ó, sems dad-pa grig tsan—f#4{Š_ nhát niệm sinh 

tịnh tín (Cưu-ma-la-thập); —?%ÊE#?3 nhất niệm năng 

sinh tín (Lưu-chì); —®#:{Š nhất niệm sinh thật tín. 

(Chân Đề); —?# {ãIÙ nhất tịnh tín tâm (Huyền Trang). 

E: one single thought of serene faith: nhất tâm thanh 

tịnh. 
qupamya, 

16b, e: resemblance: sự /wơng đồng, giống nhau. 
kalä, 23 phần 

1ób, tshad (2), 

E: fraction. 
k§aDay§iyamfi, 
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lóa, byan-bar “gyur te, R|3#)Äi. /ác vi điêu diệt (Cưu- 
ma-la-thập, Lưu-chi, Chân Để), #ã)ÄÃÄ. giái tất tiêu 
tận (Huyền Trang) 
e: wIll annul: sẽ được tiêu trừ. 

ksamatfe, 
1ób, 24, bzod do, 
e: bear: chịu đựng. 

ksanti, 218 nhân nhục, S8 an nhân, tRE#kham nhẫn. 
28, bzod-pa, 
E: patienf acqulescence. 

ksanti-päramita, 1 §3WfRS # nhân nhục ba-la-mật-đa 
l4e, bzod-pa'1 pha-rol-tu phym-pa; e: perfection of 
TC 

ksanH-vadin, 2 Rñ 8 nhân ngữ, B59 SE tự hiệu nhân nhục. 
14e, bzod-pa smra-ba, 'E1Ill,Á. (Nhân nhục Tiên nhân; 
Cưu-ma-la-thập, Nghĩa Tịnh, Lưu-chi) 
E: Preacher of Patience 

kestra-vyiha, R&®R| 2 nghiêm sát độ, Ä#EXÄÌ trang nghiêm sát 
I0b, 17g, shin bkod-pa, ##šff#-È trang nghiêm Phật độ 
(Cưu-ma-la-thập), #ÈÊš##ÑÄ_ rang nghiêm Phật quốc 
độ (Lưu-chi), t8 lồ rang nghiêm thanh tịnh 
Phật độ (Chân Đề). 
e: harmonious Buddha-fields. 

ganana, š†#ï kế toán, R 2Š tư khảo, Sï ŸÑ toán số. 
16b, bgran-ba, su tóan số (Cưu-ma-la-thập, Lưu-chi, 


Chân Đề); #2)Zš†2 i2 Zll\2) nhược số phản 
nhược kế phân tOsat toán phần nhược dụ phần (Huyền 
Trang); 


€: counfing. 
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gunavat, SfR hữu đức, BHÍfã cụ đức, HUIfR hữu công đúc, 
1Ê]ÃfÃÍT tu đức hạnh. 

6, yon-tan dan idan-pa, Ä#Ƒ#£,HfzZ,Hã cụ túc thỉ- 

la, cụ đức cụ hạnh (Huyền Trang) f2 %, công đức 

cứu cánh (Cấp-đa); 

e: gifted with virtuous qualities: có đây đủ công đức. 
cita-dhãra, !ùb ĐÃ 3X tâm lưu chú, !Ù †R fỗ{# tâm tương tục 
trụ, !ùlã tâm lự. 

18b, sems-kyi rgyun, !Ù{‡ ứâm trụ (Lưu-chi); !À‡Rfl{t 

tâm tương tục trụ (Chân Đề), !b3Ä3% tâm lưu chú (Cấp- 

đa, Huyền Trang), !Ùÿ#Š 2m lưu chuyển (Nghĩa Tịnh); 

e: trend of thought: kynh hướng của niệm tưởng. 
citta-vikseDan gaccheyuh, 

lóc, sems “khrugs-par “gyur ro; ễ bầu the cuồng loạn 

hỗ nghỉ (Cưu-ma-la-thập), š8Lš im cưông loạn nghỉ 

hoặc (Lưu-chi), Xšf!Ù&JFÑÍ, mê muộn tâm hoặc 


cuồng loạn (Huyền Trang). 

E: would become confused: sẽ trở nên tản loạn. 
caitya-bhita, lÃšER như linh miếu, i1 (fR)ÃŠšÑ như (Phát) 
linh miễu, RỊ[B]EÄ†‡8 tức đông bảo tháp. 

12: mehod-rten-du gyur-ba (yin na); fñ‡&R§ Phật tháp 

miếu (Huyền Trang). 

lấc: mchod-rten lta-bur BỊPRRSÈŸš /ức thành chỉ để 

(Chân Ðé), ##ÄÃlR. Phát linh miếu (Huyền Trang) 

E: a true shrIne: 
jariyu-ja, RB “ thai sanh 

3, mñal-las skyes-pa, 

E: born from a womb: sanh ft bào thai. 
tatha-vadIn, 

14f, de-bshin ñid-du gsuñ-ba, #Hãã øøz ngữ (Cưu-ma- 
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la-thập, Cấp-đa, Huyền Trang, Nghĩa Tịnh), #HỮẰ như 
thuyết (Lưu-chi), 
E: (he) speaks of what 1s: nói lời như thát. 
timira, S8é, 8ã chướng é, %]Šã huyền é. 
32a, rab-rib, Bã (Huyền Trang, Nghĩa Tịnh, Lưu-chI, 
Chân Để); 
e: fault of vision: cái nhìn sai lâm. 
Dipankara BÄ3{tẦ. Nhiên Đăng Phật 
10a, 16b, 17b. Mar-me mdzad (-ky!). 
drs‡a eva dharme, 
lóa, tshe 'di-ñid-la, km hế %†H (Cưu-ma-la-thập, 
Lưu-chi); hiện thân ÖÄ (Chân Để), hiện pháp trung 
tl ;/th (Huyền Trang), z hiện tại JÊÖÄŸF£ (Nghĩa 
Tịnh). 
e: 1n this very HÍe: nøøay rong đời này. 
dharma-kaya, 35 8 pháp thân 
26b, chos-ky1 sku, 
E: Dharma-body. 
dharma-vega, 3š B31 pháp uy lực. 
14a, chos.kyi tugs (-kyis), văn thuyết thử kinh BiãÄÑ&1 
(Cưu-ma-la-thập. Lưu-chi, Nghĩa Tịnh), đo pháp lợi tật 
EH;##fll#Z (Chân Để), văn pháp uy lực lšEBEš?21 (Huyền 
Trang. 
e: Iimpact of Dharma: ánh hưởng của pháp. 
nãnãbhãva, #5 T†Š nhược can chúng, †SSšR chủng chủng 
loại, 3Š dị. 
I8b, (bsam-pal) tha-dad-pa”i, can chúng tâm TT‡#‹b 
(Cưu-ma-la-thập), can chúng tâm trụ TT&!ÙÈ (Lưu- 
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chỉ); chứng chủng hữu tâm #8‡SB'ù (Cắp-đa), chúng 
chủng tánh hành †ã‡Š†#{T (Nghĩa Tịnh) 
E: manifold: nhiêu. 
nãyaka, 3Š đạo sư, SE đại đạo sư,†HEỆ thể tôn, #8 3ẵtrí 
giả. 
26b, “dren-pa 
E: guide. 
nih-sattva, fR*B JŠ vô hữu tình, ZRR NN <E vô chúng sinh, #RNÑ*E 
§B vô chúng sinh thể, XãRẾÑÑ## viễn ly chúng sinh. 
17, sems-ean med-pa, vô chứng sinh ##RÑ##: (Cưu-ma- 
la-thập, Lưu-chi, Chân Đế, vó bữu hữu tình #78! 
(Huyền Trang); 
e: unsubstantial 
nih-sattvata, #* TÄ 8Š vô thật thể, #R7B lŠ{#t vô hữu tình tánh, 
vô chúng sinh #*ÑÄ#. 
23, sems-can med-pa, vô hữu tình tánh ?#£†BR†# 
(Huyền Trang), vô cánh cẩu thí tánh #&#S3RMIE 
(Nghĩa Tịnh) 
E: the absence of a being. 
nidhyäta, SN quán tưởng, ẤN Hà quán chiếu, BERRRREE năng 
để tư duy. 
l4g, meditated on. 
nimitta-samjfna, 8 JH‡B hữu tướng tưởng. 
4, mtshan-mar “du-ses, /zởng †R (Cưu-ma-la-thập, Nghĩa 
Tịnh), /ướng tưởng ‡RŸ8 (Lưu-chi, Chân Đế, Cấp-đa, 
Huyền Trang), 
E: là” Thạc Ofa sign. 
nir-ãtmaka, f# 3 vô ngã, vô chủ ## , vô tự tánh ##£ BH †‡ 
28, bdag med, 
E: 1s nothing of 1tself. 
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nir-ãtmaha, Ÿ§ 3š vô ngã, Ÿ#§ 3 | vô ngã tánh 
23, bdag med-pa, 
E: absence ofa self. 
nir-ãtman, ## 3š vô ngã, #* 3È vô hữu ngã 
L7, 17h, bdag med-pa, 
E: selfless. 
nir-jãta, SEFfif8 sinh, tH xuất, {§ # đắc sanh, BT H#E sở xuất 
sanh, Fi® # sở sanh khởi. 
8, byuñ ste, and, skyes.pa (“1 phy1r ro), 
E: issued. 
nir-jiva, #R SS vô thọ, ##SS 5 vô thọ giá, ft f5 vô mạng giả 
L7f, srog med-pa, 
E: without a living soul. 
nIr-JIvaf\a, 
23, srog med-pa, võ mạng giả í tánh ##f5|# (Huyền 
Trang), vó /họ ##šš (Cáp-đa). 
e: absence ofa soul 
nispadayaii, Sĩ Rẻ đương khởi. 
l0b, đương thành biện Ä5RRWW# (Huyền Trang), đương 
thành tựu &ã PB (Nghĩa Tịnh). 
l7g (b) sgrub-bo, đương trang nghiêm Phát độ 
tế H+Rế li Ð (Cưu-ma-la-thập), rang nghiêm Phật quốc 
độ 3+R&Í#i|l- (Lưu-chi). 
E: creates. 
nis-pudgala, #§ \vô nhân, #35 vô thọ giả, #RSE?RRR vô 
cánh cầu thú. 
I7f, gun-zag med-pa, #&Á (Lưu chỉ); #&#'' (Chân 
Đề), ##ẨÑlUÊf vó hữu Bồ-đặc-già-la (Huyền 
Trang ), #5RẨW#t vó cánh cầu thú (Nghĩa Tịnh); 
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e: wIthout personality. 
Daramãnu-samecaya, 

30a, rdul phra rab-kyi tshogs, vi ấn chúng #&4EERRÑ 

(Cưu-ma-la-thập); vi ẩn a-tăng-kỳ fEEIRI{STE (Lưu- 

chỉ); vi trần, lân hư chúng fE, #ÄEŠš (Chân Để) ; 

/\# (Cấp-đa);, cực vi íy ‡8#4ŠŠ (Huyền Trang, 

Nghĩa Tình); 

E: collection of atomiec quantities: một số lượng vi trần. 
pari-bhita, 33 X#§RšƑ] vi nhân khinh tiện, FIRš sở khinh, tao 
khinh huỷ 1Ä§§$% 

lóa, mnar-ba(r 

Trang). 

E: humbled. 
parmdana, †j phó chúc, Nlš chúc luỹ, |3§ lợi ích. 

2, yoñs-su glad-pa, 

E: favour. 

Darena parafarea, 

1ób, sủa rol-gy1 yan ches sna-rol (na) 

vô số vô lượng quá w toán số đại kiếp quá khứ 

#& 317 Si j8 ï$ 3 ÂU J3 2E (Chân Đệ), 

quá khứ tư vô số kiếp phục quá vô số 

1812754 Su HỊ) 1578 #ú (Huyền Trang), 

quá khứ quá vô số kiếp ‡8zE3B#ŠL) (Nghĩa Tịnh); 

e: farther and farther away from. 
paryavapii, | lợi, 3ã | thông lợi. 
paryavapnofi, 

14h, l5a, kun-chub-par byed-pa, cứu cảnh thông lợi 

25;ễ #l (Huyền Trang ) 

b, lóa, (tụ trì độc tụng S#†RlãlR (Cưu-ma-la-thập, 

Lưu-chi, Chân Để); cứu cánh thông lợi 2# 53ã*l 


€ 


gyur), XŠ##Ê§# /ao khinh huỷ (Huyền 


174 


Kinh Kùn Cang - E. Conze 


(Huyền Trang ). 
©: studies. 
paryupasita, SI3H thân cận, tk®Š cúng dường, KSIR® thừa 
sự cúng dường, SI3H2K*E thân cận thừa sự, 95B kính sự. 
6, bsñen-bkur byas-pa, đ7 sự vô lượng bả thiên chư Phật 
BS SHTERãÍ# (Chân Đế), (hân cận cung dưỡng 
ì-HX (Cấp-đa),; 2X (thừa sự cung dưỡng 
(Huyền Trang). 
e: honoured. 
pinda-graha, ÂÑ$ẰN tổng chấp, SÄŸ#\ tụ chấp, 5Š—ŸÑ tụ nhất 
chấp, — $\ nhất hợp chấp, — Ê †R nhất hợp tướng. 
30b, ril-por “đzin-pa (r), nhất hợp tướng —‡Ä (Cưu- 
ma-la-thập, Lưu-chi); bác fhú hữu #REW (Cấp-đa); 
—â‡#\ (Huyền Trang ); bữu r„ chấp BH5Š$À (Nghĩa 
Tịnh). 
E: selzing on a materlal. 
punya-skandha, DJf. fÃ công đức uấn, DHIfRZ#Š công đức 
chỉ tụ, DJfã lũ công đức tạng. 
passim, bsod-nams-kyli phun-po, 
e: heap of merIt. 
pũjanya, 5ã 2š đương cung kính, f§ SX(EE ưng đương kính 
trọng, tRSi§fRS cúng dường tất ứng thụ. 
IŠ5c, mchod-par bya-“os-par (“øyur ro); #ñg cứng dường 
ƒEt†#Ã (Cưu-ma-la-thập, Lưu-chi, Chân Để), /Ê hữu 
nhiễu tác NỄBfš‡F (Cấp-đa), sở cúng dường Fif3S 
(Huyền Trang), mg cưng kính tác lễ vì nhiễu 
ƒ&Z4ši{EilIElfš (Nghĩa Tịnh). 


e: , worthy of worship. 
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prthivr-pradesa, h7 Fề địa phương xứ, ER|-E quốc độ. 
12, I5e, sa phyogs, 
E: spot of earth. 
prthiv-rajas, Hh EB địa trần, KHH#MEE đại địa vì trần. 
13c, 30a, sa”1 rdul, 
E: particle of dust. 
(citam) pragrahitavyam, f§ ER{R ưng nhiếp phục, W# {8E 
hàng phục ưng, fãÍ{§ nhiếp phục, ÄŠ {fR hàng phục. 
2; sems rab-tu gzuñ-bar bya-ba; hàng phục #4 (Cưu- 
ma-la-thập, Lưu-chi), ng #rụ fu hành fR{XÍ†ÊÍ{T (Chân 
Đề), !ÙJ#{Ƒ§ tâm hàng phục ưng (Cấp-đa), iR{Ñ‡‡ib 
nhiếp phục kỳ tâm (Huyền Trang, Nghĩa Tịnh). 
17a, sems rab tu bzun bar bgyl, should exert thought, or 
Max Mũiller dịch là “zes#rzin, Suzuki dịch là “keep 
under control' : điều phục tâm. 
pra-jñapta, WRãX thi thiết, PT 3TR sở an lập sở thuyết, 
R1 kiến lập, S18 an trí, fRl| chế. 
27, btaga-pa°o (sñam-du “dzin na?), ]ŠškZFẫf? # pháp 
bắt thuyết (Cưu-ma-la-thập), #ÈjBŠW phá diệt thi thiết 
(Cấp-đa), #BŠ# 1i thiết (Huyền Trang). 
e: conceived: nhận biết. 
prajñapyamanah prajñapyate, 
3, -du gdags-pas btags-pa, HHÑÑ#Z|“Ññ + sở hữu 
chúng sinh giới chúng sinh sở nhiếp (Lưu-chl; 
#+3®š* 8# Ñ sinh giới cập giả danh thuyết (Chân Đê), 
FrRjNR4+ZUfiXD sở hữu chúng sinh giới thí thiết đĩ 
(Cấp -đa); #&š#FffÏøã% (Huyền Trang) 
e: conceivable 1s conceived: có thê được nhận thức trong 
cối chúng sinh được nhận thúc. 
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prqJjnavat, 

6, es-rab dan Idan-pa, gifted with wisdom 
pratikanksitavya, R§Œ4#ã#⁄l ưng đương hy vọng, ®3R hy cẩu, 
#8 khởi vọng, BỊÃI\ khả trí, f# đắc. 

lóc, rig-par bya'o, f§##5š (Huyền Trang), 4% 

ng đương hy vọng (Nghĩa Tình). 

e: should be expected 
prati-ksipati, cự tuyệt †B#8, phú quyết 83 

15a, spon, reJects 
prati-grahisyamii, RTSt sở thọ, fR SẼ nạp thọ, FT RW sở thú 

6: yoñs-su sdua-par “gyur; e: wIll acquire: hưởng được 

14h: lóc: rab-tu “dzin-par “gyur-ba Fff#fIfR sở đắc 
công đức (Cưu-ma-la-thập; Lưu-chi ); fÃt†ƒfRRI?SSš ức 
trì nhĩ sở phước tụ (Chân Đê); †ãä5&RW 5ã phước tụ thủ 
đương (Cấp-đa); FNRRIBSE sở nhiếp phước t„ (Huyền 

Trang). 
prafI-pafftavyam 

2: bsgrub-par bya-ba; 

17a: bsgrub-par bgyi, ‡È zú (Cưu-ma-la-thập ), lếƒfT 

hành (Lưu-chi, Chân Đề, Cấp-đa, Huyền Trang, Nghĩa 

Tịnh), 

E; should progress. 
prati-vedayami, 

11, khoả-du chud-par bya'o, (®)2& 5#?“ (ngã) kim 

thật ngôn cáo nhữ (Cưu-ma-la-thập, Lưu-chi, Nghĩa 

Tịnh) #2 S3, #374 (ngã) kim giác nhữ, ngã kim 

thị nhữ (Chân Đề), 3#®z3xZBEfÃ]A?4 kim cáo nhữ khai 

giác  nhữ (Huyền Trang). 

E: this 1s what [ make known. 


praty-upatisthaii, 
3lb, gnaspa, Ÿ# phát (Cưu-ma-la-thập, Lưu-chi), 
HIEFEXAIIFE RJE{E như thị ưng trí ưng kiến ưng tín 
(Chân Đề), Ä#*##Â pñá¿ ¿hú (Huyền Trang, Nghĩa Tịnh). 
E: set up. 

pra-daksiniya, THẦR hữu triển, 18 ìŠ hữu biên, fS lễ, I2 B75 

hướng hữu phương, tt z®*B tùng tả chí hữu. 
15c, skor-ba- bya-bar “os-par (*gyur te), ŸEflllff ¿ác !ê 
vi nhiễu (Cưu-ma-la-thập.  Lưu-chi Nghĩa Tịnh) 
TỄ HE lễ hữu nhiễu tác (Chân Đề), Ằ##Wf#t' lễ kính 
hữu nhiễu (Huyền Trang). 
E: worthy of being honoured by circumambulation: đi 
vòng quanh từ trải sang phải 

prabhaviia, xem asarnskr1a. 

pramrJya, 
14a, phyis-nas, X8šÄRÌ thế lệ bị khấp (Cưu-ma-la- 
thập, Lưu-chi, Nghĩa Tịnh), §§21}!H chuyển lực lệ xuất 


(Cấp-đa), XE3U EẼ§ b¡ khấp đoa lệ (Huyền Trang) 
E: having shed: cảm động rơi nước mắt. 
pra-srta, BTZE sở sinh, FfÖðR sở lưu, ĐãTH ưu bố, WqÖš sung 
mãn, 3Ä ##' châu biến, 38 cụ túc. 
26a, thugs-pa, ƒT (TB3Š) hành (¡à đạo) (Cưu-ma-la-thập. 
Lưu-chi, Chân Đề), 3Ä#£f{T ¡à giải thuyết hành (Cấp- 
đa) #fR3RÉH sanh lý tà đoạn (Huyền Trang ), #83Ršf 
khởi tà quản (Nghĩa Tịnh). — 
E: engaged In, vướng vào, mặc phải 
vi-tatha,EE% hư vọng, 1X18 bất thật, ÊÄšŠ thác mậu, R‡R| điên 
đảo, 2®! bất như. 
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I0b, mi dben-par; lid, log-par; 
2la, RỊl2Z4§ffÐ. tức như báng Phật (Cưu-ma-la-thập, 
Lưu-chi); 3ETŸ p”i thật (Chân Đề), 4ŠŠ## vi báng ngã 
(Huyền Trang. Nghĩa Tịnh) 
E: falsely. 
vitatha-vadin, 
1I4f ÑẫšE dị ngữ (Cưu-ma-la-thập, Cấp-đa, Huyền 
Trang), R5 ” vọng (Chân Để) 
E: speaks SH đã nói sai sự thật. 
vi-näsa, ERÑ hoại tận, BE Bề năng diệt, †R8 tốn hại. 
27, raam-par báig-pa, ẾHÄ‡H đoạn diệt tướng (Cưu-ma- 
la-thập, Lưu-chi) 3XBJïÖŠ hữu pháp khả diệt (Chân 
Đế), WWWÑhÄSÊH phá diệt thí thiết đoạn (Cấp-đa); 
ZSEEZTBNW= nhược hoại nhược đoạn (Huyền Trang); 
e: destruction. 
vi-päka, Š§ báo, 5S quả, 5Š ŸÑ quả báo, SSÃÀ dị thục, SA 
quả dị thục. 
lóc, raam-par smin-pa, 
e: karma-result. 
vi-rãgaydti, RÑyếm, RẾ ly, viễn ly 3ã RẾ. 
lób, thugs “byuh-bar byas-pa, Z1 không quá (Cưu- 
ma- -la-thập. Lưu-chi, Chân Đề), ÖãÄÉ_ viên jy (Cấp-đa), 


1Š 3U vi phạm (Huyền Trang )3Š## v¡ bối (Nghĩa Tịnh) 
E: becomes estranged. 


vi-varjayati, 3ã RẾ viễn ly. 
l4e, raam-par spaäs te, f§# — nr Đổ ly nhất thiết (Cưu- 
ma-la-thập, Lưu-chi), tầ##t— ĐJÄ8 xả ly nhất thiết trởng 
(Chân Đệ), Ti nn. thiết tưởng xả ly (Cắp-đa), 
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3šÃ— J8 (Huyền Trang), f#ÄÉš#8 ưng ly chư tưởng 
(Nghĩa Tịnh) 
©: get rid of. 
Vi-sama, 
23, mi mñam-pa dañ mñam-pa 
ft mm vô hữu cao hạ (Cưu-ma-la- -thập, Lưu-chi, 
Chân Đế, Nghĩa Tịnh ); vô hữu bất bình đẳng 
f#tầW%E (Cấp-da), Í##2“#%E vô hữu bình đẳng 
(Huyền Trang). 
E: usually = asamasama, at variance: khác nhau, 
không bình đăng 
Trong A-tỳ-đạt-ma Câu-xá luận, ¡v 776, vi-gama có nghĩa 
tương đương với adharma, (phi pháp); e: bad; và sưa có nghĩa 
tương đương đharna, 
e: good. 
yitaraøa, 
9d, “dod-chags dan bral-ba, {E3 (ác thị niệm (Cưu- 
ma-la-thập, Lưu-chi, Chân Để) 
E: free from greed. 
vyakarisyad, EŠ RÙ thọ ký. 
9e, lun ston lags, e: so would have declared, 
17b, luñ ston-pa shig na, e: would have predicted, 
vyäkrta, Rủ ký, 8 ủ hữu ký, Fii8ãB sở thụ ký, f# #0 đắc 
thọ kỷ. 
L7b, lun bstan to, has predicted 
vyãpãda-samjñä, S38 khuể tưởng. 
14e, gnod sems-kyi “du-$es, f§FRš|R ng sinh sân hận 
(Cưu-ma-la-thập, Lưu-chi. Nghĩa Tịnh) Si ng 
hữu khuế tưởng (Huyền Trang). 
©: perception of1lIwill. 
šãsrr, 3Š BÑ đạo sư 
180 


Kinh Kùn Cang - E. Conze 


12, ston-pa, 
E: teacher 
$ïlavat, FT {8 trì giới, E†5S33Ä kiên trì tịnh giới 
6, tshul-khrims dan ldan-pa, 
E: gIfed with good conduct 
samsveda-ja, 4# thấp sanh. 
3, drod-gkr-las skyes-pa, 
E: moIsture-born 
samkhya, Ÿ4 số 
lób, graủs, 
e: number 
sam-jñä, 18 tưởng, JRRŠ tưởng ấm, #38 danh tưởng, 3Ñ 38 
tưởng, T8 ức tưởng. 
passim, “du-§es. 
€: perception. 
safya-vadin, satya-vãacaka, R3 để ngữ giả, RiBRWRfR sở 
ngôn thành đề, BTS†TRR sở ngôn thành thi. 
14f, bden par gsun ba, 
e: speaks the truth. 
Safiva-sarngrahena samgrhia, 
3, sems-can-du bsdu-bas lisduspa, Eữä—ĐWJRjÑ#Z Xã 
sở hữu nhất thiết chúng sinh chỉ loại (Cưu-ma-la-thập, 
Nghĩa Tịnh). —JRÑ:j#PfilR nhát thiết chúng sinh 
chúng sinh sở nhiếp (Luu-chi), BR—ĐWIjÑ##ãlR sở 
hữu nhất thiết chúng sinh loại nhiếp (Chân Đê), 
FrRXBIMN4+NNđiR sở hữu nhất thiết chúng sinh 
chúng sinh nhiếp (Câp-đa), FiBäãä B†RB|R†iRïFfTR sở 
hữu chư hữu tình hữu tình nhiếp sở nhiếp (Huyền Trang) 
E: comprehended under the term “beings”: chờng nào 
còn chúng sinh trong cõi chúng sinh, được tóm lại bằng 
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từ ,chúng sinh. 
cÍ. Bát thiên tụng Bát-nhã (Astasahasrikä Prajñãparamit4) 
xxv 34]: yãvanfas... sarva-safvah safva-saingrahena 
Sainerhyamanah. 
sandhaya, ® $5 mật nghĩa. 
6, dgoủs (te), mật ý ### (Huyền Trang); 
e: with a hidden meaning 
Trong các kinh hệ Bátnhã (Prajñaparamia) như 
Saptasatika Prajñãpäramiiä, thuật ngữ nầy cũng xuất hiện 
tong các đoạn 214, 225-6, 229, 240; trong 
Suvikrantavikramipariprccha Prajñaparamiia, ¡ l0a, 3b, 14a, 
19a. 
Sapfa-ratna-paripira, 
6, II, 19, 2§, 32a, rin-po che sna 
bdun-gyis rab-tu gañ-bar (byas te), 8ã P#Ÿ biến mãn 
thất bảo (Chân Để) BC thạnh mãn thất bảo 
(Huyền Trang ), bi. /hất bảo mãn (Cẵp-đa). 
e: filled with the seven treasures. 
sama, ` % bình đăng, †RIEI trong đồng, [E]Jš đồng dạng. 
23, milam-pa, 
E: self-identical 
Samaíä là thuật ngữ mà trong kinh nầy diễn đạt như là một thực 
tại tuyệt đối (absoiute reality). Nghĩa rộng của nó, tôi phải tham 
khảo đến Hobogirin s. v. Byodo. 
SaIma-amsena, 
I5b, ña'i... phrag-pa-la, S_ đăng (Cưu-ma-la-thập ) 
e: an equal share, As in an Inherltance: 0# nhau 
cf. Vin. II 259, S IV 326 a: eka-arnsena dhaãreyyasỉ (eso 
dhammo) 
sam-prasthita, ŠšÊ phát khởi. 
passim, yañ-dag-par thugs-pa, 
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€: sef out 

Sarva-samj/fa-apagdaia, 
l4c, “du-§es thams-cad dan bral-ba, #Ế —Jšã‡R /¡ nhát 
thết chư tướng (Cưu-ma-lathập,  Lưu-chi), 


đệ H.RH Ra TRÊA giới (hoát chư tướng tận vô dư (Chân 


Đề), —ĐJÄRXÄãÑfŒ nhất thiết tưởng viên y (Cấp- n. 
Ế—ĐJ‡8 Iy nhất thiết tưởng (Huyền Trang), §Êšã5‡8 
chư tưởng (Nghĩa Tình). 


E: have left all perceptions behind: /jz xa rất cả tưởng. 
su-paribhita, † §RŠ cục khinh tiện, f415Ã§§ #% cực tao khinh 
huỷ. 

lóa, ýin-tu mnar-ba (r “gyur), 3Á §§Š vi nhân khinh 

tiện (Cưu-ma-la-thập ), ÄŠ⁄§#RŠ hiện thân thọ khinh 

tiện (Chân Để), #B#RšŠ (Cấp-đa), EBIR#fX cực tao 
khinh huỷ (Huyền Trang ), 35 XỆ§ vị nhân khinh nhục 

(Nghĩa Tịnh) 

E: well humbled: bị khinh khi nặng nề 
supina, =svapna, StH mộng trung 

32a, rinnk-lam, 

E: dream. 
hina-adhimuktika, 2}{B thiểu tín, T233{SR# hạ liệt tín giải, 
F24 hạ liệt thắng giải. 

15b, dman-pa-la mos-pa, 

E: ofinferior resolve. 

Đây là một thuật ngữ chuyên biệt, chỉ cho hàng Tiểu thừa, thích 
hướng đến quả vị thấp của A-la-hán, thay vì nhằm đến mục 
đích Phật quả tôi thượng. 
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